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ANTT An ninh trật tự 

BOD5 Nhu cầu oxy sinh hoá đo ở 20°C trong 5 ngày 

BTCT 

BVMT 

Bê tông cốt thép 

Bảo vệ môi trường 

CBCS Cán bộ chiến sỹ 

CHXHCN 

COD 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Nhu cầu oxy hóa học 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTR Chất thải rắn 

ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

GPMB Giải phóng mặt bằng 

KT-XH Kinh tế - xã hội 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

UBND Ủy ban Nhân dân 

VLXD 

XLNT 

Vật liệu xây dựng 

Xử lý nước thải 

WHO Tổ chức Y tế thế giới 
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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Minh Tân là một xã nằm ở phía Bắc huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, là một 

vùng đất được hình thành từ rất sớm do các cộng đồng dân cư chung sức tạo nên. 

Phía Tây giáp xã Phan Sào Nam (huyện Phù Cừ), phía Nam giáp xã Quang Hưng 

và thị trấn Trần Cao (huyện Phù Cừ), phía Đông giáp tỉnh Hải Dương và phía Bắc 

giáp huyện Ân Thi. Địa phận xã có con sông Cửu An chảy qua cung cấp nước tưới 

tiêu cho người dân, hệ thống giao thông thuận lợi cho việc phát triển kinh tế. Xã 

Minh Tân có diện tích 6,21 km2, dân số là 4.971 người, mật độ dân số đạt 801 

người/km2. Xã gồm 4 thôn: Tần Tiến, Nghĩa Vũ, Duyệt Lễ, Duyệt Văn.. 

Trong những năm gần đây, được sự chỉ đạo đúng hướng của lãnh đạo các 

cấp, cùng với sự đột phá trong khâu củng cố chính quyền đã phát huy được sức 

mạnh tập thể, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, kinh tế xã 

Minh Tân từng bước phát triển, diện mạo xã đã có nhiều đổi mới, lòng tin của 

nhân dân với Đảng, chính quyền càng thêm mạnh mẽ. 

Công an xã, thị trấn là một cấp Công an chính quy cơ sở đặt trong hệ thống 

tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam, đây là lực lượng vũ trang chuyên trách 

làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Hiện 

nay, 100% Công an xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đã bố trí ít nhất 05 Cán bộ 

chiến sỹ Công an chính quy theo chỉ đạo của Bộ Công an. 

Hiện tại, lực lượng Công an xã Minh Tân chưa có trụ sở làm việc. Cán bộ 

chiến sỹ phải làm việc chung trong UBND xã; điều kiện làm việc không đầy đủ 

theo quy định (phòng tiếp công dân, phòng họp, phòng tạm giữ hành chính, nhà 

để tang vật...). Biên chế hiện tại của Công an xã Minh Tân là 05 cán bộ chiến sỹ. 

Với tốc độ phát triển và đô thị hóa ngày càng nhanh của huyện Phù Cừ, dự kiến 

quân số Công an xã Minh Tân giai đoạn 2022-2025 từ 6-8 cán bộ chiến sỹ, trong 

tương lai 2030-2035 là 12 cán bộ chiến sỹ. 

Với đặc điểm và tình hình trên, việc đầu tư xây dựng công trình Xây dựng 

trụ sở làm việc Công an xã Minh Tân, huyện Phù Cừ với quy mô đầu tư cho 12 

cán bộ chiến sỹ Công an xã Minh Tân nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu hiện tại và 

tương lai lâu dài, tầm nhìn đến năm 2030-2035 là hết sức cần thiết, cấp bách. 

Ngày 27/7/2023, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Thông báo số 265/TB-

UBND về việc chấp thuận vị trí Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Minh Tân 

thuộc địa bàn quản lý của xã Minh Tân, huyện Phù Cừ. 

Ngày 29/6/2023, Hội đồng nhân dân xã Minh Tân đã phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Minh Tân, huyện Phù Cừ theo 

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND. Dự án được giao cho UBND xã Minh Tân làm chủ 

đầu tư. 
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Theo Trích lục vị trí, ranh giới khu đất xin thực hiện dự án, dự án có tổng 

diện tích thu hồi khoảng 1.794,1 m2, hiện trạng sử dụng đất bao gồm là đất trồng 

lúa, đất trồng cây lâu năm và đất trụ sở cơ quan. Đối với đất trồng lúa là đất trồng 

lúa nước 2 vụ và thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất là Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh.  

Dự án thuộc mục số 6 Phụ lục IV Nghị định 08/2022/NĐ-CP (dự án có diện 

tích đất trồng lúa thuộc thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của luật đất đai). Căn cứ điểm b khoản 1 

Điều 30 và khoản 3 điều 35 Luật bảo vệ môi trường số 72/QH14/2020 dự án thuộc 

đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường trình Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Hưng yên thẩm định, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt 

trước khi thực hiện dự án. 

Loại hình dự án: Dự án đầu tư xây dựng mới. 

Phạm vi đánh giá tác động môi trường: Tập trung đánh giá tác động môi 

trường trong giai đoạn xây dựng: bao gồm giải phóng mặt bằng, san nền, thi công 

xây dựng trụ sở chính 2 tầng, nhà xe ô tô, xe máy, nhà để tang vật ngoài trời, các 

hạng mục phụ trợ sân, đường, cổng, tường rào, bồn hoa. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 

- Phê duyệt chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân xã Minh Tân 

- Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: Ủy ban nhân dân xã Minh Tân 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định 

khác của pháp luật có liên quan. 

1.3.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc 

gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh 

a. Sự phù hợp của dự án đầu tư quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia 

Dự án phù hợp với Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 phê duyệt 

quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 với 

mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể như sau: 

* Về mục tiêu 

- Về mục tiêu tổng quát: Phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái 

môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; định hướng phân 

bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; phát triển kinh 

tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon 

thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu. 
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- Về mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Định hướng phân vùng môi trường thống 

nhất trên phạm vi toàn quốc theo tiêu chí yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn 

thương trước tác động của ô nhiễm, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sự 

sống và phát triển bình thường của con người và sinh vật. 

- Tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm 

môi trường sống trong lành cho Nhân dân; bảo tồn hiệu quả đa dạng sinh học và 

duy trì được cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội 

phát triển hài hoà với thiên nhiên, đất nước phát triển bền vững theo hướng chuyển 

đổi xanh dựa trên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế các-bon 

thấp nhằm hướng tới đưa phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; bảo đảm an ninh 

môi trường gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. 

* Nhiệm vụ bảo vệ môi trường: 

-  Giảm thiểu tác động đến môi trường từ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội: 

+ Thực hiện phân vùng môi trường thống nhất trên phạm vi toàn quốc để 

triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường thích hợp theo phân vùng môi trường 

nhằm kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường đến 

sự sống và phát triển bình thường của con người và sinh vật. 

+ Xây dựng lộ trình nâng cấp, cải tạo công nghệ xử lý chất thải đối với các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo phân vùng môi trường. 

-  Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại: 

Tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải đáp ứng quy 

định về bảo vệ môi trường và yêu cầu kỹ thuật. 

Dự án khi đi vào hoạt động phát sinh nước thải và chất thải rắn. Tuy nhiên, 

lượng chất thải phát sinh không nhiều, chủ dự án đã có các nhận diện và đưa ra 

biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ bảo vệ môi trường 

theo quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

b. Sự phù hợp của dự án đầu tư quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 10/6/2024 về việc Phê 

duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 

trong đó: 

Mục tiêu tổng quát của quy hoạch, đến năm 2030, Hưng Yên phát triển 

nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình 

độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã 

hội đồng bộ, hiện đại; công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước; phát 

triển bền vững theo xu hướng chuyển đổi xanh dựa trên phát triển nền kinh tế tuần 

hoàn, kinh tế xanh; xã hội phát triển hài hoà với thiên nhiên; bản sắc văn hóa được 
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bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; 

quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.  

Tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, 

hiện đại; là trung tâm kết nối giữa các địa phương trong vùng và cả nước. Các 

hoạt động kinh tế, xã hội và quản trị của chính quyền vận hành chủ yếu theo 

phương thức của nền kinh tế số, xã hội số. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn 

xã hội được bảo đảm vững chắc; người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc. 

Nhiệm vụ trong tâm, đột phá phát triển: Hưng Yên sẽ phát triển hệ thống kết 

cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm ưu tiên phát triển 

hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, 

khu đô thị mới, hạ tầng văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, hạ tầng năng lượng, viễn 

thông, thủy lợi, phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu.  

Dự án được xây dựng tại xã Minh Tân, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên. Theo 

phương án phân Vùng bảo vệ môi trường tại quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 

08/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên 

thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và quy định tại điều 22, nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì dự án thuộc: Vùng hạn chế phát thải: 

Không gian xanh thuộc vùng đệm của các đô thị loại I, II và III; khu dân cư tập 

trung nông thôn; nội thành, nội thị của đô thị loại IV và loại V. 

- Dự án còn phù hợp với Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 

của UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù 

Cừ đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu cụ thể hoá đồ án quy 

hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh 

và kế hoạch phát triển của huyện đến năm 2020; chương trình phát triển đô thị 

tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030. 

1.3.2. Mối quan hệ với các dự án, quy hoạch phát triển của huyện Phù Cừ, 

các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan 

Dự án có mối quan hệ với các dự án, quy hoạch phát triển của huyện Phù Cừ 

như sau: 

Khu đất thực hiện dự án thuộc địa giới hành chính xã Minh Tân, huyện Phù 

Cừ. Xung quanh khu vực triển khai dự án chủ yếu là đất trồng lúa và đất trụ sở cơ 

quan, không có các nhà máy, khu sản xuất, kinh doanh, cụm công nghiệp tập chung.  

Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Minh Tân, huyện Phù 

Cừ đã được quy hoạch rõ ràng, không chồng lấn, ảnh hưởng tới các đối tượng 

xung quanh, phù hợp với Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của 
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UBND tỉnh Hưng Yên về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện 

Phù Cừ với nội dung: 

- Quản lý, sử dụng đất và thực hiện thu hồi đất, giao đất, chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất;  

- Xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn nhân lực, điều kiện 

và giải pháp để giải phóng mặt bằng trong kế hoạch các công trình. 

Các quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều 

của luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Có thể thấy, Dự án triển khai hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển 

chung của chính phủ và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM) 

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có 

liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM. 

2.1.1. Các văn bản pháp luật 

 * Luật: 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022; 

- Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội Nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001 và có hiệu lực từ ngày 

04/10/2001; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 

40/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XIII ban hành ngày 22/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2014; 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

có hiệu lực từ ngày 18/01/2024; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/06/2014. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng số 62/2020/QH14 được 

Quốc hội nước CHXHCN Viêt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2021. 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 13/06/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020; 
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- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 

- Luật trồng trọt số 31/2018/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 19/6/2017 và có hiệu lực từ này 01/01/2020. 

- Luật thuỷ lợi số 08/2017/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 19/6/2017 ngày 01/07/2018. 

*Nghị định: 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định 

chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về 

thoát nước và xử lý nước thải; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/ 2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy chữa cháy; 

- Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của luật đất đai; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ về xử phạt 

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết về đất trồng lúa. 

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2024 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết một số điều của luật thuỷ lợi. 

* Thông tư: 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của 

nguồn nước sông, hồ. 
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- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường  Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu 

quan trắc chất lượng môi trường. 

- Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thi hành một số điều của Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của 

Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. 

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ xây dựng Quy định 

về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công 

tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 và nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của chính phủ. 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

- Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

- Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2023 của Bộ Tài nguyên và môi 

trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh. 

* Quyết định: 

- Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường; 

- Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Hưng Yên về việc Phê duyệt Đề án “Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân 

cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh Hưng 

Yên ban hành quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

* Chỉ thị:  

Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về một 

số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; 

* Nghị quyết:  
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Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 15/06/2021 của tỉnh ủy về chương trình bảo vệ 

môi trường về chương trình Bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu 

tỉnh Hưng yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

* Công văn: 

Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 02/11/2023 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt. 

2.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường áp dụng 

- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây 

dựng; 

- QCVN 07-1:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ 

tầng kỹ thuật công trình cấp nước; 

- QCVN 07-2:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ 

tầng kỹ thuật công trình thoát nước;  

- QCVN 07-9:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ 

tầng kỹ thuật công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho 

nhà và công trình ban hành kèm theo Thông tư 06/2022/TT-BXD. 

- TCVN 13606:2023 về Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình yêu 

cầu thiết kế; 

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

không khí; 

- QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước dưới đất; 

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước mặt; 

- QCĐP 01:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt; 

- QCĐP 02:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công 

nghiệp; 

- QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn bụi tại nơi 

làm việc; 

- QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-06-2022-TT-BXD-Quy-chuan-QCVN-06-2022-BXD-An-toan-chay-cho-nha-va-cong-trinh-544059.aspx
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2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp 

có thẩm quyền về dự án 

- Thông báo số 265/TB-UBND ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên 

về việc chấp thuận vị trí xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Nguyên Hoà, Minh 

Tiến, Tống Phan, Nhật Quang, Tống Trân, Đình Cao, Đoàn Đào, Tam Đa, Minh 

Tân huyện Phù Cừ. 

- Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 29/6/2023 của Hội đồng nhân dân xã 

Minh Tân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trụ sở làm việc 

Công an xã Minh Tân, huyện Phù Cừ; 

- Thông báo số 1364/TB-UBND ngày 28/12/2023 của UBND huyện Phù Cừ 

về việc chấp thuận Mặt bằng quy hoạch tổng thể và phương án kiến trúc Công 

trình Xây dựng trụ sở làm việc công an xã Minh Tân, huyện Phù Cừ. 

- Văn bản số      /STNMT-QLMT ngày            của Sở tài nguyên và môi 

trường tỉnh Hưng Yên về việc gửi kết quả tham vấn ĐTM dự án; 

- Văn bản số      /SNN-TL ngày              của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn tỉnh Hưng Yên về việc gửi kết quả tham vấn ĐTM dự án; 

- Văn bản số       /CV-UBMTTQ ngày                 của UBMTTQ xã Minh Tân 

về việc ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện ĐTM dự án; 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ Dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá 

trình đánh giá tác động môi trường 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trụ sở làm việc Công an xã Minh Tân, 

huyện Phù Cừ; 

- Các bản vẽ thiết kế sơ bộ dự án Trụ sở làm việc Công an xã Minh Tân, 

huyện Phù Cừ; 

- Các kết quả phân tích môi trường nền, kết quả họp tham vấn cộng đồng. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

Báo cáo ĐTM dự án Xây dựng trụ sở làm việc công an xã Minh Tân, huyện 

Phù Cừ do Uỷ ban nhân dân xã Minh Tân là chủ dự án thực hiện phối hợp với đơn 

vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ và Môi trường xanh AP và Công 

ty Cổ phần Tư vấn và Xử lý Môi trường Việt Nam tiến hành quan trắc, phân tích 

hiện trạng môi trường. 

❖ Chủ đầu tư: UBND xã Minh Tân. 

Đại diện: Hoàng Văn Thành   Chức vụ: Chủ tịch UBND xã 

Địa chỉ: Xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 
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*) Quy trình thực hiện lập báo cáo ĐTM bao gồm:  

Trên cơ sở các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, quá trình lập báo 

cáo ĐTM của dự án được thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Nghiên cứu dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế cơ sở dự án. 

- Bước 2: Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự án. 

- Bước 3: Khảo sát, đo đạc và phân tích chất lượng môi trường khu vực dự án. 

- Bước 4: Xác định các nguồn tác động, đối tượng và quy mô tác động. Phân 

tích và đánh giá các tác động của dự án đến môi trường tự nhiên và xã hội. 

- Bước 5: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và 

ứng phó với các sự cố môi trường của dự án. 

- Bước 6: Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án. 

- Bước 7: Đăng tải thông tin tham vấn ý kiến cộng đồng qua cổng thông tin điện 

tử của cơ quan thẩm định. Tổ chức tham vấn bằng văn bản và tham vấn cộng đồng. 

- Bước 8: Tổng hợp báo cáo ĐTM của dự án. 

- Bước 9: Trình duyệt báo cáo trước hội đồng thẩm định.   

- Bước 10: Hiệu chỉnh báo cáo theo ý kiến của hội đồng thẩm định, xuất bản 

báo cáo cuối cùng trình UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường xem 

xét, ra quyết định phê duyệt.
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4. Các phương pháp áp dụng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 

Bảng 0.1. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

TT 
Tên                 

phương pháp 
Mục đích, nội dung áp dụng Vị trí áp dụng 

I. PHƯƠNG PHÁP ĐTM 

1 

Phương pháp 

danh mục (liệt 

kê) 

- Liệt kê kèm theo mô tả nội dung, khối lượng và quy mô 

các hạng mục của cơ sở được triển khai trong giai đoạn 

vận hành. 

- Liệt kê các đối tượng môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội 

và các vấn đề môi trường liên quan trong quá trình triển khai 

các hoạt động của cơ sở. 

- Liệt kê các tác động môi trường, liệt kê các đối tượng bị 

tác động và các vấn đề môi trường liên quan đến từng hoạt 

động của cơ sở. 

- Chương 1: Liệt kê, mô tả các hạng mục của 

Dự án và các vấn đề liên quan. 

- Chương 2: Liệt kê, thống kê số liệu về điều 

kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và các vấn đề môi 

trường liên quan khác. 

- Chương 3: Nhận dạng tác động và đối tượng 

bị tác động môi trường. 

2 
Phương pháp 

đánh giá nhanh 

- Đánh giá các hoạt động, dự báo về thải lượng, nồng độ 

ô nhiễm đối với các nguồn thải hoặc tiếng ồn. 

- Đánh giá dự báo về mức độ, phạm vi, quy mô bị tác 

động dựa trên cơ sở định lượng theo hệ số ô nhiễm từ các 

tài liệu Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Cơ quan môi trường 

Mỹ (USEPA). 

- Chương 2: Đánh giá hiện trạng các thành phần 

môi trường, sức chịu tải môi trường nền. 

- Chương 3: Đánh giá, so sánh các kết quả tính 

toán dự báo ô nhiễm môi trường so với các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

II. PHƯƠNG PHÁP KHÁC 

1 
Phương pháp   

khảo sát. 

- Khảo sát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của cơ sở. 

- Khảo sát về đối tượng chịu tác động từ cơ sở.  

Chương 2: Mô tả về điều kiện tự nhiên và kinh 

tế - xã hội khu vực thực hiện dự án. 
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TT 
Tên                 

phương pháp 
Mục đích, nội dung áp dụng Vị trí áp dụng 

- UBND xã Minh Tân phối hợp với đơn vị tư vấn là đơn 

vị tư vấn: Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ và Môi 

trường Xanh AP và đơn vị quan trắc và phân tích môi 

trường: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xử lý Môi trường Việt 

Nam tiến hành quan trắc hiện trạng môi trường không khí, 

nước mặt, nước ngầm theo nguyên tắc là những vị trí điển 

hình của Dự án giúp đánh giá chất lượng môi trường nền. 

- Phương pháp lấy mẫu và đo đạc hiện trường được thực 

hiện đúng theo các quy định hiện hành của TCVN, QCVN 

về lấy mẫu hiện trường. Số liệu thu được đáng tin cậy. 

2 

Phương pháp thu 

thập thông tin, 

tổng hợp số liệu. 

- Thu thập số liệu về kinh tế - xã hội tại địa phương là 

UBND xã Minh Tân. Số liệu được thu thập từ các báo cáo 

kinh tế - xã hội của UBND xã Minh Tân. 

- Thu thập số liệu về hiện trạng sử dụng đất, đa dạng sinh 

học tại khu vực cơ sở, các báo cáo và quy hoạch của huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. 

Chương 2: Mô tả về điều kiện tự nhiên và kinh 

tế - xã hội khu vực thực hiện dự án. 

3 

Phương pháp 

phân tích trong 

phòng thí 

nghiệm. 

Quá trình khảo sát, lấy mẫu phân tích môi trường nền nhằm 

xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường 

không khí, môi trường nước, độ ồn tại khu vực thực hiện 

Dự án 

Chương 2: Mô tả về điều kiện tự nhiên và kinh 

tế - xã hội khu vực thực hiện dự án. 

4 
Phương pháp so 

sánh, tổng hợp 

Dùng trong tổng hợp các số liệu thu thập được, các kết 

quả tính toán để so sánh với Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt 

Nam. Từ đó đánh giá, dự báo và đề xuất các giải pháp 

giảm thiểu tác động tới môi trường do các hoạt động của 

dự án (được thể hiện trong chương 2, 3). 

- Chương 2: Đánh giá hiện trạng chất lượng môi 

trường nền tại khu vực nghiên cứu. 

- Chương 3: Dự báo đánh giá tác động, đề xuất 

các giải pháp giảm thiểu tác động tới môi 

trường do hoạt động của cơ sở. 
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TT 
Tên                 

phương pháp 
Mục đích, nội dung áp dụng Vị trí áp dụng 

5 
Phương pháp kế 

thừa: 

Tham khảo và kế thừa các kết quả nghiên cứu, báo cáo 

ĐTM của dự án đã được phê duyệt và các báo cáo ĐTM 

của các dự án cùng loại đã được bổ sung và chỉnh sửa 

theo ý kiến của Hội đồng Thẩm định.  

- Được thể hiện trong toàn báo cáo. 

6 
Phương pháp lấy 

ý kiến cộng đồng 

Độ xác thực và hiệu quả của phương pháp này phụ thuộc 

nhiều vào phương pháp và cách tiến hành xin ý kiến dân 

cư, tổ chức chính trị xã hội của xã. Chủ đầu tư đã gửi công 

văn tham vấn gửi UBMTTQ xã Minh Tân xin ý kiến tham 

vấn. Chủ đầu tư (UBND xã) tổ chức cuộc họp xin ý kiến 

cộng đồng chịu tác động trực tiếp của dự án.  

Chương 6: Kết quả Tham vấn  
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5. Tóm tắt nội dung chính của ĐTM 

5.1. Thông tin về Dự án 

- Tên dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Minh Tân, huyện Phù Cừ. 

- Địa điểm thực hiện: xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. 

- Chủ dự án: UBND xã Minh Tân. 

5.1.1. Phạm vi, quy mô, công suất 

- Diện tích: khu đất thực hiện dự án diện tích khoảng 1794,1 m2. (Thông báo 

chấp thuận Mặt bằng quy hoạch tổng thể và phương án kiến trúc Công trình: Xây 

dựng trụ sở làm việc công an xã Minh Tân, huyện Phù Cừ ). 

- Mục tiêu: Đầu tư cơ sở vật chất mới trụ sở làm việc đáp ứng yêu cầu công 

tác lâu dài cho 12 cán bộ chiến sỹ Công an xã Minh Tân. 

5.1.2. Tổ chức hoạt động, quản lý dự án 

Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo mặt bằng quy hoạch tổng thể và phương 

án kiến trúc được phê duyệt (san nền, sân đường nội bộ, bồn cây, bó vỉa; hệ thống 

rãnh thoát nước; hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà; thiết bị khác…). 

5.1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

* Hạng mục công trình chính:  

- Trụ sở làm việc: diện tích xây dựng: 338,6 m2. 

- Nhà để xe ôtô, vật chứng, nhà để xe khách: diện tích xây dựng khoảng 

170,73m2. 

- Đất cây xanh, sân nội bộ và các hạng mục phụ trợ khác: diện tích xây dựng 

khoảng 1.115,14 m2. 

- Vỉa hè, đường vào: 169,63 m2. 

* Các hạng mục phụ trợ: Cổng; Tường rào; San nền, bồn cây; Hệ thống 

rãnh thoát nước; Hệ thống Điện chiếu sáng ngoài nhà; thiết bị… 

5.1.3. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước thuộc 

thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. Theo trích lục khu 

đất, diện tích chiếm dụng đất trồng lúa khoảng 1.401,0 m2. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của Dự án có khả năng tác động xấu 

đến môi trường 
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Bảng 0.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác 

động xấu đến môi trường 

STT 

Các hạng mục 

công trình và hoạt 

động của dự án 

Các tác động môi trường 

I Giai đoạn thi công xây dựng dự án 

1 

Việc chiếm dụng 

đất, chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất 

Dự án chiếm dụng, thu hồi khoảng 1.401,0 m2 đất trồng lúa. 

Mâu thuẫn về chính sách giải phóng mặt bằng. 

2 
Hoạt động giải 

phóng mặt bằng 

Tác động do hoạt động chuẩn bị mặt bằng: phát quang thực 

vật, đào đắp bùn hữu cơ,... 

3 

Hoạt động san nền,  

thi công xây dựng 

các hạng mục công 

trình, hoạt động 

vận chuyển vật tư, 

máy móc 

- Bụi và khí thải phát sinh từ các nguồn sau:  

+ Từ hoạt động đào đắp, san nền;  

+ Từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và đất đắp; 

+ Từ quá trình đốt cháy nhiên liệu của máy móc, thiết bị thi 

công trên công trường;  

+ Từ quá trình lưu trữ nguyên vật liệu;  

- Nước thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công xây 

dựng trên công trường; nước thải từ quá trình thi công, rửa 

máy móc thiết bị và nước mưa chảy tràn trên bề mặt dự án. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng; 

Chất thải từ hoạt động đào đắp san nền và chất thải rắn xây 

dựng thông thường là các chất rắn có khả năng tái chế như 

sắt, thép vụn, bao bì carton sạch,...và các loại chất thải khác 

như đất đá, xi măng rơi vãi,... 

- Chất thải nguy hại gồm giẻ lau, găng tay nhiễm thành phần 

nguy hại; ắc quy, pin thải; bao bì cứng bằng kim loại thải; que 

hàn thải, bóng đèn huỳnh quang thải, thùng chứa nhựa đường, 

đất, cát dính nhựa đường,... 

II Giai đoạn hoạt động của dự án 

1 

Hoạt động sinh 

hoạt của các cán bộ 

chiến sỹ 

- Phát sinh nước thải, rác thải, bụi, khí thải nhà bếp từ các hoạt 

sống sinh hoạt hàng ngày. 

- Phát sinh bụi, khí thải từ phương tiện giao thông ra vào trụ 

sở công an. 

- Phát sinh ra CTNH từ hoạt động sinh hoạt của các cán bộ 

chiến sỹ: Bóng đèn huỳnh quang hỏng; Pin thải; các thiết bị, 

linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện; bông băng y tế đã 

sử dụng. 
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5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai 

đoạn của dự án 

5.3.1. Nước thải, khí thải 

5.3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải: 

a. Giai đoạn thi công xây dựng 

* Nước thải sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: Hoạt động sinh hoạt của 20 công nhân xây dựng. 

- Quy mô: Nước thải sinh hoạt với khối lượng khoảng 0,5 m3/ngày. 

- Tính chất: thành phần chủ yếu là các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), 

BOD, các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật. 

* Nước thải xây dựng: 

- Nguồn phát sinh: Nước thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh máy móc, thiết 

bị thi công, rửa đường,… 

- Quy mô: Khối lượng phát sinh khoảng 2 m3/ngày. 

- Tính chất: Thành phần nước thải xây dựng chứa đất cát, xi măng, dầu mỡ,... 

* Nước mưa chảy tràn: 

- Nguồn phát sinh: Từ lượng nước mưa chảy xuống công trường thi công kéo 

theo bụi, đất đá tại công trường. 

- Quy mô: Phát sinh với lưu lượng khoảng 0,0003 m3/s. 

- Tính chất: Nước mưa chảy tràn trên công trường thi công với thành phần 

chủ yếu là đất, cát, cành lá cây, chất rắn lơ lửng. 

b. Giai đoạn vận hành 

* Nước thải sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: Hoạt động sinh hoạt của các cán bộ chiến sỹ trong trụ sở 

Công an. 

- Quy mô: Nước thải sinh hoạt với khối lượng phát sinh tối đa khoảng 1,3 

m3/ngày.đêm. 

- Tính chất: thành phần chủ yếu là các chất rắn lơ lửng (SS), BOD, COD, 

nitơ (N), phốt pho (P), coliform,… 

* Nước mưa chảy tràn: 

- Nguồn phát sinh: Từ lượng nước mưa chảy xuống bề mặt trụ sở công an. 

- Tính chất: Nước mưa chảy tràn trên công trường thi công với thành phần 
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chủ yếu là đất, cát, cành lá cây, chất rắn lơ lửng. 

5.3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất khí thải: 

a. Giai đoạn thi công xây dựng:  

- Nguồn phát sinh: Hoạt động thi công các hạng mục công trình, hoạt động 

vận chuyển nguyên vật liệu thi công, đất thải, đá thải, phế thải phát sinh.... 

- Tính chất: thành phần chủ yếu là bụi và khí thải với thành phần chủ yếu là 

COx, NOx, SO2, VOC. 

b. Giai đoạn hoạt động: 

- Nguồn phát sinh:  

+ Hoạt động của phương tiện giao thông ra vào trụ sở Công an,  

+ Hoạt động đun nấu của các cán bộ chiến sỹ; 

- Tính chất: 

+ Hoạt động của phương tiện giao thông: thành phần chủ yếu là bụi và khí 

thải với thành phần chủ yếu là COx, NOx, SO2, VOC. 

+ Hoạt động đun nấu: Khí gas. 

5.3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

5.3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường 

a. Giai đoạn thi công xây dựng: 

- Nguồn phát sinh: Rác thải sinh hoạt công nhân xây dựng, Chất thải rắn thi 

công: Hoạt động phát quang, dọn dẹp mặt bằng; rác thải xây dựng;  

- Quy mô: 

+ Rác thải sinh hoạt: Hoạt động sinh hoạt của công nhân phát sinh chất thải 

rắn sinh hoạt với khối lượng khoảng 6 kg /ngày. Thành phần chủ yếu là thức ăn 

thừa, rau củ, bao bì, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn, giấy báo. 

+ Chất thải rắn thi công:  

++ Hoạt động phát quang thực vật phát sinh khoảng 0,88 kg/ngày. 

++ Chất thải rắn xây dựng phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng có khối 

lượng khoảng 2,2 kg/ngày. Bao gồm: Các loại phế thải như sắt thép vụn, dây điện, 

gạch, vữa, bao bì,… 

b. Giai đoạn vận hành:  

- Nguồn phát sinh:  

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các cán bộ 

chiến sỹ khoảng 9,6 kg/ngày = 3 (tấn/năm). Thành phần chủ yếu là thức ăn thừa, 

rau củ, bao bì, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn, giấy báo... 
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+ Rác thải rắn thông thường: Hoạt động làm việc và sinh hoạt của trụ sở công 

an xã phát sinh các loại rác thải rắn thông thường như: vụn giấy, bìa carton, nhựa 

thải, và các loại thuốc cảm cúm, đi ngoài hết hạn...với lượng phát sinh ước khoảng 

3,5kg/ngày, tương đương 1,277 tấn/năm. 

+ Bùn từ bể tự hoạt trung bình khoảng 0,0032 m3/ngày, tương đương 

1,168m3/năm. 

5.3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

a. Giai đoạn thi công 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ quá trình thi công xây dựng tại công trường. 

- Quy mô: Khối lượng phát sinh khoảng 12 kg/tháng. 

- Tính chất: Thành phần bao gồm: Găng tay, giẻ lau dính dầu mỡ, ác quy thải… 

b. Giai đoạn vận hành: 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các cán bộ chiến sỹ. 

- Quy mô: Khối lượng phát sinh khoảng 10 kg/năm. 

- Tính chất: Thành phần bao gồm: Bóng đèn huỳnh quang hỏng; pin thải; các 

thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện; bông băng y tế đã sử dụng. 

5.3.3. Tiếng ồn, độ rung: 

a. Giai đoạn thi công 

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của các phương 

tiện, thiết bị thi công xây dựng. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

b. Giai đoạn vận hành 

- Nguồn phát sinh: do các phương tiện như ô tô, xe máy ra vào trụ sở công an. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

5.3.4. Các tác động khác: 

- Hoạt động thi công các hạng mục công trình và hoạt động của các phương 

tiện vận chuyển nguyên vật liệu, phế thải ảnh hưởng tới đến hệ sinh thái trên cạn 

và dưới nước, hoạt động giao thông đường bộ, hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của các tổ chức, cá nhân khu vực Dự án và có nguy cơ xảy ra sự cố sụt lún, úng 

ngập, cháy nổ, tai nạn lao động, tai nạn giao thông. 



Báo cáo ĐTM dự án Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Minh Tân, huyện Phù Cừ 

Chủ dự án: UBND xã Minh Tân  19  

- Hoạt động tập trung đông công nhân có khả năng làm mất trật tự an ninh 

xã hội khu vực Dự án... 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải: 

5.4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải: 

a. Giai đoạn thi công xây dựng 

- Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom, xử lý 

bằng 01 nhà vệ sinh di động 2 ngăn (module nguyên khối, vật liệu composite, có 

bể chứa chất thải và bồn nước dự trữ, bồn chứa cặn 1.200 lít và bồn nước 2.000 

lít) dự kiến đặt ở phía Đông Nam dự án. Định kỳ thuê đơn vị có chức năng hút 

bùn bể phốt và nước thải vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

- Nước thải thi công, xây dựng: 

Chủ dự án sẽ thu gom triệt để nước thải thi công phát sinh về hố lắng tạm 

dung tích 3m3 phía Đông dự án, tận dụng nước thải sau lắng phục vụ cho các hoạt 

động thi công xây dựng trên công trường. 

Không tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần các tuyến rãnh thoát nước 

tạm thời để ngăn ngừa thất thoát rò rỉ vào rãnh thoát nước. 

- Nước mưa chảy tràn: Bố trí các rãnh đào tạm thời dọc theo toàn bộ mặt 

bằng thi công để thu nước mưa. Nước mưa sẽ chảy về hố lắng tạm thời dung tích 

2m3 (kích thước DxRxC = 2mx1mx1m) phía Đông dự án, để lắng cặn trước khi 

thoát ra kênh tiêu nước hiện trạng dọc tuyến đường ĐT.386.  

b. Giai đoạn hoạt động 

Dự án đầu tư bể Bastaf 5 ngăn để xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh. 

Để đảm bảo nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCĐP 01:2019/HY và Quyết định 

175/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên ngày 19/01/2023 trước khi thải ra 

ngoài môi trường. Đơn vị sử dụng, vận hành dự án sẽ tăng cường hiệu quả xử lý 

của bể bastaf bằng cách thường xuyên bổ sung chế phẩm sinh học vào bể để tăng 

hiệu quả xử lý (tần xuất 06 tháng/lần), nước thải sau khi xử lý qua ngăn lọc kỵ khí 

được bổ sung chế phẩm sinh học và hóa chất khử trùng tại ngăn khử trùng sau đó 

thoát ra ngoài môi trường. Đối với bùn thải bể bastaf, đơn vị sử dụng sẽ thuê đơn 

vị có chức năng hút bùn cặn bể Bastaf mang đi xử lý theo quy định (tần xuất 01 - 

02 năm/lần). 

5.4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải: 

a. Giai đoạn thi công xây dựng: 

- Yêu cầu các đơn vị tham gia thi công xây dựng Dự án thực hiện các biện 
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pháp tổ chức thi công phù hợp, xây dựng nội quy đối với công nhân và nhà thầu 

thi công xây dựng tuân thủ các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường. 

+ Không sử dụng các loại xe, máy không đủ tiêu chuẩn lưu hành, thi công 

trong Dự án; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa máy móc công trình và 

phương tiện vận tải. 

+ Phủ bạt kín các xe chở vật liệu xây dựng để tránh phát tán bụi.  

+ Không vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng vào giờ cao điểm. 

+ Trang bị bảo hộ và công cụ lao động thích hợp cho công nhân để giảm 

thiểu ảnh hưởng của bụi, khí thải và đảm bảo an toàn lao động . 

b. Giai đoạn hoạt động:  

- Bố trí hợp lý hệ thống cây xanh trong khuôn viên trụ sở công an để giảm 

thiểu khả năng phát tán của bụi và tiếng ồn. 

- Đảm bảo toàn bộ chất thải rắn phát sinh được thu gom trong ngày để tránh 

việc phát tán và phát sinh mùi hôi. Đồng thời trồng cây xanh xung quanh để hạn 

chế mùi hôi. 

5.4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

a. Giai đoạn thi công xây dựng 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Đặt 02 thùng đựng rác 60 lít có nắp đậy để chứa 

tạm thời chất thải rắn sinh hoạt. Các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt được bố 

trí tại khoảng đất gần cổng ra vào của dự án để thuận tiện cho việc vận chuyển, 

đưa đi xử lý. 

- Chất thải rắn xây dựng được tập trung, phân loại ra thành các nhóm:  

+ Các chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: Bao xi măng, đầu mẩu thép, 

tôn, gỗ, … được chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 

+ Các chất thải như đất, đá, vật liệu xây dựng... sẽ được thu gom và được sử 

dụng để san lấp mặt bằng khu vực dự án.  

+ Thu gom các loại phế thải vật liệu cát, đá bẩn, bê tông chết, gạch vỡ về bãi 

tập kết tạm rác thải xây dựng diện tích 50m2 của dự án sau đó hợp đồng với đơn 

vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

Các hoạt động thu gom chất thải rắn xây dựng đảm bảo tuân thủ theo Quyết 

định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng 

Yên ban hành quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

- Chất thải nguy hại: Được thu gom về vào thùng lưu giữ chất thải nguy hại 

tạm, hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ chức năng và năng lực thu gom, vận 
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chuyển, xử lý định kỳ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (tần suất tùy 

thuộc vào khối lượng chất thải phát sinh thực tế). 

b. Giai đoạn hoạt động 

Chất thải phát sinh tại khu vực trụ sở làm việc, sân vườn trụ sở được thu gom, 

phân loại và chứa trong các thùng chứa chuyên dụng dung tích 20l, 50l đặt tại khu 

vực sân chung, khu vực trụ sở chính để thu gom rác thải phát sinh. Cuối ngày, các 

chiến sỹ công an sẽ phân công nhau thu gom, vận chuyển rác thải từ các thùng này 

về lưu giữ tại xe chứa rác thải sinh hoạt thể tích 1m3 đặt tại khu lưu giữ rác thải 

chung trụ sở công an. Theo lịch thu gom, vận chuyển rác của tổ vệ sinh xã sẽ đến 

thu gom, vận chuyển chất thải của dự án đưa đi xử lý theo quy định. 

Đối với CTNH phát sinh từ hoạt động của dự án phát sinh ít, được thu gom 

và phân loại. Sau đó, sẽ chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 

5.4.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác 

a. Giai đoạn thi công xây dựng 

- Sử dụng các phương tiện, thiết bị vận chuyển có chất lượng tốt, chở đúng 

trọng tải và được kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên.  

- Bảo dưỡng thiết bị và phương tiện vận chuyển thường xuyên để hạn chế tối 

đa tiếng ồn phát sinh. 

- Quy định tốc độ tối đa đối với các phương tiện ra vào Dự án. 

- Không thi công trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h sáng hôm sau. 

- Biện pháp hoàn trả mặt bằng đối với các hạng mục công trình phụ trợ giai 

đoạn xây dựng: 

+ Bãi tập kết vật liệu, bãi tập kết rác thải xây dựng: Các hạng mục này được 

đắp đê vây xung quanh; vì vậy, khi hoàn trả mặt bằng, đê đắp được sử dụng để 

lấp các hố lắng của Dự án; 

+ Nhà bảo vệ, nhà vệ sinh di động, kho tập kết vật liệu,...Chủ Dự án phối 

hợp cùng đơn vị thi công tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng. 

       b. Giai đoạn hoạt động 

- Trồng và chăm sóc cây xanh. 

- Quy định tốc độ tối đa đối với các phương tiện ra vào Dự án. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án: 

5.5.1. Giai đoạn thi công xây dựng: 

* Chương trình giám sát môi trường không khí: 
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- Vị trí giám sát: 01 vị trí gồm: Khu vực trung tâm dự án. 

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, độ rung, bụi, CO, SO2, NO2. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng không khí. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

* Chương trình giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 

và các quy định khác có liên quan. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và 

chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển 

và xử lý theo đúng quy định. 

5.5.2. Chương trình giám sát trong giai đoạn vận hành 

a. Giám sát trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Dự án thuộc thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường, có công 

trình xử lý nước thải sinh hoạt không thuộc đối tượng thực hiện vận hành thử 

nghiệm, quy định tại điều 31, nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

b. Giám sát trong giai đoạn hoạt động 

* Chương trình giám sát chất lượng nước thải: 

Căn cứ điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP Dự án không thuộc đối tượng 

phải quan trắc định kỳ. 

* Chương trình giám sát chất thải rắn 

- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy 

định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị có đầy đủ năng lực, 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.  
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung dự án 

1.1.1. Tên dự án 

Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Minh Tân, huyện Phù Cừ. 

1.1.2.Chủ dự án 

- Chủ dự án: UBND xã Minh Tân 

- Người đại diện: Hoàng Văn Thành          Chức vụ: Chủ tịch UBND xã 

- Địa chỉ liên hệ: Xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

- Tiến độ thực hiện dự án: 2023 – 2025. 

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Phù Cừ, ngân sách xã Minh 

Tân và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

1.1.3. Vị trí địa lý dự án 

1.1.3.1. Vị trí địa lý 

Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Minh Tân, huyện Phù Cừ thuộc địa 

bàn quản lý của Xã Minh Tân, Huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên; với các phía tiếp 

giáp như sau: 

- Phía Tây Bắc giáp UBND xã Minh Tân. 

- Phía Đông Nam giáp đất canh tác 

- Phía Đông Bắc giáp đường ĐT.386; 

- Phía Tây Nam giáp đất canh tác; 

Ranh giới tọa độ khép góc dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.1. Bảng thống kê mốc tọa độ ranh giới dự án 

(Hệ tọa độ VN 2000 – KT: 105°30’, Múi 3°) 

Điểm X(m) Y(m) 

1 569450,4000 2297298,1200 

2 569369,9000 2297276,1100 

3 569364,7600 2297297,6300 

4 569444,9100 2297319,9000 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
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Hình 1.1. Vị trí thực hiện dự án 
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1.1.3.2. Mối tương quan của địa điểm thực hiện dự án đối với các đối tượng 

tự nhiên và kinh tế - xã hội 

a) Các đối tượng tự nhiên 

* Hệ thống giao thông:  

- Giao thông đối nội: Trong ranh giới khu đất chỉ có đường nội đồng, bờ thửa 

phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đường chủ yếu là hệ thống đường bờ đất rộng 0.5 

- 2m, chất lượng kém. Khi tiến hành xây dựng dự án, sẽ tiến hành phá bỏ, san lấp 

các tuyến đường này để tạo mặt bằng cho dự án. 

- Phía Đông khu vực thực hiện dự án có đường ĐT 386 chạy qua nối với 

trung tâm huyện giao với đường QL 38B và ĐT 396, là đầu mối giao thông quan 

trọng tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu phát triển kinh tế văn hoá, xã hội 

với các địa phương trong huyện, trong tỉnh và các tỉnh lân cận khác.  

* Hệ thống sông suối, ao hồ: Tiếp giáp Phía Đông dự án có tuyến mương tiêu 

để tiêu thoát nước khu vực ruộng lúa xung quanh dự án. Phía Tây cách dự án 

khoảng 5m có các hồ nuôi trồng thuỷ sản thuộc quyền quản lý của xã Minh Tân. 

* Địa hình: Hiện trạng nền xây dựng của khu đất xây dựng dự án là ruộng canh 

tác có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ nền từ +1,56 đến +1,72 m. Lớp mặt tự 

nhiên chủ yếu là lớp đất hữu cơ, chiều dày trung bình 0,2m. Cần tiến hành loại bỏ 

lớp đất yếu này trước khi tiến hành công tác xây dựng. 

* Đối với rừng, khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên 

nhiên và khu dự trữ thiên nhiên thế giới: Trong phạm vi 5km tính từ điểm xây 

dựng dự án không có rừng, khu dự trữ sinh quyển, vườn quốc gia, khu bảo tồn 

thiên nhiên và khu dự trữ thiên nhiên thế giới.  

b) Các đối tượng kinh tế - xã hội 

* Đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh khu vực thực hiện dự án: 

Xung quanh dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, đất trụ sở UBND xã Minh 

Tân, trường mầm non xã Minh Tân, trạm y tế xã Minh Tân và trường tiểu học xã 

Minh Tân tiếp giáp dự án về Đông và Đông Nam dự án. 

Phía Tây dự án có khu dân cư thôn Nghĩa Vũ cách dự án khoảng 50m và khu 

dân cư thôn Duyệt Văn cách dự án khoảng 100m (về phía Đông). Xung quanh 

khu vực dự án không có các công trình di tích lịch sử, văn hoá, tôn giáo, công 

trình an ninh quốc phòng cần được khoanh vùng bảo vệ. 

c. Sự kết nối dự án với các dự án xung quanh và sự kết nối hạ tầng theo 

quy hoạch chung của huyện Phù Cừ: 

* Hiện trạng cấp điện: Hiện tại khu đất dự án có đường dây điện dân sinh 

thôn Nghĩa Vũ chạy qua.  

* Hiện trạng cấp nước:  
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- Cấp nước tưới tiêu phục vụ canh tác theo hệ thống mương nội. 

- Cấp nước sinh hoạt: Đã có có hệ thống cấp nước sạch cho khu vực lân cận 

dự án do nhà máy cấp nước Minh Tân cung cấp. 

* Thoát nước mưa: Khu vực thực hiện dự án hầu hết là đất trồng lúa, hệ 

thống thoát nước trong dự án chưa hoàn chỉnh, chủ yếu là thoát nước theo địa hình 

tự nhiên và các kênh mương trong khu vực. 

* Thu gom, xử lý thoát nước thải 

Hầu hết khu dân cư thôn Nghĩa Vũ và thôn Duyệt Văn gần dự án chưa có hệ 

thống thu gom thoát nước mưa và nước thải riêng biệt. Nguyên nhân do các khu 

dân cư đã hình thành và hoạt động từ lâu dẫn đến kết cấu hạ tầng chưa được đồng 

bộ. Việc định hướng đấu nối thoát nước thải với hệ thống thu gom thoát nước thải 

của khu vực còn gặp nhiều khó khăn do khoảng cách đấu nối xa và có thể gây ảnh 

hưởng đến các công trình lân cận. 

Ngày 31/5/2024, UBND huyện Phù Cừ đã gửi văn bản số 628/UBND-

TNMT về việc dự kiến xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 

khu dân cư giai đoạn 2024 - 2030. Theo đó, qua rà soát, UBND huyện Phù Cừ đã 

xác định được 83 vị trí xây dựng các hệ thống xử lý nước thải khu dân cư trên địa 

bàn toàn huyện. Trong đó, xã Minh Tân đã dự kiến xây dựng 01 trạm xử lý nước 

thải công suất 50 m3/ngày đêm tại thôn Duyệt Văn cách dự án khoảng 300 m về 

phía Đông để xử lý nước thải khu dân cư thôn Duyệt Văn. 

Theo Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBNĐ tỉnh Hưng 

Yên phê duyệt đề án “Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, việc thu gom, xử lý nước 

thải trong khu dân cư nông thôn phù hợp với điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội của 

địa phương; công nghệ xử lý nước thải áp dụng tối ưu về kinh tế, kỹ thuật, chi phí 

đầu tư, vận hành và tái sử dụng nước thải sau xử lý, tiết kiệm tài nguyên nước và thu 

gom, xử lý, tái sử dụng bùn thải từ hệ thống thoát nước, xử lý nước thải nên dự án 

đầu tư hệ thống xử lý nước thải với quy mô đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ nước 

thải sinh hoạt của dự án là hoàn toàn phù hợp với nội dung của Quyết định trên. 

Trong giai đoạn đi vào hoạt động, dự án phát sinh nước thải khoảng 1,3 

m3/ngày. Chủ dự án sẽ dựng bể bastaf 5 ngăn để xử lý nước thải trước khi thải ra 

ngoài môi trường. Nước thải sau xử lý tạm thời được dẫn ra bằng đường ống D110 

chạy dọc theo hệ thống thoát nước mưa sau đó chảy ra tuyến cống D1500 hoàn 

trả tuyến kênh tiêu dọc tuyến đường ĐT 386. Giai đoạn sau, khi khu vực xã Minh 

Tân hoàn thiện hạ tầng thu gom, xử lý nước thải theo quy hoạch vùng huyện, xã, 

nước thải của dự án sẽ được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung theo 

quy hoạch. 

* Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt  

Hiện nay, việc thu gom chất thải rắn của khu vực dân xã Minh Tân tiếp tục 
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triển khai thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt ngay tại gia đình,. 

Đến nay, toàn xã có 1.222 hộ thực hiện phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình, 

đạt 82,4% số hộ; hợp tác xã dịch vụ môi trường hoạt động có hiệu quả; Tiếp tục 

duy trì triển khai thực hiện đề án "Phụ nữ Hưng Yên thực hiện phân loại, xử lý 

rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn 

mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng 

cuối năm 2024). 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

Toàn bộ khu đất thu hồi có tổng diện tích 1.794,1 m2. Theo trích lục bản đồ 

địa chính khu đất bao gồm đất lúa, đất trồng cây lâu năm, đất xây dựng trụ sở cơ 

quan. Khu đất thực hiện dự án không có đất nghĩa trang, không có rác thải tồn 

đọng. Dự án khi triển khai xây dựng sẽ thu hồi đất lúa và đất trồng cây lâu năm 

chủ đầu tư sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai về chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất nông nghiệp theo quy định hiện hành. 

Bảng 1.2. Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất 

Danh mục Ký hiệu Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

Đất trồng lúa LUC 1.401,0 78,1% 

Đất trồng cây  CLN 310,1 17,3% 

Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 83,0 4,6% 

Nguồn: Trích lục bản đồ địa chính khu đất 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm 

về môi trường. 

Khu vực thực hiện dự án chủ yếu là đất trồng lúa và đất trồng cây lâu năm. 

Khu vực tập trung dân cư gần nhất là khu vực dân cư thôn Nghĩa Vũ phía Tây dự 

án, khoảng cách từ dự án tới khu dân cư gần nhất là khoảng 50 m, ngoài ra còn có 

một khu dân cư thôn Duyệt Văn cách khoảng 100m về phía Đông dự án. Khoảng 

cách từ khu vực dự án đến khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường được trình bày tại bảng dưới đây: 

Bảng 1.3. Khoảng các từ khu vực dự án đến khu dân cư và khu vực có yếu 

tố nhạy cảm về môi trường 

TT Các công trình Hướng 
Khoảng cách 

(m) 

1 Khu dân cư thôn Nghĩa Vũ  Tây 50 

2 Khu dân cư thôn Duyệt Văn Đông 100 

2 Uỷ ban nhân dân xã Minh Tân Bắc 5 

4 Trường Tiểu học xã Minh Tân Đông Nam 200 
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TT Các công trình Hướng 
Khoảng cách 

(m) 

5 Trường mầm non xã Minh Tân Đông  30 

6 Trạm y tế xã Minh Tân Bắc 200 

7 Mương tiêu hiện trạng Đông 5 

1.1.6. Mục tiêu, quy mô, công nghệ và loại hình dự án 

* Mục tiêu của dự án: 

Đầu tư cơ sở vật chất mới trụ sở làm việc đáp ứng yêu cầu công tác lâu dài 

cho 12 cán bộ chiến sỹ Công an xã Minh Tân. 

* Loại hình dự án: Xây dựng công trình dân dụng – trụ sở, cấp III, thuộc 

nhóm C. 

Hình thức đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng mới. 

* Quy mô: 

- Quy mô sử dụng đất: Khu đất thực hiện dự án diện tích khoảng 1.974,1 m2. 

(Thông báo chấp thuận Mặt bằng quy hoạch tổng thể và phương án kiến trúc 

Công trình: Xây dựng trụ sở làm việc công an xã Minh Tân, huyện Phù Cừ ). 

- Trụ sở làm việc 2 tầng, diện tích: 338,6m2; 

- Nhà để xe + nhà để tang vật: diện tích xây dựng khoảng 170,73 m2. 

- Đất cây xanh, sân nội bộ và các hạng mục phụ trợ khác, diện tích: 1.115,14 m2. 

- Vỉa hè, đường vào: 169,63 m2. 

- Hạng mục phụ trợ: Cổng, tường rào; Hệ thống điện; Trang thiết bị: bàn ghế, 

điều hòa và các trang thiết bị khác...  

* Phạm vi thực hiện dự án: 

Giai đoạn xây dựng: tiến hành giải phóng mặt bằng, san nền, thi công các 

hạng mục trụ sử làm việc chính, nhà xe ô tô, xe máy, nhà để tang vật  và các hạng 

mục phụ trợ sân, đường, cổng, tường rào, bồn hoa. 

Giai đoạn hoạt động: Tập trung đánh giá hoạt động làm việc của cán bộ chiến 

sĩ và người dân ra vào làm việc trụ sở công an, hoạt động của của phương tiện ra 

vào cơ quan. 

1.2. Các hạng mục công trình của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

Cơ cấu các hạng mục công trình của sự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.4. Quy mô sử dụng đất của dự án 
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TT Hạng mục 
Diện tích 

xây dựng (m2) 
Tỷ lệ (%) 

1 Diện tích xây dựng công trình 509,33 28,39 

- Nhà làm việc 02 tầng 338,6 18,87 

- Nhà để xe + nhà để tang vật 170,73 9,52 

2 Đất cây xanh, sân nội bộ và các hạng mục 

phụ trợ khác 
1.284,77 71,61 

 Tổng cộng 1.794,1 100 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

1.2.2. Các giải pháp kỹ thuật công trình 

Nguyên tắc thiết kế: 

Tận dụng tối đa hiện trạng và địa hình tự nhiên tránh đào đắp lớn, ảnh hưởng 

đến môi trường cảnh quan khu vực; 

Tuân thủ đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về xây dựng của 

nhà nước. Đảm bảo các hạng mục công trình của dự án được thiết kế một cách 

đồng bộ, khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài dự án. Thiết 

kế hiện đại, hợp lý trong quá trình sử dụng. 

a. Xây dựng nhà làm việc công an xã 2 tầng: 

* Bố trí mặt bằng công năng: Xây dựng mới khối nhà làm việc 02 tầng, 

tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 677,2 m2.  

- Tầng 1 gồm: phòng thường trực, phòng tiếp công dân, phòng làm việc Công 

an bán chuyên trách, phòng tạm giữ hành chính, phòng giao ban + sinh hoạt chung 

của CBCS, phòng làm việc + ngủ trực Phó công an xã 1, phòng tắm + vệ sinh. 

- Tầng 2 gồm: Bếp - phòng ăn, phòng ngủ trực CBCS 1 và 2, phòng làm việc 

công an chính quy, phòng làm việc + ngủ trực Phó công an xã 2, phòng làm việc 

công an, phòng kho tổng hợp, phòng làm việc + ngủ trực Trưởng công an xã, 

phòng vệ sinh. 

* Giải pháp kết cấu 

- Nền và móng: Nền móng được xử lý giải pháp móng cọc BTCT theo kết 

quả khảo sát địa chất. Tường cổ móng sử dụng gạch đặc không nung XMCL, vữa 

XM mác 75. Trên có giằng móng BTCT mác 200 đá 1x2 dày 14cm. 

- Thân, mái nhà: Dùng giải pháp kết cấu khung BTCT chịu lực, tường xây 

gạch không nung XMCL, vữa XM mác 75#; cột, dầm, sàn nhà sử dụng bê tông 

đá 1x2 mác 250; chống nóng bằng mái tôn sóng vuông dày 0,42mm màu xanh, 

trên hệ xà gồ thép hộp 40x80x1,8, được đặt trên hệ tường thu hồi 220. 
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- Các vật liệu chính sử dụng trong công trình gồm 

+ Bê tông sử dụng trong công trình là bê tông mác 250. 

+ Cốt thép D<10 loại AI với Ra=2250 kg/cm2; 

   D>10 loại AII với Ra=2800Kg/cm2. 

+ Gạch xây sử dụng gạch không nung XMCL loại đặc mác 75. 

b. Nhà để xe ô tô, xe máy, nhà để tang vật 

- Kiến trúc công trình: đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế, đáp ứng công năng và 

tính hiện đại, cụ thể như sau: kích thước 16,5 rộng 6m; Chiều cao tầng 2,8m. 

- Nền và móng: Móng băng bê tông cốt thép, Tường cổ móng sử dụng gạch đặc 

không nung XMCL, vữa XM mác 75. Trên có giằng móng BTCT mác 200 đá 1x2 

dày 14cm. 

- Thân, mái nhà: Dùng giải pháp kết cấu khung BTCT chịu lực, tường xây gạch 

không nung XMCL, vữa XM mác 75# kết hợp với lưới chắn B40; cột, dầm, sênô nhà 

sử dụng bê tông đá 1x2 mác 200; chống nóng bằng mái tôn sóng vuông dày 0,45mm 

màu xanh, trên hệ xà gồ thép U 100x48x3 được đặt trên tổ hợp vì kèo thép hình. 

c. Cổng, tường rào 

- Cổng: Sử dụng phương án móng đơn bê tông cốt thép đá 2x4 mác 200#, lót 

móng bằng bê tông mác 100#, trụ cổng cột BTCT xây bao gạch không nung VXM 

mác 75#, ốp đá granit nhân tạo mầu mận chín. 

- Tường rào: đóng cọc tre gia cố nền móng, Bê tông lót móng đá 2x4 mác 

150, trên có giằng móng bê tông cốt thép, trụ, tường xây gạch không nung VXM 

mác 75#, trát VXM mác 75#. 

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

(1) Hệ thống thu gom và thoát nước mưa: 

- Hệ thống thoát nước mặt sân sử dụng rãnh thoát nước B300; 

- Hướng thoát nước từ trong khuôn viên trụ sở ra hố ga đấu nối và thoát ra 

rãnh thoát đường ĐT 386 phía Tây Nam khuôn viên trụ sở; 

- Đoạn từ hố ga đấu nối chảy ra rãnh dọc đường giao thông trước cửa trụ sở 

dùng cống BTCT D300. 

- Hố ga thu nước xây bằng gạch không nung VXM75#; Trát hố ga bằng 

VXM75# dày 1,5cm, láng đáy hố ga dày 2cm; bê tông xà mũ mác 200 đá 1x2, lắp 

đặt ghi chắn rác bằng Composite tải trọng 12.5KN để thu nước mặt; 
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- Hố ga đấu nối cống qua đường và hệ thống rãnh hiện trạng xây bằng gạch 

không nung VXM75#; Trát hố ga bằng VXM75# dày 1,5cm, láng đáy hố ga dày 

2cm; bê tông xà mũ mác 200 đá 1x2; Tấm đan hố ga bằng BTCT M250# đá 1x2; 

Bảng 1.5. Bảng tổng hợp khối lượng các hạng mục thoát nước của dự án 

STT Nội dung Đơn vị Khối lượng 

1 Tổng chiều dài rãnh TN B300 m 93,00 

2 Tổng chiều dài cống BTCT D300 m 17,00 

3 Tổng số hố ga ga 7,00 

- Hố ga G1  7,00 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

(2) Hệ thống thu gom và thoát nước thải 

Trong quá trình hoạt động của dự án, các hoạt động phát sinh nước thải của cán 

bộ chiến sỹ và khách ra vào trụ sở công an được thu gom và xử lý qua bể bastaf 5 

ngăn của dự án sau đó được thu gom bằng đường ống D110 chạy dọc theo hệ thống 

thoát nước mưa chảy ra cống D1500 (hoàn trả) dọc đường ĐT 386. 

(3) Công trình xử lý nước thải 

Để xử lý toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của trụ sở công an, chủ dự 

án sẽ xây dựng 01 bể bastaf 05 ngăn để xử lý nước thải sinh hoạt. 

(4) Hệ thống thu gom chất thải rắn 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của các cán bố chiến sỹ được 

thu gom, lưu chứa trong các thùng rác loại 20 lít, 50 lít tại mỗi khu vực phòng làm 

việc, sân. Cuối ngày, các chiến sỹ công an sẽ phân công nhau thu gom, vận chuyển 

rác thải từ các thùng này về lưu giữ tại xe chứa rác thải sinh hoạt thể tích 1m3 đặt 

tại khu lưu giữ rác thải chung của công an xã Minh Tân. Theo lịch, có xe thu gom 

và vận chuyển của tổ vệ sinh xã đến thu gom, vận chuyển chất  thải của dự án 

đưa đi xử lý theo quy định. 

1.2.4. Các hoạt động của dự án 

Bảng 1.6. Các hoạt động của dự án 

Các 

giai 

đoạn 

Các hoạt động Tiến độ  

Công 

nghệ/cách thức 

thực hiện 

Các yếu tố môi trường 

có khả năng phát sinh 

Xây 

dựng 

(20 

công 

Tập kết, dự trữ, 

bảo quản nhiên 

nguyên vật liệu 

phục vụ công 

trình. 

1 tháng 

- Sử dụng máy 

thi công và lao 

động thủ công 

để thực hiện; 

-  Xe tải vận chuyển vật 

liệu xây dựng (xi măng, 

sắt thép, cát, đá,…) phát 

sinh bụi và khí thải; 

- Nguy cơ rò rỉ dầu từ 
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Các 

giai 

đoạn 

Các hoạt động Tiến độ  

Công 

nghệ/cách thức 

thực hiện 

Các yếu tố môi trường 

có khả năng phát sinh 

nhân) 

- San nền, xây 

dựng cơ sở hạ 

tầng: hệ thống 

đường,  hệ 

thống cấp 

thoát, cấp điện, 

hệ thống đèn 

chiếu sáng. 

 

8 tháng 

- Sử dụng xe tải; 

- Sử dụng cho 

máy móc, thiết 

bị thi công. 

 

các phương tiện thiết bị 

thi công. 

- Máy móc phục vụ thi 

công xây dựng: tiếng 

ồn, khí thải, bụi 

- Vật liệu xây dựng: bụi 

do gió; rơi vãi gây bồi 

lắng các vực nước; 

- Hoạt động tập trung 

công nhân có nguy cơ 

gây ra các vấn đề xã hội. 

Vận 

hành 

- Hoạt động sinh 

hoạt và làm việc 

của các cán bộ 

công an 

Suốt thời 

gian hoạt 

động 

Hoạt động theo 

quy định của Nhà 

nước. 

- Nước thải sinh hoạt, 

rác thải sinh hoạt, 

CTNH; 

- Bụi, khí thải từ hoạt 

động giao thông. 

1.2.5. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động 

của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường. 

Đặc thù của dự án là xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, cung cấp cơ quan 

làm việc cho các cán bộ chiến sỹ công an xã Minh Tân. Chỉ có hoạt động làm việc 

của các cán bộ chiến sỹ công an, không có hoạt động sản xuất. Do đó, khi dự án 

đi vào vận hành, sẽ có các tác động tích cực: 

- Dự án sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng yêu cầu công tác 

hiện tại và lâu dài cho các cán bộ chiến sỹ công an xã Minh Tân. 

- Tăng cường hiệu quả công tác an ninh trên địa bàn xã. 

Dự án được triển khai đã đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật với công nghệ hiện 

đại, lắp đặt đồng bộ đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về 

bảo vệ môi trường. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, 

nước và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Nguyên, nhiên liệu đầu vào 

a. Giai đoạn thi công xây dựng của dự án 

* Nhu cầu nước cấp: 

Lượng nước sử dụng cụ thể như sau: 
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+ Công nhân giai đoạn xây dựng là 20 công nhân. Căn cứ QCVN 

01:2021/BXD-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng, lượng nước 

sử dụng ước tính 1ca = 25 lít/người. Lượng nước sử dụng: 25l/người/ca x 20 = 

500 lit/ca. Lượng nước cấp cho dự án giai đoạn này là 0,5 m3/ngày đêm. 

+ Nước cấp cho xây dựng: gồm nước rửa dụng cụ, nước rửa đường, dập bụi, 

nước làm vữa, dưỡng bê tông.... 

Bảng 1.7. Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn xây dựng 

TT Các nguồn dùng nước 
 

Đơn vị 
Số 

lượng 

Tiêu thụ 

(m3/ngđ) 

Tổng tiêu thụ 

nước (m3/ng-đ) 

I Nước sinh hoạt  Người 20 0,025 0,5 

II Nước xây dựng       9,5 

1 
Nước làm vữa, dưỡng bê 

tông 

 
- - - 7,5 

2 
Rửa dụng cụ, vệ sinh máy 

móc thiết bị 

 
- - - 2 

III Nước dự phòng, rò rỉ        0 

  Tổng cộng       10 

* Nhu cầu về các loại nguyên vật liệu xây dựng chủ yếu: 

Dự án không sử dụng trạm trộn bê tông tại chỗ mà sử dụng bê tông tươi do 

các đơn vị thi công mang tới thi công trực tiếp. 

Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ giai đoạn xây dựng của dự án được 

trình bày dưới bảng sau: 

Bảng 1.8. Khối lượng nguyên vật chính liệu phục vụ dự án 

STT Tên vật tư Đơn vị Khối lượng 
Quy đổi sang 

đơn vị tấn 

1 Vật liệu san nền  m3
 

1.850,83 2.406,08 

2 Cát vàng m3 341,99 444,58 

3 Cọc tre cái 1.242,50 1,86 

4 Cột chống thép ống Kg 2.371,04 0,21 

5 Đá 1x2, 2x4 ,4x6 m3 106,19 131,75 

6 Dây thép Kg 88,06 0,07 

7 Gạch lát 300x300mm m2 163,59 4,13 

8 Gạch lát 600x600mm m2 82,88 3,75 

9 Gạch bê tông xi măng 6,0 

x10,5 x22cm 
viên 

12.248,46 18,41 
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STT Tên vật tư Đơn vị Khối lượng 
Quy đổi sang 

đơn vị tấn 

10 Cống bê tông D300 dài 1m Đoạn 17,00 12,88 

11 Thép tấm Kg 220,50 0,22 

12 Thép tròn Kg 51.941,19 51,87 

13 Giáo thép Kg 83,58 0,08 

14 Gỗ các loại m3 2,73 0,60 

15 Xi măng PCB 40 Kg 137.507,44 144,55 

16 Vật liệu khác Tấn 3,36 3,36 

 Tổng   3.224,38 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

Khối lượng này sẽ được sử dụng để làm cơ sở tính toán và đánh giá phát thải 

trong quá trình xây dựng của dự án. Để đảm bảo vật tư cung cấp kịp thời cho công 

trình, đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ, công trình sẽ sử dụng vật tư, vật liệu 

xây dựng từ các nguồn cung cấp là các Công ty liên doanh, các cơ sở sản xuất sẵn 

trên địa bàn huyện Phù Cừ. Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu theo đường 

đường ĐT.386 và đường QL 38B sau đó rẽ vào khu vực Dự án, cự ly vận chuyển 

trung bình khoảng 15km.  

* Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến 

Trong quá trình thi công xây dựng Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với nhà thầu 

thi công bố trí máy móc, thiết bị phục vụ thi công được phép lưu hành theo quy 

định của Nhà nước. 

Bảng 1.9. Nhu cầu về máy móc thiết bị và định mức tiêu thụ nhiên liệu 

TT Thiết bị 

Số 

lượng 

thiết bị 

Nhiên 

liệu tiêu 

thụ* 

(lít/ca) 

Tổng 

nhiên liệu 

tiêu thụ cả 

giai đoạn 

(lít) 

I Thi công bóc tách đất hữu cơ (1 tháng) 

1 Máy ủi đất - công suất 110 CV 1 46 1.196 

2 
Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích 

gầu 1,25 m3 
1 83 2.158 

3 Xe tải 3 60 1.560 

II San lấp và xử lý nền (2 tháng) 

1 Máy đầm rung tự hành 2 67 3.484 

2 Máy ủi  - công suất 110 CV 1 46 2.392 
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TT Thiết bị 

Số 

lượng 

thiết bị 

Nhiên 

liệu tiêu 

thụ* 

(lít/ca) 

Tổng 

nhiên liệu 

tiêu thụ cả 

giai đoạn 

(lít) 

3 
Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích 

gầu 1,25 m3 
2 83 4.316 

4 Ô tô tự đổ 3 60 3.120 

5 Xe lu 1 90 4.680 

IV Xây dựng các hạng mục công trình (6 tháng) 

1 
Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích 

gầu 0,5 m3 
1 83 12.948 

2 Ô tô tự đổ 3 60 9.360 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

Ghi chú: *  Ước tính từ các dự án có tính chất tương tự  

                   Số ca làm việc trong tháng là 01 ca/ngày. 

   Số ngày làm việc trong tháng là 26 ngày/tháng 

b. Giai đoạn hoạt động của dự án 

b.1. Nhu cầu nước: 

Tính toán nhu cầu sử dụng nước 

Căn cứ tính toán: 

- Số lương cán bộ chiến sỹ công an tối đa: 12 người. 

- Tiêu chuẩn cấp nước: Căn cứ TCVN 13606:2023 – Cấp nước – Mạng lưới 

đường ống và công trình yêu cầu thiết kế và QCVN 01:2021/BXD-Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng. Nhu cầu sử dụng nước của dự án được thể 

hiện tại bảng sau: 

Bảng 1.10. Chỉ tiêu dùng nước 

TT Hạng mục Quy mô Tiêu chuẩn  
Nhu cầu 

(m3/ngày) 

1 Cấp nước sinh hoạt (Qsh) 12 người 100 (lít/người/ngày) 1,2 

2 
Nhu cầu cấp nước cho khách 

đến dự án làm việc 
20 5 (lít/người/ngày) 0,1 

3 Nước rò rỉ, thất thoát 10% (1+2) 0,13 

Tổng 1,43 

* Nước rò rỉ, thất thoát không phát sinh nước thải. 

- Nguồn nước: Hệ thống cấp nước sạch sẽ do nhà máy cấp nước sạch Minh 
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Tân cung cấp. 

* Đối với lượng nước chữa cháy: 

Lưu lượng nước chữa cháy được tính như sau: 

Theo tiêu chuẩn phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình QCNV 

06:2022/BXD – Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công 

trình đối với khu vực có diện tích ≤150ha, thì số lượng đám cháy trong cùng 1 

thời gian là 1 đám cháy, và lưu lượng 1 đám cháy xảy ra là 10l/s. Thời gian dập 

tắt 1 đám cháy là 3 giờ → nhu cầu sử dụng nước chữa cháy khoảng 108 m3/3 giờ. 

b.2. Nhu cầu về điện:  

Căn cứ quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021/BXD: 

+ Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt: 400kW/người/năm (Đối với đô thi loại IV-V); 

+ Chỉ tiêu cấp điện chiếu sáng: Theo số lượng và công suất đèn cụ thể. 

- Nguồn điện cung cấp cho dự án là Điện lực Phù Tiên qua đường dây cấp 

điện chung cho trụ sở công an xã Minh Tân. 

b.3. Thiết bị máy móc dự kiến 

Bảng 1.11. Các thiết bị máy móc dự kiến sử dụng trong giai đoạn vận hành 

TT Thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 Hệ thống điều hòa không khí Chiếc 04 

2 Quạt hút thông gió HT 01 

3 Hệ thống tủ điện HT 01 

1.3.2. Sản phẩm đầu ra của dự án 

Việc xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Minh Tân, huyện Phù Cừ sẽ tạo 

ra không gian làm việc hiện đại cho các cán bộ chiến sỹ công an xã Minh Tân 

giúp tăng cường hiệu quả công tác an ninh trên địa bàn xã. 

1.4. Tổ chức hoạt động, quản lý dự án 

Các hoạt động tại dự án làm phát sinh chất thải được thể hiện ở hình dưới đây:  
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Hình 1.2. Sơ đồ các hoạt động chính của Dự án kèm dòng thải 

* Giai đoạn thi công, xây dựng:  

Chủ đầu tư là UBND xã Minh Tân thực hiện Dự án Xây dựng Trụ sở làm 

việc Công an xã Minh Tân, huyện Phù Cừ. UBND xã Minh Tân có trách nhiệm 

tổ chức đấu thầu để lựa chọn các đơn vị nhà thầu thi công thực hiện xây dựng cơ 

sở hạ tầng theo đúng thiết kế kỹ thuật bao gồm san nền xây dựng các hạng mục 

công trình theo đúng thiết kế dự án. 
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Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát theo 

đúng các quy định. Nhà thầu thi công có trách nhiệm thực hiện các công tác bảo 

vệ môi trường trong giai đoạn xây dựng đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo 

quy định hiện hành của pháp luật.  

* Giai đoạn vận hành:  

Sau khi hoàn thiện, UBND xã Minh Tân sẽ bàn giao công trình cho Công an 

xã Minh Tân quản lý và sử dụng. 

Công an xã Minh Tân có trách nhiệm quản lý và sử dụng các hạng mục phụ 

công trình của dự án. Đồng thời, chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát dự án và định 

kỳ báo cáo lên cấp có thẩm quyền về hiện trạng công trình. 

Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để định kỳ thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại. Trong đó, Trưởng công an xã là 

người đại diện hợp pháp có tư cách pháp nhân đứng ra ký hợp đồng với đơn vị 

chức năng. 

Ngoài ra, với quy mô của trụ sở làm việc công an xã là nhỏ, phục vụ hoạt động 

sinh hoạt và làm việc của 12 cán bộ chiến sỹ nên trong quá trình hoạt động không 

bố trí riêng phòng y tế trong trụ sở, mà chỉ có khu vực đặt tủ thuốc y tế để chứa các 

loại thuốc điều trị bệnh thông thường như cúm, đau đầu, đau bụng, tiêu chảy, dị 

ứng.. và bông băng tế để sơ cứu khi chảy máu, bỏng. Nên tại khu vực này chỉ phát 

sinh bông băng y tế đã sử dụng, các loại thuốc thông thường hết hạn sử dụng. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

Phạm vi thực hiện của dự án là xây dựng công trình dân dụng bao gồm 

các hạng mục chính sau: 

- Giải phóng mặt bằng, san nền; 

- Xây dựng các hạng mục công trình trụ sở làm việc, nhà để xe, lán để tang vật; 

- Xây dựng cổng, sân, đường, bồn hoa, tường rào bảo vệ; 

- Xây dựng hệ thống thu gom thoát nước mưa, thoát nước thải; 

- Lắp đặt hệ thống chiếu sáng ngoài nhà; 

- Và các hoạt động sinh hoạt của công nhân trên công trường; 

Dựa vào nội dung của Dự án, trong khuôn khổ báo cáo ĐTM này phạm vi 

đánh giá các tác động môi trường chủ yếu gồm việc đánh giá các tác động từ hoạt 

động chuẩn bị giải phóng mặt bằng, san nền, thi công xây dựng các hạng mục 

công trình và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đi kèm và quá trình vận hành Dự án. Do 

đó, việc đánh giá các tác động cũng như mô tả khối lượng, biện pháp tổ chức thi 
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công, công nghệ tổ chức thi công chỉ tập trung vào các phần nội dung chính của 

Dự án. 

1.5.1. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng 

a. Thi công đào  

Dùng máy đào để thi công đào đất, kết hợp thủ công để hoàn chỉnh hố móng. 

Sử dụng máy ủi để san gạt và lu rung kết hợp máy đầm tay để đầm đất đảm bảo 

độ chặt theo thiết kế. 

b. San nền 

Trước khi san nền cần tiến hành dọn dẹp mặt bằng, khu vực đất trồng lúa sẽ 

bóc lớp bùn hữu cơ trước khi đắp nền. 

Phạm vi diện tích san nền khu đất phục vụ xây dựng các công trình được san 

nền bằng cát đen san nền. 

* Nguyên tắc chung 

- Tuân thủ theo các định hướng của quy hoạch đã được chấp thuận. 

- Khớp nối cao độ với các khu vực phụ cận hợp lý, cụ thể là tuyến đường 

liên xã và khu vực dân cư hiện trạng. 

- Tạo mặt bằng thuận lợi cho đầu tư xây dựng các công trình công cộng và 

dân cư. Đảm bảo kinh phí cho công tác chuẩn bị kĩ thuật là thấp nhất. 

- Phân chia lưu vực thoát nước mưa hợp lý, đảm bảo thoát nước nhanh cho 

toàn khu vực. 

- Hệ thống thoát nước mưa thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, phù hợp với hệ 

thống thoát nước chung của khu vực. 

- Đặt đường cống hợp lý, tránh trường hợp nước chảy vòng, tổn thất thủy 

lực, lãng phí đường ống. 

* Giải pháp san nền 

Trước khi thi công xây dựng, nhà thầu thi công sẽ tiến hành dọn dẹp mặt bằng, 

bóc tách bùn hữu cơ khu vực ruộng lúa. 

Dự án thực hiện san nền diện tích 1794,1 m2 bằng cát đen đến cốt thiết kế, 

đầm chặt K90. 

Diện tích đất đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất là: 1.711,1 m2 (gồm 

đất trồng lúa và đất trồng cây lâu năm). 

Căn cứ theo Điều 10 và Điều 11 Nghị định 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 

của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa. Trong quá trình thi công xây 

dựng, trước khi san nền dự án tiến hành bóc lớp đất hữu cơ bề mặt với chiều dày 

bóc là 0,2m. Khối lượng đất bóc là: 
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V = Sđất lúa x 0,2 = 1.711,1 x 0,2 = 342,22 (m3). 

Đất bóc hữu cơ được tận dụng để đắp bù các khu vực đất cây xanh, bồn cây 

trong khuôn viên dự án khoảng 28,7 m3 gồm:  

- Đất bóc hữu cơ được tận dụng để đắp bù các ô cây xanh (7 ô) trong khuôn 

viên với diện tích 3,1 m2/ô. Chiều cao đất đắp khu vực các ô cây xanh là 0,28 m. 

Khối lượng đất đắp khu đất cây xanh khoảng: 7 x 3,1 x 0,84 m = 18,1 m3. 

- Đất bóc hữu cơ tận dụng đắp thảm cỏ trong khuôn viên với diện tích 21,2 

m2. Chiều cao đất đắp là 0,5 m. Khối lượng đất đắp thảm cỏ khoảng: 21,2 m2 x 

0,5 m = 10,6 m3. 

Sau khi tận dụng lượng đất đắp vào khu vực dự án, lượng đất bóc hữu cơ 

thừa là còn lại khoảng 313,52 m3. Chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị thi công xây 

dựng có phương án bố trí điểm tập kết, tiếp nhận và lập phương án quản lý, sử dụng 

lượng đất hữu cơ phát sinh theo đúng quy định. Vị trí tập kết tại thửa đất số 306, 

314; tờ bản đồ số 09; thuộc thôn Duyệt Văn, xã Minh Tân cự ly tạm tính là 0,1km; 

diện tích khoảng 6.229 m2. 

(Phương án sử dụng đất tầng mặt của đất được chuyển đổi từ đất trồng lúa 

nước ngày 01/10/2024 đính kèm phụ lục văn bản pháp lý của báo cáo). 

- San nền: 

+ Cos cao san nền sau khi hoàn thiện là +2,8 m. 

+ Sử dụng máy ủi, máy đào và các thiết bị khác tiến hành san nền theo cốt 

thiết kế. San gạt đất đá từ vị trí cao đến vị trí thấp, tận dụng tối đa đất đá để san lấp 

mặt bằng, đất được vận chuyển đến vị trí đắp bằng các phương tiện chuyên dụng. 

+ San gạt các lớp đất bằng máy ủi (trong quá trình san cần chú ý độ dốc 

ngang, dốc dọc bãi san nền). 

+ Tiến hành lu đầm các lớp đất, cát đạt độ chặt thiết. Trong lu lèn, nếu độ ẩm 

ko đạt yêu cầu cần sử dựng xe tưới nước, đảm bảo độ ẩm tối ưu. Quá trình được 

lặp đi lặp lại đến cao độ thiết kế. 

+ Do là nền đắp, khối lượng đắp mặt bằng tương đối lớn, Nhà thầu đưa ra 

giải pháp công nghệ thi công chủ đạo như sau: 

++ Tại những vị trí nền đắp tiến hành bóc hữu cơ bằng máy ủi, máy đào kết 

hợp thủ công với ô tô vận chuyển tập kết vào đúng nơi quy định. 

++ Sử dụng máy đào, kết hợp máy ủi san đất thành từng lớp 30cm, San lớp 

nào dùng lu bánh hơi đầm đến độ chặt thiết kế. 

++ Công tác thi công được thực hiện theo từng ô lưới đã định sẵn, theo thứ 

tự từ xa đến gần theo đường vận chuyển. 

++ Hướng thi công được xác định căn cứ vào độ dốc thiết kế mặt bằng, theo 

bản vẽ tổ chức thi công định hướng để đảm bảo đường vận hành máy móc thiết bị 
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hợp lý nhất. Sau khi đã hoàn tất các công đoạn dọn dẹp mặt bằng, định vị mặt 

bằng, đào lớp đất hữu cơ, xử lý tiêu thoát nước, Nhà thầu sẽ tiến hành việc tổ chức 

thi công san nền theo phương án phân vùng cuốn chiếu, dựa trên cơ sở diện tích 

san nền phù hợp với công suất, thiết bị máy móc thi công. 

++ Trong quá trình thi công nhà thầu luôn chú ý công tác thoát nước mặt. 

Công tác bao gồm: tạo độ dốc ngang nền, đào hệ thống rãnh thoát nước và hố ga 

để lắng đọng chất rắn lơ lửng trước khi chảy ra mương xây thoát nước phía Đông 

dự án, tiếp giáp đường ĐT 386. 

* Công tác lu nèn, đầm chặt 

+ Với những vị trí nền đắp giáp với công trình hoặc ở những chỗ không đưa 

máy đầm vào được sử dụng các đầm nhỏ hoặc các đầm cơ khí để đầm đến độ chặt 

thiết kế. Chiều dày rải đất rời của mỗi lớp phải sao cho bảo đảm đạt được độ chặt 

quy định. 

+ Việc đắp đất được thực hiện từng lớp một, chiều dày mỗi lớp tối đa 30cm. 

Bề mặt các lớp đất đắp phải luôn có độ dốc 3 - 6% về hướng thoát nước. Trong 

quá trình đắp phải ngăn dòng nước mặt chảy qua phần đắp. 

+ Vật liệu đắp không lẫn rác, cỏ cây, đá có đường kính lớn hơn 5cm. Sau khi 

đổ đất tiến hành san, băm, đầm lèn ngay sau khi san gạt, tạo phẳng. Những lượt 

lu đầu dùng lu nhẹ, sau đó dùng lu nặng dần. 

+ Toàn bộ nền đắp được thi công thành từng lớp song song với bề mặt hoàn 

thiện. Trong quá trình thi công bề mặt luôn được tạo độ vồng và dốc ngang để 

thoát nước dễ dàng. 

+ Đất đắp được chia thành các lớp đồng nhất với chiều dày trước khi lu lèn 

tối đa 30cm. Chiều dày lớp được khống chế bằng cọc gỗ. 

+ Mỗi lớp được lu lèn khắp bề mặt lớp từ 6-8 lượt. Kỹ thuật lu lèn phải lu từ 

ngoài vào trong, từ dưới lên trên, vệt lu sau phải đè lên vệt lu trước là 20- 30cm. 

Ở những nơi kết cấu yếu hay diện thi công quá hẹp thì dùng lu loại nhỏ (0.5-0.8m) 

để đầm hay dùng đầm cóc để đầm. Đầm tay có thể được dùng trong trường hợp 

đặc biệt và được sự đồng ý của Tư vấn giám sát hay những nơi bị ngăn trở đặc 

biệt. Mỗi lớp đất khi thi công xong phải kiểm tra thí nghiệm độ chặt. 

+ Khi đắp đất lớp tiếp theo thì tiến hành tưới nước trên bề mặt của lớp trước 

để đảm bảo liên kết giữa các lớp đất. 

* Công tác thi công gạch đá, bê tông 

Công tác xây gạch đá, đổ bê tông sử dụng lao động thủ công kết hợp máy thi 

công. Vật liệu xây dựng được tập kết tại chân công trình theo tiến độ xây dựng. 

Bê tông được trộn bằng máy trộn bê tông.  
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* Thi công các hệ thống kỹ thuật 

Các hệ thống này được thi công đồng bộ với tiến độ các phần khác, đảm bảo 

không chồng chéo, hoàn thành theo tiến độ chung của toàn công trình.   

* Thi công vào mùa mưa 

Quá trình thi công sẽ trải qua 1 mùa mưa do đó biện pháp thi công trong mùa 

mưa phải tăng cường các biện pháp tiêu thoát nước, làm tốt công tác chuẩn bị, 

đảm bảo thi công an toàn. Phải tổ chức tốt mặt bằng thi công trên công trường. Bố 

trí máy bơm thoát nước ở các hố móng, nước sẽ được bơm vào hệ thống thoát 

nước của khu vực. Phưo ̛ng tiện vận chuyển phải được che đậy để đảm bảo vệ sinh 

môi trường, đường vận chuyển phải có biện pháp chống trơn lầy.   

1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ dự án 

Tiến độ thực hiện dự án được thực hiện như sau: 

Bảng 1.12. Bảng tiến độ thực hiện dự án 

Tháng Quý IV/2024 
Quý I/2025 – 

Quý IV/2025 
Quý IV/2025 

Hoàn thiện hồ sơ, hoàn thiện 

các thủ tục pháp lý   
   

Thi công các hạng mục công 

trình của dự án 
   

Bàn giao, quản lý, vận hành, 

đưa vào sử dụng 
   

1.6.2. Vốn đầu tư 

1.6.2.1. Tổng mức đầu tư 

Tổng mức đầu tư của dự án là: 14.300.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, ba trăm 

triệu đồng. 

1.6.2.2. Nguồn vốn đấu tư của dự án 

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Phù Cừ, còn lại là ngân sách 

xã Minh Tân và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

1.6.2.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Chủ đầu tư: UBND xã Minh Tân 

Chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án theo quy định của Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình; Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 về sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số quy định về đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ xây dựng; Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 



Báo cáo ĐTM dự án Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Minh Tân, huyện Phù Cừ 

Chủ dự án: UBND xã Minh Tân  43  

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo 

trì công trình xây dựng. 

Dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo hình thức: Chủ đầu tư trực tiếp 

quản lý và điều hành dự án trong giai đoạn xây dựng và bàn giao dự án cho Công 

an xã Minh Tân quản lý và sử dụng. 

Trong quá trình hoạt động, Đơn vị vận hành dự án là Công an xã Minh Tân 

sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc thực hiện các giải 

pháp đảm bảo về an toàn, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự chung của khu vực. 
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CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN 

TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Vị trí địa lý, địa chất khu vực dự án 

a. Vị trí địa lý 

Minh Tân là một xã nằm ở phía Bắc huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. 

Về giao thông có các tuyến đường: Khu vực thực hiện dự án có đường ĐT.386 

chạy qua nối với trung tâm huyện và quốc lộ 38B. Tuyến đường 386 cũng là đầu 

mối giao thông quan trọng tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu phát triển 

kinh tế văn hoá, xã hội với các địa phương trong huyện, trong tỉnh và các tỉnh lân 

cận khác. 

Về sông suối: Xung quanh khu vực thực hiện dự án không có các sông suối 

lớn, chủ yếu là các mương thoát nước phục vụ hoạt động dân sinh và hoạt động 

tưới tiêu nông nghiệp. Sông Cửu An cách dự án khoảng 700 m về phía Nam, có 

nhiệm vụ cấp nước tưới tiêu, tạo nguồn nước, không có chức năng vận tải, không 

sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Xã Minh Tân nằm ở phía Bắc huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

- Phía Tây giáp giáp với xã Phan Sào Nam; 

- Phía Nam giáp xã Quang Hưng và thị trấn Trần Cao (huyện Phù Cừ); 

- Phía Đông giáp với tỉnh Hải Dương; 

- Phía Bắc giáp với huyện Ân Thi. 

Dự án đã được chấp thuận mặt bằng quy hoạch tổng thể và phương án kiến 

trúc tại Thông báo số 1364/TB-UBND ngày 28/12/2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện Phù Cừ. Vị trí, ranh giới khu đất xác định như sau:  

- Phía Tây Bắc giáp trụ sở Đảng Ủy – HĐND – UBND xã Minh Tân. 

- Phía Đông Nam giáp khu đất khu quy hoạch quân sự xã; 

- Phía Đông Bắc giáp đường ĐT.386; 

- Phía Tây Nam giáp đất canh tác; 

b. Địa hình, địa chất 

❖ Địa hình 

Khu đất xây dựng dự án hiện tại chủ yếu là khu ruộng canh tác và khu đất 

trồng cây lâu năm. Địa hình khu vực tương đối bằng phẳng, cao độ nền hiện trạng 

từ (+1,56÷+1,72)m. 
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 Nhìn chung đặc điểm địa hình địa mạo của khu vực thuận lợi cho công tác 

xây dựng công trình. 

❖ Địa chất 

Đất canh tác có độ phì tương đối cao, do trước kia được sông Hồng và sông 

Luộc bồi đắp phù sa, nên có một số diện tích pha cát non hoặc bị úng thủy lâu 

ngày lại sinh ra chua. Do đó, có một số diện tích đất canh tác bị thôi chua, bạc 

điền, nên việc canh tác gặp nhiều khó khăn, trở ngại. 

Dựa theo tài liệu theo dõi hiện trường và kết quả chỉnh lý tài liệu thí nghiệm 

trong phòng, địa tầng khu vực khảo sát từ trên xuống dưới đến độ sâu 6.0m gồm 

05 lớp, được mô tả cụ thể như sau: 

- Lớp 1: là lớp đất phủ có thành phần và trạng thái không đồng nhất bao gồm: 

Lớp phủ thực vật, đất trồng trọt, bùn ruộng ... Lớp này do có thành phần và trạng thái 

không đồng nhất, không có giá trị trong xây dựng nên chúng tôi không lấy mẫu lớp 

đất này. 

- Lớp 1B: Bùn màu xám đen, lẫn hữu cơ. Trạng thái dẻo chảy.  

Lớp đất này chỉ bắt gặp tại hố khoan HK1 (tương ứng tại vị trí cột G2). Lớp 

đất có bề dày 1.5m, mặt lớp xuất hiện ở độ sâu 0.5m và kết thúc ở độ sâu 2.0m. 

Do lớp đất này chỉ xuất hiện tại vị trí hố khoan HK1 với bề dày nhỏ. Lớp này 

không phải là lớp đất tiêu biểu. Đơn vị thiết kế cần tham khảo khi thiết kế tại vị 

trí hố khoan này trong giai đoạn sau. 

- Lớp 2: Sét pha màu xám xanh, xám đen. Trạng thái dẻo mềm. Lớp có thành 

phần là sét pha màu xám xanh, xám đen. Lớp này phân bố ở tất cả các hố khoan. 

Lớp có bề dày thay đổi từ 1.2m (HK1) đến 5.2m (HK2). Mặt lớp xuất hiện từ độ 

sâu 0.3m (HK2) đến 1.5m (HK3), đáy lớp kết thúc ở độ sâu từ 3.2m (HK1) đến 

5.5m (HK2). 

Trong lớp đã lấy và thí nghiệm trong phòng 03 mẫu xác định các chỉ tiêu cơ 

lý. Giá trị tiêu chuẩn của các đặc trưng cơ lý được trình bày trong dưới dây. 

- Lớp 3: Sét pha màu xám nâu, xám ghi. Trạng thái dẻo cứng. Lớp có thành 

phần là sét pha màu xám nâu, xám ghi; trạng thái dẻo cứng. Lớp này phân bố 

không đồng đều trên toàn tuyến đường dây; tại các hố khoan HK1 và HK2 bắt 

gặp lướp đất này; tại hố khoan HK3 là không bắt gặp lớp này. Tại độ sâu kết thúc 

hố khoan, lớp có bề dày thay đổi từ 0.5m (HK2) đến 2.8m (HK1). Mặt lớp xuất 

hiện từ độ sâu 3.2m (HK1) đến 5.5m (HK2). Trong lớp đã lấy và thí nghiệm trong 

phòng 02 mẫu xác định các chỉ tiêu cơ lý.  

- Lớp 4: Cát hạt mịn màu xám đen, bão hòa. Kết cấu xốp đến chặt vừa. Trong 

lớp đất đôi chỗ xen kẹp ổ sét pha, cát pha.  
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Lớp có thành phần là cát; lớp đất có màu xám đen, bão hòa, kích thước hạt nhỏ; 

kết cấu từ xốp đến chặt vừa. Lớp này chỉ bắt gặp tại hố khoan HK3. Tại độ sâu kết 

thúc hố khoan. Lớp có bề dày khoảng 4.7 mét. Mặt lớp xuất hiện từ độ sâu 3.8m. 

( Nguồn: Trung tâm nghiên cứu địa chất kỹ thuật- Trường đại học mỏ địa chất) 

c. Khí tượng 

❖ Nhiệt độ không khí: 

- Nhiệt độ trung bình của tỉnh Hưng Yên là 24,8oC phân bố khá đồng đều 

trên địa bàn tỉnh. 

- Mùa hè nền nhiệt độ cao nhất từ năm 2019 đến năm 2022 là 31,5oC. 

- Mùa đông nền nhiệt độ thấp nhất từ năm 2019 đến năm 2022 là 16,3oC 

Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong các năm gần đây từ 2019 đến 

2022 được thể hiện trong Bảng 2.1: 

Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm 

Đơn vị: oC 

Năm 

Tháng 
2019 2020 2021 2022 

1 17,6 19,3 16,3 16,1 

2 22,2 19,6 20,6 16,6 

3 22,2 22,7 22,4 18,9 

4 27,0 21,9 25,5 24,1 

5 27,9 29,2 29,4 27,7 

6 31,4 31,5 31,3 28,3 

7 30,8 31,2 30,3 29,2 

8 29,1 28,9 30,2 28,2 

9 28,7 28,9 28,3 27,4 

10 25,9 23,9 23,9 24,1 

11 22,6 22,9 21,8 16,7 

12 18,8 18,3 18,3 16,6 

TB 25,3 24,9 24,8 24,2 

(Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Hưng Yên 2021 và dữ liệu khí tượng thủy văn 

2022 của trung tâm khí tượng thủy văn Hưng Yên) 

Nhận xét: 

Nhìn chung, nhiệt độ trung bình hàng năm dao động không lớn, tạo cho khu 

vực dự án có một chế độ nhiệt ôn hòa. Các ngày có nhiệt độ dưới 20oC xuất hiện 
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trong tất cả các tháng mùa lạnh (cuối tháng 12 đến cuối tháng 2). Mùa đông nhiệt 

độ xuống thấp kèm theo mưa phùn, trời âm u, thường có sương muối. 

Các ngày nhiệt độ trung bình cao hơn 30oC chỉ xuất hiện trong giai đoạn từ 

tháng 6 đến tháng 7. 

❖ Mưa:  

Tổng lượng mưa trung bình năm tại Phù Cừ trung bình từ năm 2019 đến năm 

2022 khoảng 1.651,9 mm. 

Lượng mưa trong những tháng mùa mưa trung bình từ 1.200 mm đến 1.300 

mm, bằng (80÷85)% tổng lượng mưa năm tại Hưng Yên. 

Mùa khô lượng mưa trung bình từ (200÷300)mm chiếm khoảng (15÷20)% 

tổng lượng mưa năm. 

Số ngày mưa trong năm trung bình khoảng (140÷150) ngày, trong đó số ngày 

mưa nhỏ, mưa phùn chiếm khoảng (60÷65) ngày. 

Ngoài ra ở Phù Cừ còn xuất hiện mưa giông, là những trận mưa lớn đột xuất 

kèm theo gió lớn và giông sét. Mưa giông xuất hiện từ tháng 2 đến tháng 11 và 

tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 9. 

Lượng mưa trung bình các tháng trong các năm gần đây từ 2019 đến 2022 

được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 2.2. Lượng mưa trung bình các tháng 

Đơn vị: mm 

Năm 

Tháng 
2019 2020 2021 2022 

1 26,9 121,5 1,4 83,4 

2 17,1 25,9 62,1 5,8 

3 31,0 68,1 118,3 49,7 

4 204,3 80,6 163,8 119,6 

5 155,4 59,8 149,9 206,5 

6 92,9 70,4 250,6 211,4 

7 63,1 26,2 312,3 367,1 

8 541,6 365,8 150,1 328,2 

9 153,3 149,5 585,8 166,6 

10 198,2 289,3 337,1 8,7 

11 55,5 60,9 8,9 2,1 

12 6,9 8,4 3,8 41,8 

Tổng số 1.546,2 1.326,4 2.144,1 1.590,9 
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(Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Hưng Yên 2021 và dữ liệu khí tượng thủy văn 

2022 của trung tâm khí tượng thủy văn Hưng Yên) 

Theo số liệu thống kê những năm gần đây mưa phân bố không đều giữa các 

năm. Mưa tập trung chủ yếu từ tháng 4 đến tháng 10. Mùa khô từ tháng 11 đến 

tháng 3 năm sau. Lượng mưa nhiều hay ít một phần do số ngày mưa nhưng chủ 

yếu phụ thuộc vào cường độ mưa.  

❖ Độ ẩm không khí 

- Độ ẩm trung bình năm từ (80÷82)%. 

- Độ ẩm cao nhất trong năm xuất hiện vào tháng 3. 

- Độ ẩm nhỏ nhất trong năm xuất hiện vào tháng 11 và tháng 12. 

- Độ ẩm không khí xung quanh trung bình tháng theo Niên giám Thống kê 

tỉnh Hưng Yên được trình bày trong Bảng 2.3. 

Bảng 2.3. Độ ẩm không khí xung quanh 

Đơn vị: % 

Năm 

Tháng 
2019 2020 2021 2022 

1 85 86 73 74 

2 86 86 82 84 

3 86 90 87 80 

4 85 87 88 87 

5 84 81 81 81 

6 77 73 75 79 

7 77 77 81 75 

8 85 86 81 75 

9 75 74 84 81 

10 81 81 83 85 

11 81 80 76 85 

12 78 74 74 79 

TB 82 81 80 80 

(Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Hưng Yên 2021 và dữ liệu khí tượng thủy văn 

2022 của trung tâm khí tượng thủy văn Hưng Yên) 

 Độ ẩm không khí trung bình trong các năm 2019-2022 là 81,3%, tháng cao 

nhất 88,3% (tháng 3/2020), tháng thấp nhất 75,3% (tháng 6 và tháng 12). Độ ẩm 

tương đối đạt giá trị thấp nhất thường vào các đợt gió mùa ở đầu và cuối mùa 

đông. Độ ẩm chênh lệch giữa các mùa trong năm không lớn, thuận lợi cho sản 



Báo cáo ĐTM dự án Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Minh Tân, huyện Phù Cừ 

Chủ dự án: UBND xã Minh Tân  49  

xuất nông nghiệp, song cũng ảnh hưởng không tốt tới việc chế biến và bảo quản 

thức ăn và phòng ngừa dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. 

❖ Bức xạ và nắng 

Thời gian chiếu sáng trung bình năm khoảng (1.409,9 - 1.482,9) giờ. 

Mùa nóng từ tháng 5 đến tháng 10, số giờ nắng chiếm khoảng (952,8 -1.009) giờ. 

Mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau số giờ nắng chiếm khoảng (421,4 

– 506,3) giờ. 

Bảng 2.4. Số giờ nắng trung bình các tháng 

Đơn vị: giờ 

Năm 

Tháng 
2019 2020 2021 2022 

1 25,5 57,2 69,1 33,6 

2 82 58,9 90,3 96,4 

3 30,9 33,1 15 20,5 

4 95,9 52,0 63,8 50,3 

5 117,1 178,9 211,2 141,9 

6 184,3 247,2 183,8 219,0 

7 168,5 203,6 212,5 180,9 

8 147,9 144,8 165,9 140,6 

9 193,5 130,8 143,6 133,3 

10 141,5 103,7 95,7 162,2 

11 130,3 127,4 122,4 119,5 

12 141,7 92,8 109,6 111,7 

Tổng số 1.459,1 1.430,1 1.482,9 1.409,9 

(Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Hưng Yên 2021 và dữ liệu khí tượng thủy văn 

2022 của trung tâm khí tượng thủy văn Hưng Yên) 

❖ Gió: 

Hưng Yên có 2 mùa gió chính: Mùa Đông có gió mùa Đông Bắc, thường từ 

tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Mùa Hè có gió Đông Nam thường từ tháng 3 đến 

tháng 7. 

Gió Đông Nam chiếm ưu thế trong năm, sau đó là gió Đông Bắc. Các hướng 

khác chỉ xuất hiện đan xen nhau với tần xuất thấp không thành hệ thống. 

Tốc độ gió cực đại ghi lại tại Phù Cừ là 38 m/s, hướng thổi Tây Nam. 

Có thể thấy Khu vực lập quy hoạch là khu vực có điều kiện khí hậu khá thuận 

lợi cho việc xây dựng trụ sở công an mới. 
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❖ Thuỷ văn: 

Huyện Phù Cừ nằm kề hai con sông Hồng và sông Luộc, hợp lưu giữa sông 

Hồng - sông Luộc - sông Thái Bình tạo nên ngã ba Tuần Vường. Ngoài ra còn các 

sông cổ được hình thành từ xa xưa là sông Càn Đà nối tiếp với sông Cửu An đổ 

ra Cửa Gàn,... cùng hệ thống sông đào làm thành hệ thống thủy lợi đảm bảo nguồn 

nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. 

Về sông ngòi, huyện Phù Cừ có hệ thống sông ngòi toả rộng trên đồng đất 

địa phương. Phía Bắc có sông Kẻ Sặt chảy vào thôn Tần Tranh xã Minh Tân cho 

đến thôn Viên Quang xã Quang Hưng làm thành ngã ba sông, hợp với sông Cửu 

An từ địa phận xã Phan Sào Nam, Minh Tân, Quang Hưng rồi chạy dọc theo phía 

đông của huyện dài trên 10 km đến xã Tam Đa. Chính dòng sông này làm thành 

đường phân giới tự nhiên với huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương. Dọc theo phía 

Nam là dòng sông Luộc chảy từ địa phận thôn Võng Phan xã Tống Trân đến xã 

Nguyên Hoà với chiều dài 11 km, làm thành đường phân giới tự nhiên với huyện 

Hưng Hà tỉnh Thái Bình. Dọc theo triền sông Luộc, sông Cửu An và sông Tây Kẻ 

Sặt có hệ thống đê điều bao bọc. (Nguồn: http://huyenuyphucu.vn/khai-quat-dia-

ly-lich-su-huyen-phu-cu-c25634.html). 

Vị trí dự án tiếp giáp đường tỉnh ĐT 386, chạy dọc đường tỉnh ĐT 386 có 

tuyến mương tiêu hiện trạng với chiều rộng trung bình khoảng 3m. Kênh này có 

mục đích tiêu thoát nước nông nghiệp và thoát nước một số trụ sở cơ quan như: 

UBND xã Minh Tân và một số hộ dân thôn Nghĩa Vũ,...sau đó sẽ chảy ra sông 

Cửu An phía Nam dự án. Khi dự án đi vào hoạt động, nước thải của dự án sau xử 

lý sẽ được xả tạm ra cống D1500 dọc tuyến đường ĐT 386 (hoàn trả tuyến mương 

tiêu hiện trạng này). Giai đoạn sau, khi khu vực xã Minh Tân hoàn thiện hạ tầng 

thu gom, xử lý nước thải theo quy hoạch vùng huyện, xã, nước thải của dự án sẽ 

được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung theo vị trí đã quy hoạch. 

Phía Tây dự án, có các hồ nuôi trồng thuỷ sản của dân cư thôn Nghĩa Vũ. 

Trong khu đất thực hiện dự án chủ yếu là các kênh mương nội đồng phục vụ 

cho việc tưới tiêu. 

❖ Thời tiết bất thường: 

Hàng năm bão và áp thấp nhiệt đới không đổ bộ trực tiếp vào Hưng Yên như 

các tỉnh ven biển, nhưng ảnh hưởng về mưa do bão gây ra là rất lớn. Lượng mưa 

do bão gây nên tại Phù Cừ chiếm tời 15- 20% tổng lượng mưa năm. 

Mùa bão bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc tháng 11, nhưng ảnh hưởng với tần 

xuất lớn nhất trong các tháng 7, 8 và 9. 

2.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội khu vực 

2.1.2.1. Điều kiện về kinh tế - xã hội huyện Phù Cừ 

a. Kinh tế 
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* Sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản 

Tổng diện tích gieo trồng 4.295,05ha, gồm: Trồng cây vụ đông 573,65ha; 

trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày vụ Xuân 477,7ha; gieo cấy lúa vụ 

xuân 3.243,7ha, trong đó: Lúa chất lượng cao chiếm 76% diện tích; lúa cao sản, 

lúa thuần chất lượng chiếm 24% diện tích; năng suất lúa ước đạt 68 tạ/ha, sản 

lượng đạt trên 22.000 tấn. Trồng cây nhân dân được trên 31.400 cây các loại 

(trong đó: trên 14.600 cây vải, 15.400 cây ăn quả khác và 1.300 cây bóng mát). 

Sản lượng nhãn, vải quả ước đạt trên 16.500 tấn (trong đó vải quả đạt trên 14.000 

tấn, nhãn ước đạt trên 2.500 tấn). 

Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Tổng đàn lợn trên 52.000 con; 

đàn trâu, bò trên 2.600 con; đàn gia cầm khoảng 750.000 con. Duy trì hiệu quả 

700ha nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích nuôi thâm canh khoảng 560 ha; sản 

lượng cá thịt đạt trên 3.200 tấn. 

Tham mưu, tiếp nhận, triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế hỗ trợ sản xuất 

nông nghiệp. Công tác dự tính, dự báo, phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng được 

triển khai kịp thời, hiệu quả; công tác kiểm tra các cửa hàng, đại lý cung ứng 

giống, vật tư nông nghiệp được tăng cường. Công tác nắm bắt, dự báo, hướng dẫn 

và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm 

được thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả; hoàn thành 100% kế hoạch tiêm vắc 

xin cho đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi; kiểm soát giết mổ động vật được 15.000 

con gia cầm và trên 100 con lợn. 

Đến nay toàn huyện có 30 HTX và 07 Tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực 

nông nghiệp. Hướng dẫn các xã, chủ thể đăng ký và chuẩn bị hồ sơ sản phẩm tham 

gia Chương trình OCOP năm 2024; đến nay, toàn huyện có 18 sản phẩm được 

công nhận, xếp hạng. 

Công tác thủy lợi được triển khai đồng bộ, đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ 

kịp thời cho sản xuất; hoàn thành kế hoạch nạo vét Đông Xuân 2023-2024 với 

tổng khối lượng trên 60.400m, đạt 117% kế hoạch. Trong đó: Xí nghiệp KTCTTL 

huyện nạo vét được 2.821m, đạt 100% KH; Tỉnh, huyện hỗ trợ nạo vét được 

21.223m, đạt 100% KH, nạo vét tiểu thuỷ lợi nội đồng dân tự làm được 36.430m, 

đạt 132% KH. Công tác phòng chống thiên tai, phòng, chống lụt bão úng được 

chuẩn bị chu đáo, đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ”. Hoàn thành việc tu sửa 

sự cố sạt lở đê bối tại thôn An Cầu và Trà Dương xã Tống Trân và cửa cống Võng 

Phan xã Tống Trân. Xây dựng khẩn cấp một số công trình thuỷ lợi cống dưới đê 

Bắc Hưng Hải như Cống Vực Bùi xã Minh Tân, Cống Thọ Lão, Cống Phan Xá 

thuộc xã Quang Hưng, Cống 773 xã Nhật Quang và Cống nội đồng ở các xã Minh 

Hoàng, Phan Sào Nam, Minh Tân, Tống Phan, Tam Đa... 

* Xây dựng nông thôn mới 
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Toàn huyện đang tập trung hoàn thiện tiêu chí, hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm 

tra huyện nông thôn mới nâng cao. 

Chỉ đạo các xã tiếp tục đối chiếu với các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu, xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu 

mẫu, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo lộ trình. Đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới: xây 

dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch- đẹp, phát triển tổ chức sản xuất và đầu tư 

hạ tầng thiết yếu; huy động các nguồn lực, sự tham gia tích cực của các tầng lớp 

nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. 

Xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu đấu nối đồng hồ, sử dụng nước sạch toàn 

huyện. Chỉ đạo các xã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp nước sạch 

đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đấu nối và sử dụng nước sạch nhằm 

góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đến nay, tỷ lệ hộ đấu nối sử 

dụng nước sạch toàn huyện đạt khoảng 83%. 

* Sản xuất Công nghiệp – TTCN, giao thông- xây dựng 

Công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công 

nghiệp được đẩy mạnh; cụm công nghiệp Trần Cao – Quang Hưng đang xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật; cụm công nghiệp Quán Đỏ hoàn thành giải phóng mặt bằng, 

đang hoàn thiện các thủ tục để đầu tư xây dựng hạ tầng; cụm công nghiệp Đình 

Cao đang được trình UBND tỉnh xét duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. 

Tạo môi trường đầu tư thuận lợi, lành mạnh, khuyến khích đầu tư sản xuất kinh 

doanh tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. 

Đẩy nhanh triển khai các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2024; triển 

khai thực hiện 43 công trình; hoàn thành, đưa vào sử dụng 10 công trình. Chỉ đạo 

các xã, thị trấn chủ động cân đối nguồn thu, bố trí vốn để triển khai thực hiện các 

dự án theo Nghị quyết HĐND cùng cấp đã đề ra. Tiếp tục triển khai cơ chế hỗ trợ 

phát triển kinh tế xã hội để khuyến khích các địa phương xây dựng đường giao 

thông nông thôn, đường ra đồng, hệ thống chiếu sáng và các thiết chế văn hóa 

thôn. Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng đường bộ; sửa chữa, lắp đặt các biển báo 

hiệu đảm bảo an toàn giao thông. 

Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát thuộc các dự án: Lập đồ án Quy hoạch chung 

đô thị mới: Minh Tân, Đình Cao, Quang Hưng, huyện Phù Cừ đến năm 2040, tỷ 

lệ 1/5.000. Lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Cừ, tỉnh 

Hưng Yên đến năm 2040, định hướng đến năm 2050. 

* Thương mại - dịch vụ 

Hoạt động thương mại, dịch vụ từng bước phục hồi, phát triển. Các hoạt 

động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh; tổ chức thành công Hội nghị kết nối 
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tiêu thụ vải chín sớm Phù Cừ năm 2024; tham gia các hội chợ, phiên chợ do tỉnh 

tổ chức. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn 

lậu, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và buôn bán hàng 

không rõ nguồn gốc, chống đầu cơ, gây sốt giá tiếp tục được tăng cường; tổ chức 

kiểm tra 07 cơ sở sản xuất, kinh doanh; qua kiểm tra xử lý 02 cơ sở vi phạm, lập 

biên bản xử phạt 2,75 triệu đồng; tổ chức ký cam kết với 12 cơ sở kinh doanh về 

thực phẩm, hàng tiêu dùng. 

* Quản lý tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ 

Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024; rà soát thực hiện điều chỉnh, bổ 

sung kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với các công trình, dự án trọng điểm 

của tỉnh vì mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn 

huyện năm 2024. Thực hiện thu hồi đất để thực hiện 24 dự án, diện tích 84,87 ha, 

trong đó UBND tỉnh đã giao đất 06 dự án, diện tích 21,2 ha. 

Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (GCN) cho nhân dân; 6 tháng đầu năm 2024 cấp (lần đầu) 

GCNQSD đất ở khu dân cư 480 GCN (trong đó: cấp 88/400 thửa đất trong khu 

dân cư, đạt 22% chỉ tiêu huyện giao năm 2024; 392 thửa đất đấu giá); cấp đổi 

GCNQSD đất nông nghiệp sau dồn thửa đổi ruộng 537 thửa/1.500 thửa đất, đạt 

35,8% chỉ tiêu huyện giao năm 2024. 

Tăng cường công tác tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và quy 

định của Chính phủ, chỉ tiêu của tỉnh giao về bảo vệ môi trường trong xây dựng 

nông thôn mới kiểu mẫu của huyện; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường. Triển khai cơ chế hỗ trợ của huyện trong lĩnh vực 

môi trường; hỗ trợ 52 thẻ BHYT cho những người tham gia thu gom rác tại các 

tổ, đội VSMT trên địa bàn huyện. Tính đến hết năm 2023, trên địa bàn huyện có 

19.023 hộ/22.243 hộ có mặt tại địa phương thực hiện phân loại và xử lý rác thải 

hữu cơ tại hộ gia đình, đạt 85,52%. Tiếp tục duy trì “Ngày chủ nhật xanh- sạch- 

đẹp” trên toàn huyện; triển khai ký cam kết bảo vệ môi trường đến tất cả các hộ gia 

đình có mặt trên địa bàn các xã, thị trấn. Vận chuyển 361,13 tấn rác đi xử lý theo 

quy định. Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đối 

với 07 đơn vị; thu 18,5 triệu đồng. Phát hiện, xử lý 44 vụ về môi trường; xử phạt 

hành chính 19,5 triệu đồng. 

b. Điều kiện về Văn hóa – Xã hội 

* Giáo dục và đào tạo 

Chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ năm học 

2023-2024. Duy trì tổ chức các cuộc thi, kỳ thi và các hoạt động giáo dục; chú 

trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, phòng chống 
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tai nạn thương tích, bạo lực học đường cho học sinh; kỷ cương, nề nếp, chất lượng 

giáo dục cơ bản ổn định. 

Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo cho cán bộ, nhà giáo 

đủ năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Năm học 2023-2024 có 48 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên 

chủ nhiệm giỏi cấp huyện; 03 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học các nhà trường tiếp tục được tăng 

cường, hầu hết các trường đảm bảo 01 phòng học/lớp; công tác xây dựng trường 

đạt chuẩn quốc gia được quan tâm; 04 trường được công nhận lại đạt chuẩn quốc 

gia, các trường trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2024 đang 

được đầu tư hoàn thiện tiêu chí về cơ sở vật chất trường đạt chuẩn quốc gia. 

*Y tế, dân số  

Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh 

truyền nhiễm theo mùa. Thực hiện hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, chăm 

sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em/KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

Công tác khám, chữa bệnh cho người dân tiếp tục được duy trì; chỉ số sự hài 

lòng của người bệnh tăng từ 96% (năm 2023) lên 96,6%. Giám sát chặt chẽ công 

tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân; 

kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm. Tỷ lệ bao phủ 

BHYT đạt 95,3% dân số; chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trên 30.000 lượt 

người với tổng số tiền trên 16 tỷ đồng. Tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh là 107 

nam/100 nữ; tỷ lệ sinh con thứ 3+ là 19%; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,56%.  

* Văn hóa, thể thao-du lịch và truyền thông 

Duy trì, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”. Kiểm tra 07 cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet; phát hiện, chấn chỉnh 

02 cơ sở vi phạm. Phối hợp tổ chức tập huấn công tác văn hóa. Phối hợp với 

Mobifone Hưng Yên khảo sát, xây dựng phòng họp trực tuyến, phòng họp không 

giấy tờ tại UBND huyện; xây dựng mô hình thôn thông minh tại 11 thôn. Công 

nhận thị trấn Trần Cao đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024. Đề nghị Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh số hóa 28 di tích đã được xếp hạng. 

(Nguồn: Báo cáo về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 

tháng đầu năm,nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024). 

2.1.2.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội xã Minh Tân 

a. Kinh tế 

a.1. Sản xuất Nông nghiệp, thủy sản 
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Diện tích trồng lúa 167,99 ha; Trồng cây vụ đông và cây rau màu vụ Xuân 

31 ha (trên đất lúa)+ 58 ha xen canh các khu chuyển đổi; Lúa có giá trị hàng hoá 

chiếm tỷ lệ trên 80 % diện tích. Diện tích gieo vãi chiếm 85%, cấy mạ gieo trên 

nền đất cứng 15%; năng suất lúa đạt 62 tạ/ha, sản lượng đạt 1041,54 tấn. 

Diện tích trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế (Vải trứng Hưng Yên, nhãn chất 

lượng cao, bưởi…) có trồng xen canh các cây rau màu vụ xuân là 216,08 ha, cho 

thu nhập cao. 

Trồng cây nhân dân được 2010 cây, trong đó: 1320 cây vải, 550 cây ăn quả 

khác và 140 cây bóng mát.  

Chăn nuôi gia súc, gia cầm và thuỷ cầm duy trì ổn định; Tổng đàn trâu bò 

203 con (tập trung chủ yếu vào 2 hộ kinh doanh tại Tần tiến và Duyệt Lễ); lợn 

4745 con; đàn gia cầm trên 21.000 con. Duy trì hiệu quả 37,13 ha nuôi trồng thủy 

sản, sản lượng cá thịt đạt trên 200 tấn.  

Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được thực 

hiện đồng bộ, đạt hiệu quả; hoàn thành 100% kế hoạch tiêm phòng bệnh cho đàn 

gia súc, gia cầm, vật nuôi, khử trùng cho các diện tích nuôi trồng thuỷ sản.  

a.2. Công tác xây dựng nông thôn mới: 

Xã được công nhận xã NTM kiểu mẫu về tổ chức sản xuất (Quyết định số 

283/QĐ-UBND ngày 30/01/2024) 

19 tiêu chí về NTM đều được nâng cao, tiêu chí mẫu trong tổ chức sản xuất 

đạt yêu cầu; tăng cường công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua 

xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực, sự tham gia tích cực của các 

tầng lớp nhân dân để tiếp tục nâng cao các tiêu chí hơn nữa. 

a.3. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông, xây dựng 

Các hộ sản xuất TTCN, các công ty may, công ty xây dựng, nghề may, mộc, 

nề, hàn xì, xây dựng tiếp tục phát triển, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho 

trên 1.200 lao động.  

Triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trên địa bàn 

xã; hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng KDC số 5, thi 

công một số tuyến đường GTNT. Hoạt động sản xuất của các cơ sở và doanh 

nghiệp trên địa bàn xã phát triển tốt. 

Đẩy nhanh triển khai các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2024: 

Làm mới 1,3 km đường GTNT, hiện đang thi công 1,2 km GTNT; xây dựng 

các hạng mục công trình trong khối Tiểu học của trường Tiểu học và THCS xã. 
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Hoàn thiện các bước quy trình xin thu hồi đất xây dựng trụ sở công an và nhà 

văn hoá thôn Duyệt lễ; Chỉ đạo các thôn chủ động triển khai thực hiện các cơ chế 

hỗ trợ phát triển KT-XH của huyện để xây dựng hệ thống chiếu sáng, đường hoa…. 

a.4. Thương mại- dịch vụ - lao động 

Phối hợp với các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh 

chống buôn lậu; phối hợp tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Duy 

trì hoạt động các hộ buôn bán lẻ, dịch vụ  vận tải, vận chuyển hành khách, hàng 

hoá, vật liệu xây dựng; số người  người đi lao động hợp tác và học tập ở nước 

ngoài và lao động ngoài tỉnh tăng; số người hưởng từ chế độ lương hưu, chế độ 

ưu đãi đã mang lại thu nhập kinh tế cho gia đình và địa phương. Tư vấn, giới thiệu 

đào tạo nghề, cho trên 100 lao động. 

a.5. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường 

- Công khai Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2024; tiếp tục phối hợp 

rà soát lập đồ án xây dựng đô thị Minh Tân đến năm 2030 tầm nhìn 2040. 

+ Đối với cấp GCN QSD đất lần đầu tại khu dân cư: 1.754 GCN/2.109 cần 

cấp đạt 83,17% ; 05 tháng đầu năm 2024 cấp được 15 giấy, đã xét duyệt, hướng 

dẫn các hộ gia đình cá nhân hoàn thiện 05 bộ hồ sơ cấp GCN. 

+ Đối với đất nông nghiệp: 1.502 thửa/2.366 thửa cần cấp đạt 63,48%; 5 

tháng đầu năm 2024 đã cấp được 09 GCN. Hiện đang còn 11 hồ sơ đã nộp thuế 

đang chờ in giấy chứng nhận 

- Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường. Đến nay, toàn xã có 

1222 hộ thực hiện phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình, đạt 82,4% số hộ; 

HTX dịch vụ môi trường hoạt động có hiệu quả; Tiếp tục duy trì triển khai thực 

hiện đề án "Phụ nữ Hưng Yên thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ 

gia đình góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu. 

b. Điều kiện về Văn hóa – Xã hội 

b.1. Giáo dục: 

Chỉ đạo các nhà trường thực hiện các nhiệm vụ năm học 2023-2024. Chú 

trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, phòng 

chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường cho học sinh; kỷ cương, nề nếp, 

chất lượng giáo dục được đảm bảo. 

* Trường Mầm non 

- Số cháu đến lớp mẫu giáo đạt 100%; nhà trẻ đạt 48% 

- Học sinh 5 tuổi bàn giao vào lớp 1: đạt 100%  
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* Trường Tiểu học và THCS:  

- Khối Tiểu học: 

+ Tổng số 365 học sinh trong đó: học sinh xuất sắc 128/365 đạt 34,0 %. Học 

sinh tiêu biểu vượt trội 66/365 đạt 18,0%. 

+ Lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học 86 cháu đạt 100 %. Trường có 01 

giáo viên và 64 em học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.  

- Khối Trung học cơ sở: 

+ Lớp 6,7,8: Tổng 202 Học sinh trong đó đạt loại Tốt 57 Hs (chiếm 28,2%); 

Khá 71 Hs (chiếm 35,2%); Đạt 72 Hs (chiếm 35,6%); chưa đạt 02 Hs (chiếm 1%) 

+ Lớp 9: Tổng 56 Học sinh 

+ Học tập; Tốt 10 Hs ( Đạt 17,9%); Hoàn thành 46 Hs ( Đạt 82,1%);  

+ Danh hiệu thi đua toàn trường: Xuất sắc: 08 HS; Giỏi: 59 HS; Tiên tiến 

19 HS. 

+ Học sinh xét tốt nghiệp: 56 Hs; Đạt: 100%. 

b.2. Y tế, dân số, hế hoạch hóa gia đình 

- Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

- Trạm y tế xã làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. 05 

tháng đầu năm 2024 khám và điều trị cho 1343 lượt người, trong đó điều trị tại trạm 

là 118 người, chuyển tuyến trên là 15 người. Điều trị ngoại trú là 1.210 lượt người. 

Duy trì và làm tốt công tác tiêm phòng cho trẻ em, số trẻ được tiêm chủng là 433 

lượt, uống Vitamin A là 267 cháu. Trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã.  

b.3. Văn hóa – thể thao – thông tin: 

Duy trì, nâng cao hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa", nâng cao chất lượng các tiêu chí làng văn hóa, cơ quan văn hoá. Chỉ 

đạo tổ chức thành công các lễ hội tại địa phương. 

Chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền trên hệ 

thống Đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử, lồng ghép hội nghị, tuyên truyền 

trực quan bằng pano, băng zôn, khẩu hiệu... nâng cao hiệu quả, chất lượng công 

tác tuyên truyền. Thực hiện tốt quy định về việc tổ chức tang lễ cho các đối tượng 

trong xã. 

b.4. Về an ninh chính trị - TTATXH 

Giữ gìn tốt ANCT - TTATXH. Lực lượng vũ trang xã duy trì thực hiện nghiêm 

chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng tham gia phòng chống và khắc phục hậu 
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quả thiên tai. BCH quân sự xã đã xây dựng kế hoạch trực chiến, trực chỉ huy, trực 

sẵn sàng chiến đấu trong các dịp tết Lễ, tết… đảm bảo quân số, thời gian trực.  

Xây dựng lực lượng dân quân 82 đồng chí, xây dựng lực lượng dự bị động 

viên 188 đồng chí, xây dựng lực lượng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, 

biên chế lực lượng ứng cứu 1 là 130 đồng chí; có phân công dụng cụ, trang thiết 

bị, vật tư đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao khi có lệnh huy động. 

Đăng ký nghĩa vụ Quân sự lần đầu cho 37/37 nam công dân đạt 100%. 

(Báo cáo số 58/BC-UBND ngày 05/06/2024 của UBND xã Minh Tân về Tình 

hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và 

các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024). 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện 

dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Nhằm đánh giá hiện trạng môi trường nền của khu vực phục vụ cho công tác 

xây dựng Báo cáo ĐTM của dự án, Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ và Môi 

trường Xanh AP đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn và Xử lý Môi trường 

Việt Nam (Đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (Vimcerts 174) kèm theo Quyết 

định số 58/GCN-BTNMT ngày 30/12/2022 về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường) đã tiến hành khảo sát thực địa, đo đạc, lấy 

mẫu phân tích hiện trạng môi trường 01 đợt vào ngày 25/11/2024. Việc đo đạc, 

lấy mẫu, phân tích mẫu thải tuân thủ quy trình kỹ thuật về quan trắc môi trường. 

* Lựa chọn vị trí các điểm quan trắc 

Các điểm lấy mẫu dựa trên nguyên tắc là: 

- Điểm được lựa chọn là đại diện đặc trưng cho hiện trạng môi trường khu vực; 

- Chế độ thủy, hải văn của khu vực Dự án; 

- Đặc điểm nhạy cảm của các đối tượng tiếp nhận. 

Theo đó, tọa độ các điểm lấy mẫu được thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 2.5. Vị trí quan trắc chất lượng môi trường khu vực thực hiện Dự án 

STT 
Ký 

hiệu 

Tọa độ 

Hệ toạ độ WGS84 Vị trí lấy mẫu 

VĐ  KĐ 

I Môi trường không khí 

1 KK1 20°46'2.02" 106°10'8.04" 
Khu vực tuyến đường ĐT 386 phía Đông 

Bắc dự án cạnh UBND xã Minh Tân  
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STT 
Ký 

hiệu 

Tọa độ 

Hệ toạ độ WGS84 Vị trí lấy mẫu 

VĐ  KĐ 

2 KK2 20°46'1.34" 106°10'6.55" Khu vực trung tâm dự án 

3 KK3 20°46'1.11" 106°10'5.48" 
Khu vực phía Tây dự án, gần hồ nuôi trồng 

thuỷ sản 

II Nước mặt 

1 NM 20°46'1.29" 106°10'8.21" Mương tiêu hiện trạng phía Đông dự án 

III Đất 

1 Đ 20°46'1.29" 106°10'6.43" Đất nông nghiệp trung tâm dự án  

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Kết quả khảo sát tài nguyên sinh vật xung quanh khu vực thực hiện dự án 

cho thấy không có loài động, thực vật nào quý hiếm sinh sống. 

Các loại thực vật sinh sống chủ yếu là các loại ăn quả như nhãn, vải, ổi, 

chuối, cam, bưởi… ngoài ra còn có các loại cây cỏ dại với số lượng nhỏ. 

Động vật tự nhiên bao gồm các loại như: Chuột, cóc, các loại chim (chim 

sâu, chích choè, chào mào,...), ong, bướm,.... Ngoài ra có một số loại công trùng 

như: Gián, ruồi, muỗi, sâu bọ. Hiện nay số lượng các loại động vật có xu hướng 

giảm do hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất công nghiệp. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu 

vực thực hiện dự án 

2.3.1. Nhận dạng các đối tượng bị tác động khu vực thực hiện dự án 

Khu vực thực hiện dự án chủ yếu là đất nông nghiệp (trồng lúa, cây lâu năm) 

và một số trụ sở cơ quan xung quanh. Khi các dự án đi vào triển khai xây dựng và 

hoạt động sẽ gây ra các tác động đối với môi trường xung quanh khu vực dự án. 

Tuy nhiên, các hoạt động đều có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trước khi thoát 

ra ngoài môi trường. Do đó tác động không đáng kể. 

Bảng 2.6. Các đối tượng chịu tác động bởi dự án 

STT 
Đối tượng 

bị tác động 
Yếu tố tác động 

Quy mô tác động 

Không gian Thời gian 

I Giai đoạn triển khai thi công xây dựng 

1 
Môi trường 

Không khí 

Bụi, khí thải từ quá trình 

vận chuyển nguyên vật liệu, 

máy móc, thiết bị 

Cung đường vận 

chuyển; 

Trong suốt 

thời gian 

thi công 
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STT 
Đối tượng 

bị tác động 
Yếu tố tác động 

Quy mô tác động 

Không gian Thời gian 

2 

Môi trường 

Không khí 

Bụi từ quá trình san nền 

Khu vực dự án và vùng 

xung quanh  
3 

Bụi, khí thải từ hoạt động 

thi công; hoạt động của máy 

móc thiết bị thi công 

4 Nước mặt 

Nước thải sinh hoạt; 

Nước thải xây dựng 

Nước mưa chảy tràn 

Mương tiêu thoát nước 

xung quanh khu vực 

dự án 

5 Sức khỏe 

Do khí thải, chất thải rắn  

nguy hại, tai nạn lao động  

bệnh nghề nghiệp, sự cố 

Công nhân làm việc 

trên công trường, người 

dân dọc tuyến đường 

vận chuyển và xung 

quanh khu vực dự án. 

II Giai đoạn vận hành 

1 
Môi trường 

không khí 

Bụi, khí thải từ hoạt động 

đun nấu, từ các phương tiện 

giao thông; mùi hôi từ vị trí 

tập kết rác, cống rãnh thu 

gom nước thải ... 

Khu vực dự án và vùng 

xung quanh 

Trong suốt 

thời gian 

hoạt động 

2 Nước mặt 

+ Nước thải sinh hoạt của 

dự án. 

+ Nước mưa chảy tràn 

+ Chất thải phát sinh không 

được thu gom 

Mương tiêu thoát nước 

xung quanh khu vực dự 

án 

3 

Hệ thống 

thoát nước 

của khu vực 

- Nước thải sinh hoạt  

- Chất thải rắn không được 

thu gom 

Mương tiêu thoát nước 

xung quanh khu vực dự 

án Trong suốt 

thời gian 

hoạt động 
4 Con người 

- Bụi, khí thải; 

- Nước thải; 

- Rác thải 

Các cán bộ chiến sỹ trong 

khu vực dự án và các khu 

vực xung quanh. 

Đối tượng chịu tác động của Dự án được nhận dạng như sau: 

+ Khu vực trụ sở cơ quan (Ủy ban nhân dân xã Minh Tân);  

+ Khu vực trường học: Trường mầm non xã Minh Tân và trường Tiểu học 

xã Minh Tân. 

+ Khu dân cư thôn Nghĩa Vũ phía Tây dự án và khu dân cư thôn Duyệt Văn 

phía Đông dự án. 
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+ Các hệ thống đường giao thông xung quanh dự án và các cung đường vận 

chuyển đặc biệt là tuyến đường ĐT.386, QL38B và các tuyến đường dân cư. 

+ Hệ thống kênh, mương xung quanh dự án. 

2.3.2. Nhận xét chung sơ bộ về tính nhạy cảm về môi trường khu vực dự án: 

Dự án chiếm dụng đất trồng lúa nước 2 vụ (khoảng 1.401,0 m2). Theo Điều 

123, Luật Đất đai, dự án có diện tích đất trồng lúa chuyển đổi thuộc thẩm quyền 

chấp thuận của Hội đồng nhân dân tỉnh. Do đó, theo điểm đ, khoản 4, điều 25, Luật 

Bảo vệ môi trường 2020, dự án thuộc đối tượng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.   

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

Dự án được thực hiện đáp ứng nhu cầu xây dựng mới Công an xã Minh Tân, 

nhằm đầu tư cơ sở vật chất mới trụ sở làm việc đáp ứng yêu cầu công tác hiện tại 

và lâu dài, định hướng tầm nhìn tương lai đến 2030-2035 cho 12 cán bộ, chiến sỹ 

Công an xã Minh Tân. 

Khu đất thực hiện Dự án thuộc Quy hoạch khu cơ quan hành chính của xã 

Minh Tân. Các cơ quan này góp phần tạo nên môi trường làm việc tốt xung quanh 

Dự án. Khi dự án đi vào hoạt động cùng với kiến trúc cảnh quan khu vực dự án 

sẽ tạo thành không gian đô thị hiện đại và tạo một diện mạo mới cho khu vực xã. 

Hiện trạng sử dụng đất khu vực quy hoạch chủ yếu là đất trồng lúa có giá trị 

kinh tế thấp. Qua khảo sát thực tế tại dự án thời gian qua cho thấy khu vực dự án 

không xảy ra tình trạng ngập úng, qua đó cho thấy khả năng tiêu thoát nước của 

khu vực tương đối tốt. Hạ tầng kỹ thuật khu vực quy hoạch có kết cấu đơn giản. 

Do vậy, việc đầu tư xây dựng Dự án tại đây với các hạng mục hạ tầng thoát nước 

hoàn thiện, đảm bảo tiêu thoát nước là phù hợp với môi trường tự nhiên, kinh tế - 

xã hội, môi trường tại khu vực. 

Khi dự án đi vào hoạt động nước thải sinh hoạt phát sinh không nhiều, do đó 

mức độ tác động đến việc tiêu thoát nước của khu vực xung quanh là không đáng kể. 

Ngoài ra, Dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của xã Minh Tân.  
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 

ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

Để thực hiện dự án Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Minh Tân huyện 

Phù Cừ, chủ dự án sẽ thực hiện 2 giai đoạn chính gồm:  

- Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng; 

- Giai đoạn vận hành. 

Nội dung chương 3 đánh giá tác động môi trường đối với mỗi giai đoạn của 

dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội, dự báo các tác động tiêu cực đến 

môi trường và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường, ứng phó sự 

cố môi trường. Các tác động và các biện pháp mà dự án gây ra sẽ được trình bày 

cụ thể trong bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Các nguồn gây tác động môi trường của dự án 

Hoạt động 
Chất thải 

phát sinh 

Đối tượng 

bị tác động 

Khu vực bị 

tác động 

Thời 

gian 

Khả năng 

giảm thiểu 

Giai đoạn chuẩn bị và xây dựng dự án 

Hoạt động giải 

phóng mặt 

bằng và san 

nền 

Bụi, tiếng 

ồn, rung, 

Chất thải 

rắn, khí thải 

- Công nhân, 

cư dân lân 

cận 

- Không khí 

- Đất 

- Nước mặt 

Khu vực Dự 

án và lân cận 

Trong 

suốt quá 

trình san 

nền 

Có thể 

giảm thiểu 

Vận chuyển 

vật liệu xây 

dựng, đất đá 

thải 

Bụi, tiếng 

ồn, rung, 

khí thải.  

- Người dân 

lân cận khu 

vực dự án. 

- Công nhân 

vận chuyển, 

bốc xếp 

Các tuyến 

đường kết nối 

với khu vực 

xây dựng 

Kéo dài 

suốt quá 

trình 

xây 

dựng 

Có thể 

giảm thiểu 

Hoạt động tập 

kết máy móc, 

VLXD, thiết bị  

Bụi, tiếng 

ồn, rung, 

Chất thải 

rắn, khí thải 

-  Người dân 

- Không khí 

- Đất 

- Nước mặt 

- Khu vực 

kho, bãi 

- Khu vực thi 

công và lân 

cận 

Kéo dài 

suốt quá 

trình 

xây 

dựng 

Có thể 

giảm thiểu 

Hoạt động xây 

dựng (hoạt 

động của các 

máy móc, thiết 

bị xây dựng) 

Bụi, tiếng 

ồn, rung. 

Nước mưa 

chảy tràn 

- Không khí 

- Nước mặt 

- Đất 

- Công nhân, 

cư dân lân 

cận 

Khu vực thi 

công và lân 

cận 

Kéo dài 

suốt quá 

trình 

xây 

dựng 

Có thể 

giảm thiểu 

Sinh hoạt của 

công nhân xây 

- Chất thải 

rắn 

- Dân cư 

xung quanh. 
Khu vực thi 

công và lân 

Kéo dài 

suốt quá 

Có thể 

giảm thiểu 
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Hoạt động 
Chất thải 

phát sinh 

Đối tượng 

bị tác động 

Khu vực bị 

tác động 

Thời 

gian 

Khả năng 

giảm thiểu 

dựng làm tăng 

CTR, nước 

thải, xung đột, 

lan truyền dịch 

bệnh 

- Nước thải 

sinh hoạt 

 cận trình 

xây 

dựng 

Giai đoạn hoạt động  

Hoạt động 

Sinh hoạt và 

làm việc của 

cán bộ công an  

- Nước thải 

sinh hoạt  

- CTSH, 

CTNH  

- Không khí 

- Đất 

- Nước mặt 

Khu vực dự 

án, các nguồn 

tiếp nhận phát 

thải của dự án 

Kéo dài 

suốt quá 

trình 

vận 

hành 

Có thể 

giảm thiểu 

Hoạt động các 

phương tiện 

giao thông ra 

vào trụ sở 

Bụi, khí thải  
 

- Không khí  
Khu vực dự án 

Kéo dài 

suốt quá 

trình 

vận 

hành 

Có thể 

giảm thiểu 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn chuẩn vị và thi công xây dựng dự án 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động môi trường liên quan đến chất thải 

Quá trình xây dựng của Dự án sẽ phát sinh các chất ô nhiễm nhiều hay ít phụ 

thuộc vào từng giai đoạn xây dựng. Để đánh giá mức độ ảnh hưởng do các hoạt 

động triển khai của dự án, quá trình đánh giá sẽ được xem xét đến các giai đoạn 

xây dựng của Dự án và kết hợp với môi trường nền để đánh giá điển hình cho toàn 

bộ các giai đoạn xây dựng. Những đánh giá và dự báo tác động trong các giai 

đoạn này sẽ là tiền đề giúp Chủ dự án đưa ra được các biện pháp giảm thiểu ở 

mục bên dưới nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất những tác động bất lợi và rủi ro 

không mong muốn của dự án. 

Các họat động chính trong giai đoạn thi công xây dựng của Dự án, bao gồm: 

+ Hoạt động giải phóng mặt bằng; 

+ Hoạt động san lấp và xử lý nền; 

+ Hoạt động vận chuyển nguyên, vật liệu phục vụ xây dựng; 

+ Hoạt động xây dựng các hạng mục công trình; 

+ Hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng. 

A. Tác động do nước thải 

Quá trình xây dựng dự án sẽ tạo ra các nguồn nước thải như sau:  
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- Nước thải sinh hoạt từ công nhân viên tại khu vực dự án;  

- Nước mưa chảy tràn khu vực xây dựng dự án;  

- Nước vệ sinh thiết bị, dụng cụ sau mỗi ca làm việc. 

* Nước thải phát sinh từ sinh hoạt công nhân tại khu vực dự án: 

Theo tính toán tại chương 1 bảng 1.7, giai đoạn này có khoảng 20 công nhân 

tham gia xây dựng, tổng lượng nước cấp sinh hoạt phục vụ cho 20 công nhân là 

0,5 m3/ngày. Công nhân chủ yếu là lao động địa phương, không tiến hành xây 

dựng lán trại cũng như tổ chức nấu ăn cho công nhân, lượng nước thải phát sinh 

chủ yếu là nước thải từ xí tiểu. Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh, được tính 

bằng 100% lượng nước cấp (theo nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về 

thoát nước và xử lý nước thải) thì tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại 

công trường hàng ngày khoảng 0,5 m3/ngày. 

Nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này chứa các chất cặn bã, các chất lơ 

lửng (SS), chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và các vi sinh 

vật gây bệnh. 

Theo định mức của tổ chức y tế thế giới WHO có thể ước tính tải lượng và 

nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh trong nước thải sinh hoạt nếu không qua xử 

lý như sau: 

Bảng 3.2. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

giai đoạn thi công xây dựng 

Chất ô nhiễm 
Khối lượng 

(g/người/ngày) 

Tải lượng 

 (kg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCĐP 01:2019/HY 

và Quyết định số 

175/QĐ-UBND  

BOD5 45 ÷ 54 1,35÷1,62 450÷540 30 

COD 72 ÷ 103 2,16÷3,09 720÷1030 - 

TSS 70 ÷ 145 2,1÷4,35 700÷1450 50 

NO3
- (Nitrat) 6 ÷12 0,18÷0,36 60÷120 30 

PO4
3- (Photphat) 0,6 ÷ 4,5 0,018÷0,135 6÷45 6 

Amoniac 3,6 ÷ 7,2 0,108÷0,216 36÷72 5 

Nguồn: Tổ chức y tế thế giới WHO 

Ghi chú: 

- QCĐP 01:2019/HY: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt 

(không áp dụng hệ số Khy). 

- Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Hưng Yên về việc Phê duyệt Đề án “Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân 
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cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Theo bảng trên cho thấy nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn xây 

dựng nếu không được xử lý sẽ có nồng độ BOD5 vượt quá tiêu chuẩn cho phép từ 

15  18 lần; TSS vượt quá tiêu chuẩn cho phép 14  29 lần; Nitrat vượt tiêu chuẩn 

cho phép 2 4 lần; Phosphat vượt tiêu chuẩn cho phép tối đa khoảng 7,5 lần, 

Amoniac vượt tiêu chuẩn cho phép 7,2  14,4 lần. Như vậy, nước thải nếu không 

xử lý triệt để sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sông thoát nước khu vực Dự án (nơi tiếp 

nhận trực tiếp nước thải). Các hợp chất hữu cơ dễ bị vi sinh vật phân hủy làm 

giảm lượng ôxy trong nguồn nước, ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của các loài 

thủy sinh. Chất dinh dưỡng nitơ, phốt pho tạo điều kiện cho rong, tảo phát triển, 

gây ra hiện tượng phú dưỡng, làm mất cân bằng sinh thái của thủy vực tiếp nhận. 

Do đó, cần phải thu gom và vận chuyển mang đi xử lý nước thải trước khi thải 

vào môi trường. 

Tuy nhiên, nước thải trong hoạt động xây dựng không thải bỏ ra bên ngoài 

mà chuyển cho đơn vị xử lý. Do đó, tác động của nước thải sinh hoạt trong giai 

đoạn xây dựng là nhỏ. 

* Nước mưa chảy tràn: 

Để đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn trên khu vực thực hiện Dự án 

đối với môi trường xung quanh. Theo PGS.TS, Trần Đức Hạ trong cuốn Giáo 

trình quản lý môi trường nước, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, năm 2002, lưu 

lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực dự án được xác định theo công 

thức thực nghiệm sau: 

Q = 0,278 x Ψ x F x H (m3/s) 

Trong đó: 

0,278: là hệ số quy đổi đơn vị. 

Ψ: là hệ số dòng chảy (phụ thuộc độ dốc, mặt phủ,…) 

Bảng 3.3. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ 

STT Loại mặt phủ Hệ số () 

1 Mái nhà, đường bê tông 0,80 - 0,90 

2 Đường nhựa 0,60 - 0,70 

3 Đường lát đá hộc 0,45 - 0,50 

4 Đường rải sỏi 0,30 - 0,35 

5 Mặt đất san 0,20 - 0,30 

6 Bãi cỏ 0,10 - 0,15 

Nguồn: TCXDVN 51:2006 
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Khu vực dự án chủ yếu là đất đồng ruộng, khi xây dựng sẽ tiến hành san gạt. 

Chọn hệ số trung bình Ψ = 0,2 để đánh giá. 

h là cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán (h= 300mm/ngày = 

12,5mm/h = 3,47x10-6 m/s). 

F là diện tích khu vực thi công (với F = 1.794,1 m2 – là tổng diện tích khu 

vực dự án). 

Thay các giá trị tên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy 

tràn qua khu vực dự án vào khoảng 0,0003 m3/s. 

Theo số liệu thống kê của WHO thì hàm lượng các chất ô nhiễm trong nước 

mưa chảy tràn thông thường như sau: 0,5mg N/l; 0,004  0,03mg P/l; 10  20mg 

COD/l và 10  20mg TSS/l.  

Lượng chất bẩn (chất không hoà tan) tích tụ lại trong khu vực được xác định 

theo công thức: 

M = Mmax (1- e-Kzt ) x F (kg) 

Trong đó:  

Mmax: Lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất (Mmax= 250 kg/ha) 

Kz: Hệ số động học tính luỹ chất bẩn, (Kz = 0,4/ngày) 

t: Thời gian tích luỹ chất bẩn (15 ngày). F: diện tích khu vực dự án (1.794,1 m2). 

Thay các giá trị vào công thức trên ta được M= 44,74 kg. 

Vậy lượng chất bẩn tích tụ trong 15 ngày tại khu vực xây dựng khoảng 44,74 

kg. Khi thi công vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án thi công 

sẽ cuốn theo đất, cát... chảy vào hệ thống thoát nước của khu vực, gây tắc nghẽn 

cục bộ rãnh thoát nước tại Dự án cũng như chứa các chất ô nhiễm do xăng, dầu 

rơi vãi trên bề mặt khu vực thực hiện dự án, gây ô nhiễm tới nguồn tiếp nhận nước 

mặt của khu vực. 

Trong trường hợp xảy ra mưa lớn hoặc mưa kéo dài thì ảnh hưởng của nước 

mưa chảy tràn là tương đối đáng kể, gây áp lực nên hệ thống thoát nước chung 

của khu vực, có khả năng tham gia gây ô nhiễm nguồn nước mặt. Đồng thời với 

đó là ứ đọng nước trong khu vực thi công, gây ảnh hưởng đến độ bền công trình, 

hư hỏng máy móc thi công, các sự cố về đường điện...Chủ đầu tư sẽ đề xuất, thực 

hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực khi triển khai thi 

công xây dựng công trình. 

* Nước thải thi công:  

- Như đã trình bày tại Bảng 1.7. Nhu cầu dùng nước giai đoạn xây dựng: 10 

m3/ngày.đêm, lượng nước thải thi công phát sinh khoảng 2 m3/ngày.đêm (do nước 

làm vữa và dưỡng bê tông không phát sinh nước thải). Trong giai đoạn xây dựng 

ít sử dụng đến nước, nước chỉ sử dụng trong khâu rửa dụng cụ, làm vữa. 
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- Nước thải thi công chủ yếu phát sinh trong quá trình làm vữa, nước rửa 

máy móc thiết bị thi công, nước dưỡng hộ bê tông, nước rửa đường. Hầu hết nước 

sử dụng trong các công đoạn làm vữa, dưỡng bê tông đều ngấm vào vật liệu xây 

dựng và dần bay hơi theo thời gian. Lượng nước thải do vệ sinh các máy móc thiết 

bị trên công trường xây dựng nhìn chung không nhiều, không đáng lo ngại.  

Theo nghiên cứu của Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và KCN - Đại 

học Xây dựng Hà Nội thì lưu lượng và nồng độ ô nhiễm trong nước thải từ hoạt 

động vệ sinh các thiết bị máy móc, thiết bị được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 3.4. Lưu lượng và tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải từ các 

thiết bị thi công 

TT Loại nước thải 

Lưu 

lượng 

(m3/ng) 

COD (mg/l) 
Dầu mỡ 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

1 
Nước thải từ hoạt động 

vệ sinh máy móc, thiết bị 
2 50 – 80 1,0 - 2,0 150 – 200 

 

QCĐP 02:2019 HY 

Cmax (Kq=0,9, Kf = 1,2; 

Khy=0,95) 

 76,95 5,4 54  

 

Nguồn: Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường, Trường ĐH Xây dựng 

Ghi chú: 

- QCĐP 02:2019/HY: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp. 

Thành phần ô nhiễm chính của nước thải từ hoạt động vệ sinh máy móc là 

đất cát xây dựng thuộc loại ít độc hại, mức độ ảnh hưởng của nước thải thi công 

tới môi trường không lớn. Do vậy, tác động môi trường chính do nước thải thi 

công gây ra chủ yếu là tác động bồi lắng, gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước khu 

vực. Hàm lượng cặn lơ lửng trong nước cao khi lắng đọng tại các hố ga, trên tuyến 

cống sẽ cản trở dòng chảy. Do đó, nếu không có biện pháp giảm thiểu, các tác 

động của nước phát sinh trong quá trình thi công xây dựng sẽ ảnh hưởng đến môi 

trường nước mặt, đất xung quanh dự án. 

Mức độ tác động của nước mưa chảy tràn trong khu vực xây dựng đến môi 

trường xung quanh trong giai đoạn xây dựng được đánh giá ở mức trung bình. 

Các biện pháp thu gom, xử lý và giảm thiểu chi tiết được trình bày bên dưới. 

B. Tác động do bụi, khí thải 

b.1. Nguồn phát sinh: 

Các nguồn phát sinh liên quan đến khí thải và bụi được thể hiện trong bảng 

dưới đây: 
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Bảng 3.5. Các nguồn phát sinh liên quan đến khí thải và bụi 

TT Nguồn 
Khí 

Thải 
Tần suất Tác động tiềm ẩn 

1 

Hoạt động tiêu thụ nhiên liệu 

(chủ yếu là dầu diezel) của các 

phương tiện cơ giới, thiết bị 

phục vụ cho hoạt động thi công 

xây dựng và lắp đặt 

TSP, 

CO2, 

NO2, 

SO2, 

HC 

 

Hàng ngày 

trong giai 

đoạn xây 

dựng 

Tác động đến chất 

lượng môi trường 

không khí khu vực dự 

án và khu vực phụ cận. 

Tác động đến sức 

khỏe của công nhân 

thuộc dự án và phụ cận  

Tác động đến tuyến 

đường vận chuyển 

nguyên vật liệu. 

2 

+ Hoạt động vận chuyển 

nguyên vật liệu. 

+ Hoạt động lưu giữ vật liệu rời 

(cát, đá, xi măng, …) phục vụ 

công tác xây dựng. 

+ Hoạt động san lấp mặt bằng. 

+ Hoạt động thi công các hạng 

mục công trình. 

Bụi lơ 

lửng 

Hàng ngày 

trong giai 

đoạn xây 

dựng 

Tác động đến chất 

lượng môi trường 

không khí khu vực dự 

án và khu vực phụ cận. 

Tác động đến sức 

khỏe của công nhân 

thuộc dự án và phụ cận  

* Khí thải phát sinh từ hoạt động tiêu thụ nhiên liệu của các phương tiện 

cơ giới và các thiết bị xây dựng lắp đặt 

Căn cứ vào số liệu thiết kế, ước tính thời gian và số lượng phương tiện, thiết 

bị phục vụ xây dựng lắp đặt và lượng nhiên liệu sử dụng được trình bày trong 

bảng 1.7 và 1.8 Chương 1. 

Theo ước tính nhu cầu nguyên vật liệu cho dự án, khối lượng vận chuyển vật 

liệu thi công giai đoạn này khoảng 3.224,38 tấn nguyên, vật liệu. Dự án sử dụng 

phương tiện vận chuyển là xe tải có trọng tải 15 tấn thì số lượng xe cần phục vụ 

dự án là 215 xe tương đương với 215  x 2= 430 lượt xe ra vào dự án. Theo tiến độ 

thực hiện dự án, thời gian thi công xây dựng các hạng mục của dự án khoảng 09 

tháng, thời gian làm việc trong 1 tháng là 26 ngày, thời gian làm việc trong 1 ngày 

là 8h, vậy số lượt xe vận chuyển trung bình là 0,2 lượt xe/h. 

Cung đường vận chuyển trung bình từ các đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng 

tới khu vực dự án khoảng 15 km. Khi đó, tải lượng các chất ô nhiễm do các phương 

tiện vận chuyển thải ra trong quá trình thi công công trình được tính toán như sau 

(áp dụng hệ số ô nhiễm đối với xe có tải trọng 3,5 - 16 tấn chạy ngoài thành phố). 
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Q = Hệ số ô nhiễm × cung đường vận chuyển × số lượt xe/h. 

Vậy tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ xe vận chuyển sẽ là:  

Bảng 3.6. Tải lượng các chất ô nhiễm từ các phương tiện vận chuyển 

STT Chỉ tiêu 
Lượt 

xe/h 

Quãng đường 

vận chuyển (km) 

Hệ số ô 

nhiễm 

Tải lượng 

(kg/h) 

1 Bụi 0,2 15 1,801 5,4 

2 SO2 0,2 15 1,368 4,1 

3 NO2 0,2  15 4,58 13,74 

4 CO 0,2  15 2,693 8,01 

Nguồn: Rapod inventory in emviromental control, WHO 1993. 

Theo kết quả tính toán cho thấy lượng khí thải phát sinh từ các phương tiện 

giao thông trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng đến dự án là tương 

đối lớn. Tuy nhiên, các xe vận chuyển không liên tục, nên tác động của bụi, khí thải 

từ các phương tiện vận chuyển là mang tính nhất thời, khi dự án đi vào hoạt động 

những tác động này sẽ không còn. Khả năng phục hồi của các đối tượng nhanh. 

* Nồng độ phát tán khí thải:  

Để đánh giá được nồng độ các chất ô nhiễm khuếch tán do các phương tiện 

vận chuyển gây ra người ta thường sử dụng phương pháp mô hình hóa. Một trong 

số các mô hình sử dụng đối với nguồn đường là mô hình Sutton. Xét nguồn đường 

dài 

hữu hạn, ở độ cao gần mặt đất, hướng gió thổi theo phương vuông góc với nguồn 

đường. Khi đó nồng độ trung bình chất ô nhiễm tại điểm có tọa độ (x,z) được xác 

định bằng công thức sau: 

Công thức mô hình khuyếch tán Sutton: 

Trong đó: 

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3); 

E: Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/s); 

z: Độ cao của điểm tính toán (m); tính ở độ cao 1,5 m; 

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,5m; 

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s); 

: Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng z (m). z

)/(
2

)(
exp

2
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Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm σz theo phương thẳng đứng (z) với độ ổn định 

khí quyển tại khu vực nghiên cứu là loại B, được xác định theo công thức tính 

toán như dưới đây: 

σz = 0,53x0,73(m) 

Trong đó: x là khoảng cách từ điểm tính toán so với nguồn thải theo hướng 

gió. Phương pháp tính toán là chia tọa độ điểm tính theo trục ngang (x) và trục 

đứng (z). Chọn hướng gió chủ đạo là hướng Đông Bắc vào mùa đông và hướng 

Đông Nam vào mùa hè. Tốc độ gió trung bình của khu vực là 2,8 m/s vào mùa hè 

và 1,95m/s vào mùa đông.  

Áp dụng công thức mô hình Sutton ở trên ta tính được nồng độ khí thải phát 

tán từ các phương tiện vận chuyển tại một điểm bất kỳ tại khu vực dọc hai bên 

tuyến đường vận chuyển. Kết quả được tổng hợp bảng dưới đây:  

Bảng 3.7. Nồng độ khí thải từ các phương tiện vận chuyển theo khoảng 

cách 

Phạm vi phát tán 

theo hướng gió 

Khoảng 

cách 

TSP 

(mg/m3) 

CO 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

Dọc hai bên 

các tuyến 

đường vận 

chuyển vật 

liệu xây 

dựng phục 

vụ thi công 

Đông Nam 
5 m 

0,0035 0,018 <0,0001 0,052 

Đông Bắc 0,0047 0,025 <0,0001 0,078 

Đông Nam 
10 m 

0,0032 0,018 <0,0001 0,051 

Đông Bắc 0,0036 0,024 <0,0001 0,068 

Đông Nam 
20 m 

0,0034 0,016 <0,0001 0,042 

Đông Bắc 0,0038 0,022 <0,0001 0,058 

Đông Nam 
30 m 

0,0022 0,012 <0,0001 0,032 

Đông Bắc 0,0032 0,019 <0,0001 0,047 

Đông Nam 
50 m 

0,0019 0,010 <0,0001 0,026 

Đông Bắc 0,0025 0,013 <0,0001 0,038 

QCVN 05:2023/BTNMT 

(trung bình 1 giờ) 
0,3 30 0,35 0,2 

* Nhận xét:  

Kết quả tính toán, dự báo nồng độ phát tán của khí thải từ các máy móc thi 

công, phương tiện vận chuyển tại một điểm bất kỳ tại khu vực dọc theo hai bên 

tuyến đường vận chuyển vật liệu cho dự án tính từ tim đường khoảng cách từ 5 ÷ 

50m cho thấy tất các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05: 

2023/BTNMT trung bình trong 1 giờ. Nồng độ gia tăng các chất ô nhiễm từ hoạt 

động giao thông vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng của dự án là không đáng 

kể. Mặc dù vậy, trong quá trình vận chuyển, một phần vật liệu rơi vãi trên đường 
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bị nghiền nát và cuốn theo khi có phương tiện chạy qua, xe vận chuyển không 

đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, không được che chắn,...có thể gây ô nhiễm môi 

trường không khí, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị dọc tuyến đường vận chuyển.  

Tuy nhiên, các tác động này cũng sẽ chấm dứt khi hoàn thành quá trình thi 

công xây dựng, các tác động do bụi, khí thải từ hoạt động giao thông đến các công 

trình dọc hai bên tuyến, và trên tuyến đường vận chuyển có thể được khắc phục 

theo ngày nhờ lực lượng lao công khu vực đồng thời các giải pháp giảm thiểu của 

Chủ dự án được trình bày cụ thể ở phần đề xuất biện pháp giảm thiểu của báo cáo 

* Tác động của bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công: 

Căn cứ vào số liệu thiết kế, ước tính thời gian và số lượng phương tiện, thiết 

bị phục vụ xây dựng lắp đặt và lượng nhiên liệu sử dụng được trình bày trong 

bảng 1.8 Chương 1. 

Khi bị đốt cháy, các nhiên liệu này sẽ phát sinh khí thải. Để tính toán định 

lượng các loại khí thải này, giả thiết hệ số phát thải của các hoạt động phương tiện 

cơ giới và thiết bị xây dựng lắp đặt tương đương với hệ số phát thải các chất ô 

nhiễm không khí theo động cơ diesel >2000cc được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.8. Hệ số phát thải của động cơ diesel>2000cc 

Phương tiện Đơn vị (u) 
TSP SO2 NO2 CO VOC 

Kg/u Kg/u Kg/u Kg/u Kg/u 

Động cơ >2000cc 

1000km 0,07 1,85*S 2,51 15,73 2,23 

Tấn nhiên 

liệu 
0,76 20*S 27,11 169,7 24,09 

Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - Part one: 

Rapid inventory techniques in environmental pollution, World Health 

Organization, Geneva, 1993 

Giá trị tổng lượng các chất ô nhiễm phát sinh do đốt cháy nhiên liệu của các 

thiết bị hoạt động trong giai đoạn xây dựng được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.9. Tổng lượng khí phát thải phát sinh từ hoạt động xây dựng 

STT 
Hoạt động xây 

dựng 

Tiêu thụ 

nhiên 

liệu 

(Tấn) 

Lượng khí phát thải chất ô nhiễm (Tấn) 

TSP SO2 NO2 CO VOC 

1 
Thi công bóc tách 

đất hữu cơ  
4.914 7,296 6,762 5,818 4,997 7,296 
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STT 
Hoạt động xây 

dựng 

Tiêu thụ 

nhiên 

liệu 

(Tấn) 

Lượng khí phát thải chất ô nhiễm (Tấn) 

TSP SO2 NO2 CO VOC 

2 San lấp và xử lý nền  17.992 27,448 26,835 23,281 20,190 27,448 

3 
Xây dựng các hạng 

mục công trình 
22.308 16,956 19,782 19,358 17,627 16,956 

Khối lượng riêng dầu Diezel = 0,87kg/lít. 

 Giá trị nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh do đốt cháy nhiên liệu của các 

thiết bị hoạt động trong giai đoạn xây dựng được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.10. Nồng độ khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng 

STT Hạng mục 

Nồng độ phát thải chất ô nhiễm 

(mg/m3/h) 

TSP SO2 NO2 CO VOC 

1 Thi công bóc tách đất hữu cơ  0,004 0,005 0,185 1,221 0,168 

2 San lấp và xử lý nền  0,007 0,015 0,201 1,754 0,248 

3 Xây dựng các hạng mục công trình 0,003 0,004 0,165 1,036 0,141 

 QCVN 05:2023/BTNMT  0,3 0,35 0,2 30 - 

Ghi chú:   

- Thời gian thi công 26 ngày/tháng,  

- Nồng độ tính nhanh theo mô hình hình hộp, chiều cao phát tán là 10m , khu 

vực thi công khoảng 1.794,1 m2. 

 Căn cứ vào kết quả tính toán ở trên, tổng nồng độ các khí thải từ hoạt động 

đốt cháy nhiên liệu của các thiết bị (chưa tính đến hiện trạng môi trường) trong 

các giai đoạn xây dựng, cho thấy chỉ có giá trị NO2 vượt ngưỡng giá trị cho phép 

theo QCVN 05:2023/BTNMT. 

Tuy nhiên, các tác động này cũng sẽ chấm dứt khi hoàn thành quá trình thi 

công xây dựng, các tác động do khí thải có thể được khắc phục theo ngày nhờ lực 

lượng lao công khu vực đồng thời các giải pháp giảm thiểu của Chủ dự án được 

trình bày cụ thể ở phần đề xuất biện pháp giảm thiểu của báo cáo. 

❖ Bụi phát sinh từ quá trình san lấp mặt bằng 

Theo tính toán tại chương 1, khối lượng đắp cát khoảng 2.406,08 tấn (khoảng 

1.850,83 m3).  
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Mức độ phát tán bụi trong quá trình san gạt mặt bằng phụ thuộc vào khối 

lượng đào, xúc đất và đắp đất san nền. Lượng bụi khuếch tán được tính toán dựa 

vào hệ số ô nhiễm và khối lượng đất đào, đắp. Theo tài liệu hướng dẫn ĐTM của 

Ngân hàng thế giới (Environmental Assessment Sourcebook, Volume II, Sectoral 

Guidelines, Environment, World Bank, Washington D.C 8/1991), hệ số ô nhiễm 

E được tính bằng công thức sau: 

 

Trong đó: E - Hệ số ô nhiễm (kg/tấn). 

k - Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình 0,35. 

 - Tốc độ gió trung bình tại khu vực dự án (  = 3,0m/s) 

M - Độ ẩm trung bình của vật liệu san lấp (M = 20%) . 

Từ điều kiện cấu trúc hạt trung bình, tốc độ gió trung bình, độ ẩm của vật 

liệu đắp nền… đã xác định được hệ số ô nhiễm E = 0,0078 (kg/tấn). 

Lượng bụi phát sinh trong quá trình san gạt được tính toán theo CT:  

Lượng bụi phát sinh từ quá trình san nền được tính toán như sau: 

W = E x Q x d 

Trong đó:  W: Lượng bụi phát sinh (kg) 

E: Hệ số ô nhiễm bụi (kg/tấn) α = 0,0078kg/tấn. 

Q: Tổng khối lượng cát san nền (m3) Q = 1.850,83 m3 

d: Tỷ trọng trung bình của đất san nền (tấn/m3) d1 = 1,4 

 W = 20,21 kg 

Thời gian thi công là 02 tháng (52 ngày), tải lượng tương ứng 0,39 kg/ngày. 

Nồng độ bụi tính toán theo thể tích lớp không khí gần mặt đất tại khu vực thi công 

dự án V = H × S = 10 × 1.794,1 m2 = 17.941 m3, với S = 1.794,1 m2 là diện tích 

san nền và H = 10 m là chiều cao đo các yếu tố khí tượng. 

C (mg/m3) = tải lượng (kg/ngày) × 106/24/V (m3) 

(Nguồn: Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, Hướng dẫn đánh 

giá tác động môi trường một số dự án điển hình, năm 2009, 2010). 

 C = 0,09 mg/m3 

http://hocday.com/references.html
http://hocday.com/hng-dn-s-dng-nhanh-chn-m-sc--ting--tone.html
http://hocday.com/danh-mc-sch-mi-trong-thng-10.html
http://hocday.com/danh-mc-sch-mi-trong-thng-10.html
http://hocday.com/career-objective.html
http://hocday.com/h-g-wells-the-outline-of-history.html
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Lượng bụi phát sinh trong giai đoạn này là 0,09 mg/m3 thấp hơn định mức 

cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT (trung bình 1 giờ 0,3 mg/m3). Tuy nhiên, 

lượng bụi phát sinh nếu không có các biện pháp giảm thiểu phù hợp sẽ ảnh hưởng 

đến môi trường không khí khu vực trong, xung quanh Dự án. Tuy nhiên, khu vực thi 

công nằm trong diện tích ranh giới khu vực dự án, khoảng cách gần nhất tới Khu 

dân cư là 150m, do đó tác động của Bụi không đáng kể, chỉ ảnh hưởng cục bộ đến 

công nhân thi công. Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động này. 

❖ Bụi phát sinh từ bãi chứa vật liệu rời: 

 Theo ước tính sơ bộ tại bảng 1.7 chương 1, tổng khối lượng nguyên vật liệu 

cần sử dụng cho công tác xây dựng các hạng mục của dự án khoảng 3.224,38 tấn 

(xi măng, cát, đá, sắt thép,…). Uớc tính hệ số phát thải tối đa của bụi phát sinh từ 

nguyên vật liệu xây dựng trong quá trình xếp dỡ và tập kết nguyên vật liệu xây 

dựng tại bãi chứa được lấy với hệ số phát thải là 0,17 kg bụi/tấn vật liệu (theo 

WHO). Tổng lượng bụi có khả năng phát sinh từ quá trình tập kết nguyên vật liệu 

rời phục vụ xây dựng là: 

3.224,38 (Tấn) x 0,17 (kg/Tấn nguyên vật liệu) = 548 kg. 

Với tổng diện tích xây dựng dự án khoảng 1.794,1 m2, chiều cao phát tán 

trung bình trong khu vực khoảng 10m, thời gian thi công dự án khoảng 6 tháng, 

nồng độ bụi phát sinh trung bình giờ khoảng 0,082 mg/m3 < 0,3 mg/m3 (QCVN 

05: 2023/BTNMT). Theo tính toán, nồng độ bụi phát sinh từ các bãi vật liệu rời 

vẫn nằm trong quy chuẩn cho phép. 

b.2. Đánh giá tác động 

❖ Tác động đến môi trường không khí xung quanh: 

Khí thải phát sinh từ hoạt động tiêu thụ nhiên liệu của các phương tiện cơ 

giới và các thiết bị xây dựng lắp đặt sẽ làm giảm chất lượng môi trường không 

khí xung quanh cũng như tại vị trí dự án, Dựa vào kết quả ước tính lượng khí thải 

từ các thiết bị thi công kết hợp với môi trường nền cho thấy nồng độ các chất gây 

ô nhiễm trong khí thải phát sinh từ toàn bộ các thiết bị thi công thiết bị thi công 

và lắp đặt hầu hết đều thấp hơn mức tối đa cho phép chỉ có giá trị NO2 vượt giá 

trị cho phép trong QCVN 05:2023/BTNMT. Qua đó cho thấy trong quá trình thi 

xây dựng sẽ làm giảm chất lượng môi trường không khí xung quanh nhưng mức 

tăng thấp so với giá trị cho phép theo quy định.  

Theo kết quả khảo sát hiện trường, vị trí xây dựng dự án chủ yếu là đồng lúa, 

khu vực rất thoáng, (thể hiện ở chương 2), hiện vẫn chưa xây dựng công trình tại 

khu vực này. Do đó, khí thải từ các phương tiện xây dựng chỉ gây ảnh hưởng đến 

chất lượng không khí tạm thời xung quanh khu vực dự án do hoạt động của xe cơ 

giới hoặc thiết bị xây dựng. 
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Mức độ tác động của khí thải từ các phương tiện đến môi trường không khí 

xung quanh trong giai đoạn xây dựng được đánh giá ở mức nhỏ. 

❖ Ảnh hưởng đối với người lao động và khu vực lân cận: 

Như đã đề cập, khu vực dự án không có dân cư sinh sống. Do vậy, đối tượng 

chịu ảnh hưởng bởi chất gây ô nhiễm trong khí thải từ hoạt động xây dựng chỉ có 

người lao động trong khu vực thi công. 

Nhưng trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục của dự án phần nào 

cũng ảnh hưởng đến các hoạt động của người dân, công nhân gần khu vực xây 

dựng, vì bụi lơ lửng tồn tại trong môi trường không khí, nồng độ bụi ở mức cao 

có thể ảnh hưởng đến những người ở gần khu vực làm việc là một vấn đề đáng kể 

cần được quan tâm.  

Tùy thuộc vào thành phần, tính chất và nồng độ có trong môi trường không 

khí mà mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người và hệ động thực vật… ở mức 

độ nặng nhẹ khác nhau. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí được thể 

hiện qua bảng sau đây: 

Bảng 3.11. Các tác động của Bụi, khí thải đến con người và môi trường 

STT 
Chất gây ô 

nhiễm 
Tác động chính 

1 Bụi 

- Tắc nghẽn cuống phổi làm giảm quá trình phân phối khí; 

- Gây ra chứng khí thũng, cản trở quá trình hô hấp; 

- Gây tổn thương da, giác mạc, bệnh ở đường tiêu hóa;  

- Gây hư hại các mô phổi dẫn tới ung thư phổi. 

- Ảnh hưởng đến quá trình quang hợp, sinh trưởng và phát triển 

của thực vật. Từ đó có thể ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. 

2 SO2 

- Gây tổn thương lớp mô trên cùng của bộ máy hô hấp, gây 

bệnh khí thũng và suy tim.  

- Làm giảm khả năng vận chuyển ôxy trong máu làm mô 

phổi bị xơ hóa và chai cứng gây ung thư phổi; 

- Tạo mưa axít ảnh hưởng xấu tới thực vật và cây trồng; 

- Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu; 

- Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzon. 

3 NO2 

- NO2 là chất khí nguy hiểm, tác động mạnh đến cơ quan hô 

hấp đặc biệt ở nhóm mẫn cảm như trẻ em, người già, người 

mắc bệnh hen. Tiếp xúc với NO2 sẽ làm tổn thương niêm 

mạc phổi, tăng nguy cơ nhiễm trùng, tổn thương chức năng 

phổi, mắt, mũi, họng,.. 

- Tạo mưa axit, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh 

thái, phá hủy gân lá cây trồng, gây ảnh hưởng đến sắc tố lá. 

4 Carbon - Carbon monoxide là cực kỳ nguy hiểm, do việc hít thở phải 
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STT 
Chất gây ô 

nhiễm 
Tác động chính 

monoxide 

(CO) 

một lượng quá lớn CO sẽ dẫn tới thương tổn do giảm ôxy 

trong máu hay tổn thương hệ thần kinh cũng như có thể gây 

tử vong. Nồng độ chỉ khoảng 0,1% mônôxít cácbon trong 

không khí cũng có thể là nguy hiểm đến tính mạng. 

- CO là chất khí không màu, không mùi và không gây kích 

ứng nên rất nguy hiểm vì người ta không cảm nhận được sự 

hiện diện của CO trong không khí. CO có ái lực với 

hemoglobin (Hb) trong hồng cầu mạnh gấp 230-270 lần so 

với ôxy nên khi được hít vào phổi CO sẽ gắn chặt với Hb 

thành HbCO do đó máu không thể chuyên chở ôxy đến tế 

bào. CO còn gây tổn thương tim do gắn kết với myoglobin 

của cơ tim. 

- Triệu chứng ngộ độc CO thường bắt đầu bằng cảm giác bần 

thần, nhức đầu, buồn nôn, khó thở rồi từ từ đi vào hôn mê. 

Nếu ngộ độc CO xảy ra khi đang ngủ say hoặc uống rượu say 

thì người bị ngộ độc sẽ hôn mê từ từ, ngưng thở và tử vong. 

5 
Carbon 

dioxide (CO2) 

- Ở nồng độ cao gây cảm giác mệt mỏi. Khi nồng độ quá lớn 

có thể dẫn đến ngạt thở, kích thích thần kinh, tăng nhịp tim 

và các rối loạn khác. 

- Hiện nay CO2 là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính, 

làm tăng nhiệt độ trái đất. 

6 Hydrocarbons 

- Gây ra các triệu chứng nhiễm độc mãn tính như suy nhược, 

chóng mặt, say, co giật, ngạt, viêm phổi, áp xe phổi… 

- Gây nhiễm độc cấp tính với các triệu chứng như: tức ngực, 

khó thở, chóng mặt, rối loạn các giác quan, tâm thần, nhức 

đầu, buồn nôn. 

Để giảm thiểu ảnh hưởng có hại của bụi lơ lửng và khí thải trong không khí 

tại khu vực làm việc đối với người lao động, các nhà thầu thi công sẽ thực hiện 

các biện pháp kiểm soát bụi, khí thải và cung cấp cho người lao động các thiết bị 

bảo vệ đối với bụi, khí thải được đề cập bên dưới, theo yêu cầu của chủ dự án.  

Mức độ tác động của bụi, khí thải đến môi trường không khí xung quanh 

trong giai đoạn xây dựng được đánh giá ở mức trung bình. 

C. Tác động do chất thải rắn, chất thải nguy hại 

c.1. Nguồn phát sinh: 

Chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng gồm: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Thức ăn, chai, lọ, lon rỗng, giấy phế liệu… phát 

sinh từ các hoạt động của người lao động hàng ngày. 

+ Chất thải rắn xây dựng: Thực bì từ quá trình GPMB, các loại chất thải trơ 

như: Bê tông, gạch, đá, vật liệu dư thừa như gỗ, tấm lợp vỡ, xà gỗ, ván khuôn, 
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bao xi măng kim loại, thùng giấy, nylon,.. phát sinh ra từ các hoạt động trong quá 

trình xây dựng. 

+ Chất thải nguy hại: dầu mỡ và giẻ lau ngấm dầu mỡ, pin, ắc quy hỏng… 

phát sinh ra từ các hoạt động trong quá trình xây dựng. 

Nguồn phát sinh chất thải rắn, chất thải nguy hại trong giai đoạn xây dựng 

được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.12. Nguồn phát sinh chất thải rắn, chất thải nguy hại từ hoạt động 

xây dựng 

STT Nguồn phát 

sinh 

Chất thải rắn Tần 

suất 

Tác động tiềm 

ẩn 

1 

Sinh hoạt 

hàng ngày 

của người lao 

động 

Chất thải rắn sinh hoạt: Thức ăn, 

chai, lọ, lon rỗng, giấy phế liệu… Hàng 

ngày 

Môi trường nước 

Môi trường đất  

2 

Hoạt động 

xây dựng 

 

Chất thải rắn xây dựng: Thực bì 

từ quá trình GPMB, các loại chất 

thải trơ như Bê tông, gạch, đá, vật 

liệu dư thừa như gỗ, tấm lợp vỡ, 

xà gỗ, ván khuôn, bao xi măng 

kim loại, thùng giấy, nylon,..  

Hàng 

ngày 

Môi trường nước 

Môi trường đất 

Chất thải nguy hại: dầu mỡ và giẻ 

lau ngấm dầu mỡ, ác quy thải,… 

❖ Chất thải rắn sinh hoạt: 

Do nhà thầu không tổ chức nấu ăn cho công nhân tại công trường nên chất 

thải rắn sinh hoạt phát sinh được dự báo ở mức tối đa khi toàn bộ công nhân xây 

dựng mang cơm hộp vào khu vực Dự án. 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, số công nhân tham gia thi công dự kiến 

là 20 người. Thành phần rác sinh hoạt trên công trường bao gồm các loại vỏ hộp, 

vỏ chai (thực phẩm, nước giải khát...). Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

khoảng 0,8kg/người/ngày (đối với đô thị loại V). Do công nhân chỉ làm việc 8 

tiếng/ca (1 ca/ngày) nên lượng rác thải rắn phát sinh ước tính là 0,3 kg/người.ngày. 

Lượng chất thải rắn phát sinh được tính như sau: 

Q = N x 0,3 kg/người.ca 

Trong đó: 

Q: Lượng chất thải rắn sinh hoạt, kg/ngày; 

N: Số lượng công nhân viên, người. 
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Vậy lượng chất thải rắn sinh hoạt sinh ra: 

Q = 20 x 0,3 = 6 (kg/ngày) 

Với khoảng 6 kg rác thải sinh hoạt mỗi ngày, để đảm bảo tuân thủ vệ sinh 

môi trường, dự án cần có biện pháp thu gom và xử lý rác thải hợp lý tránh gây ô 

nhiễm môi trường cho khu vực và vùng lân cận. 

❖ Chất thải rắn xây dựng: 

* Chất thải rắn từ quá trình phát quang 

Diện tích phát quang thực vật khoảng 0,14 ha đất trồng lúa và 0,03 ha đất 

trồng cây lâu năm. Dự án sẽ tiến hành thực dọn dẹp gốc rễ cây, sinh khối thực vật. 

Khối lượng sinh khối cần phát quang, dọn dẹp được tính toán theo công thức sau: 

 M = S x k (tấn) (3.1)  

Trong đó: M: khối lượng sinh khối thực vật (kg); k: hệ số sinh khối thực vật.  

Tham khảo số liệu điều ra về sinh khối của 1m2 theo cách tính của Ogawa 

và Kato như sau: 

Bảng 3.13. Sinh khối của một số loài thực vật 

Loại sinh khối 

Lượng sinh khối (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Rễ 
Cỏ dưới 

tán cây 
Tổng 

Cây hàng năm - - 0,75 0,05 - 0,8 

Cây lâu năm - - 0,85 0,15 0,05 1,05 

Lúa 0,12 - 0,05 0,03 - 0,2 

Cây bụi 0,1 - 0,03 0,02 - 0,15 

[Nguồn: Cách tính của Ogawa và Kato] 

Tính toán được lượng sinh khối của dự án: (0,14 x 0,2) + (0,03 x 1,05) = 0,06 

(tấn). Khối lượng thực vật phát sinh do quá trình phát quang theo tính toán là 0,06 

tấn, tương đương 60 kg, khoảng 1,15 kg/ngày (GPMB trong thời gian 2 tháng, 1 

tháng làm việc 26 ngày). 

* Bùn đất bóc tách hữu cơ, đất yếu 

Căn cứ theo Điều 10 và Điều 11 Nghị định 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 

của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa. Trong quá trình thi công xây 

dựng, trước khi san nền dự án tiến hành bóc lớp đất hữu cơ bề mặt với chiều dày 

bóc là 0,2m. Khối lượng đất bóc là: 

V = Sđất lúa x 0,2 = 1.711,1 x 0,2 = 342,22 (m3). 

* Chất thải rắn do quá trình thi công xây dựng 
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Chất thải rắn là vật liệu xây dựng phế thải như Bê tông, gạch, đá, vật liệu dư 

thừa như gỗ, tấm lợp vỡ, xà gỗ, ván khuôn, bao xi măng kim loại, thùng giấy, 

nylon,... Khối lượng các chất thải rắn này phụ thuộc vào quá trình thi công và chế 

độ quản lý của ban quản lý công trình. Căn cứ vào giáo trình quản lý và xử lý chất 

thải rắn, Nguyễn Văn Phước, NXB Xây dựng, 2008 và số liệu thực tế một số dự 

án tương tự khi thi công các công trình xây dựng, ước tính khối lượng chất thải 

rắn phát sinh khoảng 0,01%. Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng của dự án là 

3.224,38 tấn, khối lượng chất thải rắn xây dựng tương đương 0,32 tấn (320 kg). 

Quá trình thi công xây dựng 234 ngày. Như vậy, lượng chất thải rắn xây dựng 

phát sinh trung bình khoảng 1,37 kg/ngày. 

Các chất thải rắn này không bị thối rữa, không phát sinh mùi hôi và chúng 

lại có giá trị tái sử dụng. Điều này sẽ hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng của 

loại chất thải này đến môi trường khu vực. 

❖ Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị 

máy móc và các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Chất thải nguy hại có thể phát 

sinh tại Dự án trong giai đoạn này chủ yếu ắc quy hỏng, găng tay giẻ lau dính dầu, 

chai lọ đựng hoá chất, sơn, dầu mỡ… 

Lượng CTNH phát sinh không lớn do thời gian thi công xây dựng kéo dài 

trong thời gian 9 tháng, tuy nhiên vẫn cần có biện pháp thu gom xử lý hiệu quả để 

giảm thiểu tối đa các tác động xấu đến môi trường. Thành phần và khối lượng 1 

số CTNH được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.14. Thành phần một số CTNH phát sinh trong quá trình xây dựng 

TT Thành phần 
Khối lượng 

kg/tháng 

Mã chất thải 

1 Giẻ lau dính dầu 2 18 02 01 

2 Ắc quy hỏng 5 19 06 01 

3 Chai lọ đựng hoá chất, sơn, dầu mỡ… 5 18 01 02 

Tổng 12  

Nếu không có biện pháp quản lý sẽ gây mất mỹ quan khu vực công trường, 

gây mùi do chất thải sinh hoạt, gây nguy hại tới môi trường và con người do chất 

thải nguy hại. Nếu không có biện pháp xử lý thì khả năng phục hồi của đối tượng 

bị tác động không cao. Chủ dự án sẽ có biện pháp quản lý phù hợp. 

c.2. Đánh giá tác động 

❖ Chất thải rắn sinh hoạt: 
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Thành phần các loại rác thải sinh hoạt này chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân 

hủy nếu không được thu gom, xử lý thích hợp thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cán 

bộ công nhân thi công trên công trường, cụ thể: 

+ Chất thải sinh hoạt nếu không được thu gom, xử lý triệt để khi phân hủy 

sẽ là nguyên nhân phát sinh mùi khó chịu, ô nhiễm môi trường nước, đất, làm mất 

mỹ quan, cảnh quan môi trường khu vực. 

+ Làm tăng độ đục nước khi có mưa lớn, nước mưa kéo theo bùn cát từ bề 

mặt có thể gây ra hiện tượng tắc đường ống dẫn nước khu vực Dự án. 

+ Là ổ chứa dịch bệnh do các chất thải có chứa thành phần hữu cơ dễ phân 

huỷ, các vi sinh vật dễ lây nhiễm như các bệnh: tả, lị, thương hàn. sốt vi rút,... 

Tuy nhiên, Chủ Dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công xây dựng thực hiện tốt 

công tác thu gom trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng đem đi xử lý 

theo quy định. Do đó, mức độ tác động do chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn này 

tới môi trường chỉ ở mức nhỏ. 

❖ Chất thải rắn xây dựng: 

Các loại chất thải rắn xây dựng có thành phần trơ với môi trường, không bị 

thối rữa, không phát sinh mùi hôi và chúng lại có giá trị tái sử dụng nên tác động 

của chúng là nhỏ. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp xử lý cũng sẽ gây ảnh hưởng 

nhất định mà biểu hiện chủ yếu là làm tích đọng đất cát, thu hẹp dòng chảy của 

rãnh thoát nước và qua đó làm hạn chế khả năng tiêu thoát nước. Trong trường 

hợp việc quản lý không hiệu quả, sự rò rỉ hoặc rơi vãi các chất thải này có thể gây 

ô nhiễm môi trường đất và môi trường nước xung quanh khu vực dự án, gây ảnh 

hưởng đến thảm thực vật và thủy sinh ở khu vực lân cận. Để giảm thiểu các ảnh 

hưởng có hại của chất thải rắn xây dựng tại khu vực dự án cũng như các khu vực 

lân cận đối với người lao động, các nhà thầu thi công, chủ dự án sẽ thực hiện các 

biện pháp kiểm soát chất thải rắn đối với Dự án. 

❖ Chất thải nguy hại: 

Đối với chất thải nguy hại như tạo ra từ các hoạt động xây dựng và lắp đặt 

nếu không được thu gom , xử lý sẽ ảnh hưởng rất lớn tới môi trường xung quanh, 

ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động nếu tiếp xúc với các loại chất thải 

này, dầu thải, chất thải nhiễm dầu sẽ gây ra các tác động không nhỏ tới môi trường: 

- Ô nhiễm môi trường đất: Do dầu thải tràn ra, chất thải nhiễm dầu vương 

vãi ra bề mặt đất gây ô nhiễm, làm giảm giá trị sử dụng.  

- Ô nhiễm môi trường nước: Dầu thải, chất thải nhiễm dầu vương vãi hoặc do 

nước mưa chảy tràn cuốn theo vào nguồn nước mặt sẽ gây ô nhiễm trực tiếp nước 

mặt nguồn tiếp nhận và gián tiếp gây ô nhiễm nguồn nước ngầm khu vực. 
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- Ảnh hưởng tới hệ sinh thái: Dầu thải, chất thải nhiễm dầu tràn ra bề mặt đất 

sẽ làm chết hoặc làm giảm khả năng sinh trưởng của thực vật trên phần đất đó.  

Chủ Dự án sẽ phối hợp với nhà thầu xây dựng thu gom triệt để và quản lý 

chặt chẽ CTNH sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo quy 

định. Do đó, các tác động do chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình xây dựng 

Dự án sẽ được giảm thiểu đáng kể. 

3.1.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động của tiếng ồn, độ rung 

a. Nguồn tác động 

Nguồn tác động liên quan đến tiếng ồn, độ rung chủ yếu từ Hoạt động của 

các phương tiện thiết bị xây dựng. Đối tượng chịu tác động bao gồm Sinh vật gần 

khu dự án, công nhân tại công trường và khu vực lân cận. 

b. Định tính và định lượng tác động 

 Tác động tiếng ồn từ các phương tiện và thiết bị xây dựng: 

Tác động phương tiện và thiết bị xây dựng   

Trong giai đoạn xây dựng, tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện, thiết bị xây 

dựng và lắp đặt có thể ảnh hưởng đến công nhân trong khu vực xây dựng và có 

thể gây nhiễu loạn hoạt động bình thường của lực lượng lao động các khu vực lân 

cận. Tiếng ồn do các thiết bị tạo ra trong quá trình hoạt động xây dựng và lắp đặt 

được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.15. Mức độ ồn của các thiết bị trong giai đoạn xây dựng 

TT Thiết bị 
Tiếng ồn tại nguồn 

(dBA) 

I Thi công bóc tách đất hữu cơ  

1 Máy ủi đất - công suất 110 CV 80 

2 Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 1,25 m3 85 

3 Xe tải 91 

IV San lấp và xử lý nền  

1 Máy ủi đất - công suất 110 CV 80 

2 Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 1,25 m3 85 

3 Xe tải 91 

4 Máy san gạt 88 

5 Xe lu 75 

6 Máu đầm rung tự hành 90 

V Xây dựng các hạng mục công trình  

1 Xe tải 91 

2 Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 0,5 m3 85 
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Theo: Thống kê về tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và hoạt động, thiết bị 

xây dựng và thiết bị gia đình của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ. 

Khi có sự kết hợp làm việc của các phương tiện và thiết bị thi công thì chắc 

chắn tiếng ồn tại vị trí công trường sẽ vượt các giá trị cho phép. 

Trong điều kiện lý tưởng xem như tiếng ồn được lan truyền trong không khí 

không bị che chắn, và cũng không xét đến các yếu tố thời tiết cản trở, dùng công 

thức sau để tính toán lan truyền tiếng ồn: 

    Lr = L0 – 20log(R/0.282)  (dB) 

Trong đó: Lr -  độ ồn tại điểm cách vị trí nguồn tiếng ồn khoảng cách R. 

    L0 - độ ồn ban đầu 

Ước tính độ ồn của các phương tiện, thiết bị xây dựng theo khoảng cách được 

trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.16. Độ ồn của các thiết bị xây dựng chính theo khoảng cách (dBA) 

STT Thiết bị 
Nguồn 

L0 

Khoảng cách (m) 

50 100 150 200 300 500 1000 

San lấp và xử lý nền 

1 Máy ủi đất - công 

suất 108 CV 
80 35.03 29.00 25.48 22.98 19.46 15.03 9.00 

2 Máy đào một gầu, 

bánh xích - dung 

tích gầu 1,25 m3 

85 40.03 34.00 30.48 27.98 24.46 20.03 14.00 

3 Xe tải 91 46.03 40.00 36.48 33.98 30.46 26.03 20.00 

4 Máy san gạt 88 43.03 37.00 33.48 30.98 27.46 23.03 17.00 

5 Xe lu 75 30.03 24.00 20.48 17.98 14.46 10.03 4.00 

6 Máy đầm rung tự 

hành 
80 35.03 29.00 25.48 22.98 19.46 15.03 9.00 

Xây dựng các hạng mục công trình 

1 Xe tải 91 46.03 40.00 36.48 33.98 30.46 26.03 20.00 

2 

Máy đào một gầu, 

bánh xích - dung 

tích gầu 1,25 m3 

85 40.03 34.00 30.48 27.98 24.46 20.03 14.00 

Các quy định mức độ tiếng ồn trong môi trường làm việc tuân theo Thông tư 

số: 24/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc được trình bày trong bảng 

dưới đây: 

Bảng 3.17. Mức ồn cho phép theo thời gian tại nơi làm việc 
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Thời gian chịu ảnh hưởng Mức ồn cho phép (dBA) 

8 giờ 85 

4 giờ 88 

2 giờ 91 

1 giờ 94 

30 phút 97 

15 phút 100 

7 phút 103 

3 phút 106 

2 phút 109 

1 phút 112 

30 giây 115 

Nguồn: Thông tư số: 24/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc 

Theo bảng trên, trong thời gian làm việc, tiếng ồn tối đa trong khu vực làm 

việc không được cao hơn 115 dBA. Ảnh hưởng của tiếng ồn đối với sức khoẻ của 

con người theo từng mức độ ồn được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.18. Mức độ tiếng ồn ảnh hưởng đến con người 

Độ ồn Mức độ ảnh hưởng 

70 – 85dBA Gây mệt mỏi 

85 – 110dBA Bắt đầu gây nguy hiểm 

Theo các bảng trên, cho thấy mức độ ồn phát sinh từ thiết bị xây dựng và 

phương tiện giao thông trong khu vực thi công sẽ vượt quá giá trị cho phép theo 

Thông tư 24: 2016/BYT - Các quy định kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, vì thế tiếng 

ồn sẽ ảnh hưởng đến lực lượng lao động trong khu vực xây dựng trong thời gian 

làm việc. 

Tiếng ồn liên tục trong môi trường làm việc trên 85dBA có thể gây mệt mỏi 

cho công nhân trong khu vực xây dựng. Trong trường hợp thời gian làm việc kéo dài 

sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động, dẫn đến sai sót và sự cố. 

 Tác động do rung động 

Rung động phát sinh do hoạt động của các phương tiện, máy móc thi công 

chủ yếu là máy đầm, máy ủi, máy đào,... và hoạt động của các phương tiện vận 

tải nặng. Mức độ rung động phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó đặc biệt quan 

trọng là cấu tạo địa chất của nền móng công trình. Tham khảo mức độ gây rung 

của một số thiết bị máy móc như sau: 

Bảng 3.19. Mức độ gây rung của một số máy móc xây dựng 
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STT Loại máy móc 
Mức độ rung động (dB) 

Khoảng cách 10m 

1 Máy đào đất 80 

2 Máy ủi 79 

3 Xe lu 82 

4 Xe vận tải nặng 74 

5 Máy khoan 63 

6 Máy nén khí 81 

Nguồn: USEPA, 1971 

- Để dự báo mức rung suy giảm theo khoảng cách, sử dụng công thức:  

L = L0– 10log (r/r0) – 8,7a (r – r0) (dB) 

-  Trong đó: L là độ rung tính theo dB ở khoảng cách “r” mét đến nguồn;  

- L0 là độ rung tính theo dB đo ở khoảng cách “r0” mét từ nguồn. Độ rung ở 

khoảng cách r0 = 10m thường được thừa nhận là rung nguồn;  

- a là hệ số giảm nội tại của rung đối với nền sét khoảng 0,5. 

Kết quả dự báo được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.20. Kết quả dự báo mức độ gây rung do hoạt động của máy móc xây 

dựng 

Hạng mục 

Rung nguồn 

max (r0=10m) 

(dB) 

Mức rung ở khoảng cách (*)(dB) 

r =10m r= 12m r= 14m r= 16m 

Hoạt động của các máy 

móc, thiết bị thi công 
82 39,1 29,9 20,8 11,8 

TCVN 6962:2001, mức cho phép 75dB từ7 ÷ 19h và mức nền từ 22 ÷ 6h. 

QCVN 27:2010/BTNM, mức cho phép 70dB 

DIN 4150, 1970 (LB Đức), 2mm/s: không thiệt hại; 5mm/s: bong vữa; 10mm/s: có 

khả năng thiệt hại đến chi tiết chịu lực; 20 ÷40mm/s: thiệt hại đến chi tiết chịu lực. 

(*) Khoảng cách tính từ mép đường 

So sánh kết quả dự báo với giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT 

thấy rằng, mức rung lớn nhất phát sinh từ thi công đào đắp là xe lu. Các khu dân 

cư đều nằm cách  xa khu vực thi công nên không bị ảnh hưởng. 

c. Đánh giá tác động 

 Tiếng ồn từ các phương tiện và thiết bị xây dựng: 
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Trong quá trình xây dựng của Dự án, cho thấy mức độ ồn phát sinh từ thiết 

bị xây dựng và phương tiện giao thông trong khu vực thi công sẽ vượt quá giá trị 

cho phép theo Thông tư 24:2016/BYT - Các quy định kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn, tiếng ồn chủ yếu ảnh hưởng đến lực lượng lao động của Dự án trong thời gian 

làm việc. Để giảm thiểu các ảnh hưởng có hại tiếng ồn từ các phương tiện, thiết 

bị phục vụ thi công xây dựng tại khu vực dự án cũng như các khu vực lân cận đối 

với người lao động, các nhà thầu thi công sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

tiếng ồn chủ yếu là cho công nhân xây dựng trong khu vực Dự án, các biện pháp 

giảm thiểu được thể hiện bên dưới.  

Tiếng ồn có thể gây ra các ảnh hưởng đến môi trường sống trong phạm vi dự 

án và các khu vực lân cận dự án. Tuy nhiên, đây là tác động không tránh khỏi khi 

thi công xây dựng các công trình.  

3.1.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động môi trường khác 

a. Nguồn tác động 

Các nguồn tác động khác gây ra do tương tác vật lý hoặc các tác động xã hội 

được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.21. Các nguồn tác động khác trong giai đoạn xây dựng 

TT Hoạt động Nguồn tác động Đối tượng tiếp nhận 

1 GPMB và thu hồi đất 

Đất đai bị thu hồi, 

chuyển đổi mục đích 

sử dụng 

- Dân cư có đất khu vực thực 

hiện dự án. 

- Cảnh quan, hệ sinh thái khu 

vực 

2 

Giao thông của các 

phương tiện giao thông 

đến dự án 

Tăng lưu lượng giao 

thông 

- Giao thông tại khu vực 

- Cộng đồng tại khu vực 

3 
Huy động công nhân đến 

công trường 

Công nhân từ các 

khu vực khác đến 

công trường → tác 

động đến xã hội, 

kinh tế 

- An ninh tại địa phương 

- Cơ hội công việc cho người 

dân địa phương 

- Sức khỏe cộng đồng 

- Tệ nạn xã hội 

4 

Hoạt động xây dựng các 

hạng mục công trình của 

dự án 

Tác động do thiết bị 

máy móc hoạt động. 

Do hoạt động xây 

dựng của công nhân 

- Giao thông tại khu vực 

- Cộng đồng tại khu vực 

- Cảnh quan, hệ sinh thái khu 

vực 

* Tác động của hoạt động GPMB và thu hồi đất 
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Khu vực thực hiện dự án toàn bộ là đất trồng lúa. Việc thu hồi đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất này sẽ làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất của địa phương. 

Các ảnh hưởng của việc thu hồi đất. Chuyển đổi mục đích sử dụng: 1.401 m2 đất 

lúa và 310,1 m2 đất trồng cây lâu năm. 

Chủ dự án sẽ phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất và giải phóng mặt bằng. Trong quá trình thực hiện thủ tục giải phóng 

mặt bằng có thể xảy ra một số tác động như: Công tác giải phóng mặt bằng được 

thực hiện không hợp lý hoặc không đúng kế hoạch được duyệt sẽ xảy ra tranh 

chấp từ đó sẽ làm chậm tiến độ giải tỏa mặt bằng vì vậy sẽ làm chậm tiến độ triển 

khai thực hiện dự án; việc thực giải phóng mặt bằng nếu không được giám sát sẽ 

có khả năng thực hiện không đúng so với kế hoạch được duyệt. 

Ngoài ra hoạt động GPMB, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất sẽ có 

tác động đến đời sống xã hội của dân cư khu vực dự án như sau: 

- Đối với môi trường sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương: : 

Dự án xây dựng sẽ chiếm dụng khoảng 0,14 ha đất trồng lúa. Hoạt động này sẽ 

làm giảm diện tích đất nông nghiệp của địa phương và suy giảm tổng sản lượng 

lương thực. Tuy nhiên, diện tích đất lúa thu hồi phục vụ xây dựng dự án chỉ chiếm 

khoảng 0,083 diện tích đất lúa của toàn xã khoảng 167,99 ha, do đó tác động đến 

an ninh lương thực là không đáng kể và có thể bỏ qua. 

Trước khi triển khai xây dựng Dự án Chủ đầu tư sẽ có phương án để giải 

phóng mặt bằng phù hợp. Do đó, tác động từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất lúa sang xây dựng Dự án được đánh giá ở mức thấp. 

* Tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái khu vực 

Các hoạt động gây tác động đến mỹ quan và cảnh quan khu vực bao gồm:  

- Tập kết vật liệu thi công xây dựng;  

- Sự phát sinh, lưu chứa và thải bỏ chất thải rắn sinh hoạt; 

- Vật liệu rơi vãi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, bùn đất thải bỏ; 

- Công trường xây dựng dở dang. 

Quá trình giải phóng mặt bằng để thi công các công trình dự án sẽ làm ảnh 

hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước của khu vực 

thực hiện dự án.  

Khu vực thực hiện Dự án là hệ sinh thái nông nghiệp có tính đa dạng sinh 

học không cao. Trong khu vực không có các hệ sinh thái nhạy cảm, khu vực đất 

ngập nước hay các khu bảo tồn thiên nhiên. Thực vật trong khu vực thực hiện dự 

án chủ yếu là các loài cây trồng như lúa, hoa mầu. 
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Các tác động tới hệ sinh thái thủy sinh kênh mương tưới, tiêu cũng được 

đánh giá là nhỏ do tính  đa dạng khu vực không cao. Đa số là các loài phổ biến tại 

các hệ sinh thái nông nghiệp, không có loài sinh vật thủy sinh nào có tên trong 

Sách Đỏ Việt Nam. 

Các nguồn tác động trên không tránh khỏi việc gây mất mỹ quan khu vực. 

Đây là những tác động không mong muốn tại bất kỳ công trình xây dựng nào. Tuy 

nhiên, hiện trạng chủ yếu nằm trong cánh đồng lúa, không có giá trị nhiều về cảnh 

quan cũng như kinh tế. Vì vậy, việc hình thành dự án sẽ làm thay đổi cảnh quan 

theo hướng tích cực. 

* Tác động kinh tế - xã hội 

Quá trình xây dựng Dự án có thể gây nên những tác động tích cực hoặc tiêu 

cực tới môi trường kinh tế xã hội: 

- Các tác động tích cực: thúc đẩy sự phát triển của một số ngành vận tải, vật 

liệu xây dựng; gia tăng hoạt động dịch vụ cho sinh hoạt (ăn uống,...), tạo công ăn 

việc làm cho người dân, gia tăng thu nhập. 

Theo như kết quả điều tra tình hình kinh tế xã hội tại xã Minh Tân cho thấy 

tình hình an ninh khu vực khá tốt và được chính quyền địa phương kiểm soát rất 

chặt chẽ. Do vậy, khi Dự án đi vào hoạt động, Chủ đầu tư đã có sự phối hợp chặt 

chẽ với chính quyền địa phương, hạn chế các tác động tiêu cực xảy ra. 

* Tác động đến dân cư sống xung quanh khu vực dự án và các trụ sở cơ 

quan, trường học, trạm y tế xã 

Trong quá trình thi công xây dựng dự án sẽ gây ra các tác động như sau: 

- Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sẽ gia tăng bụi, khí phát sinh trên các 

tuyến đường vận chuyển sẽ gây ô nhiễm trên các tuyến đường và lối ra vào các 

trụ sở cơ quan trường học. Gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và sinh hoạt 

của người dân, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở của xã, cán bộ công 

nhân viên các trụ sở cơ quan. 

- Chất thải phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng như bụi, khí thải, 

nước thải, CTR nếu không được thu gom, xử lý kịp thời; khi gặp điều kiện bất 

lợi như gió to, mưa, nắng to sẽ phát tán ra khu vực xung quanh gây ảnh hưởng 

đến sức khỏe người dân, gây mùi hôi thối khó chịu, mất mỹ quan khu vực, tăng 

nguy cơ mắc dịch bệnh,… 

Nhà thầu sẽ yêu cầu công nhân vận chuyển nguyên vật liệu vào khung giờ 

cho phép, tránh các khung giờ cao điểm, che phủ bạt trong quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu,... Do vậy nguy cơ gây ách tắc giao thông được giảm đáng kể.  

* Tác động do chiếm dụng diện tích kênh, mương tưới tiêu nông nghiệp 
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Khi triển khai xây dựng dự án không thu hồi đất thủy lợi nên quá trình thi 

công xây dựng dự án không ảnh hưởng đến kết cấu công trình thủy lợi. Tuy nhiên, 

khu vực tiếp giáp phía Đông dự án có tuyến kênh tiêu cạnh tuyến đường ĐT 386, 

trong quá trình thi công xây dựng dự án sẽ sử dụng tuyến kênh này để thi công lối 

vào khu đất thực hiện dự án, do vậy chủ dự án sẽ ngầm hoá tuyến kênh này bằng 

cống BTCT D1500 với chiều dài khoảng 22m. Trong quá trình xây dựng sẽ tác 

động tới kênh tiêu hoạt động thi công xây dựng, do rơi vãi bùn đất, vật liệu trong 

quá trình vận chuyển nguyên vật liệu thi công theo nước mưa chảy tràn thoát 

xuống kênh sẽ ảnh hưởng đến hiện trạng cảnh quan và chất lượng nước của kênh.  

Tuy nhiên, thời gian thi công diễn ra ngắn, thêm vào đó, chủ dự án sẽ có 

các biện pháp giảm thiểu các tác động tới các công trình thủy lợi trong giai đoạn 

xây dựng. 

* Tác động đến giao thông khu vực 

Quá trình xây dựng của Dự án làm gia tăng mật độ giao thông vận tải, gây 

cản trở cho các phương tiện tham gia giao thông trong khu vực do các hoạt động 

vận chuyển VLXD và tập kết máy thi công. Hoạt động thi công ảnh hưởng đến 

hoạt động giao thông khu vực bên ngoài tuyến đường ĐT 386 và QL 38B do lưu 

lượng xe vận chuyển ra vào công trường trong những thời điểm tập trung hoạt 

động vận chuyển. Do vậy, hoạt động của dự án sẽ tác động tới hoạt động giao 

thông trong khu vực, cụ thể như sau: 

+ Hạn chế, gây khó khăn việc đi lại của người dân trong khu vực; 

+ Sự gia tăng mật độ giao thông là nguyên nhân gây ách tắc giao thông khu 

vực làm tăng khả năng xảy ra tai nạn giao thông; 

+ Tăng thời lượng cho việc đi lại của người tham gia giao thông; 

Hơn nữa, việc gia tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường đặc biệt là 

phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu có trọng tải lớn sẽ gây áp lực lớn đối với 

hạ tầng kỹ thuật, giao thông khu vực, ảnh hưởng tới chất lượng mặt đường, có thể 

gây nứt, hư hỏng mặt đường nếu không có biện pháp quản lý phù hợp. 

Tuy nhiên, nhà thầu sẽ yêu cầu công nhân vận chuyển nguyên vật liệu vào 

khung giờ cho phép, tránh các khung giờ cao điểm, do vậy nguy cơ gây ách tắc 

giao thông được giảm đáng kể.  

* Tác động của việc huy động nhân lực đến khu vực xây dựng 

- Tác động đến cơ hội việc làm của người dân địa phương:  

Việc thực hiện dự án sẽ tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động trong 

giai đoạn xây dựng thông qua việc tham gia trực tiếp vào hoạt động của dự án 
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hoặc phát triển các hoạt động dịch vụ xung quanh khu vực thi công của dự án. Do 

đó dân địa phương có cơ hội tăng thêm thu nhập, đây là tác động có lợi của dự án. 

- Tác động đến sức khỏe cộng đồng: 

Việc tập trung lao động thi công sẽ làm gia tăng nguy cơ phát sinh các bệnh 

truyền nhiễm cũng như gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Các dịch bệnh 

thường gặp là dịch tiêu chảy, sốt xuất huyết, cúm... Các dịch bệnh này không 

những gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân lao động mà còn có thể lây lan 

ra cộng đồng xung quanh làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng trong trường 

hợp có dịch bệnh bùng phát.   

Công nhân phục vụ dự án sẽ được tuyên truyền và hướng dẫn về các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời ở Chủ dự án sẽ có phương án phù hợp 

đáp ứng kịp thời nhu cầu phòng chống dịch bệnh nếu có xảy ra. 

3.1.1.4. Đánh giá, dự báo các tác động gây ra bới các rủi ro, sự cố của dự 

án trong giai đoạn thi công xây dựng 

* Sự cố cháy, nổ 

Cháy nổ bắt nguồn từ các sự cố điện có thể xảy ra trên hệ thống dẫn điện và 

các thiết bị điện trên công trường gây nguy hiểm tới tính mạng con người và thiệt 

hại về tài sản. Nguyên nhân của các sự cố về điện thường là do thao tác không 

đúng kĩ thuật của công nhân; do kĩ thuật điện chưa đảm bảo (quá tải trên hệ thống 

dẫn điện; chập điện trên thiết bị,...); do mưa bão v.v... 

Sự cố cháy nổ sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng đối với sức khỏe, tính mạng 

của CBCNV làm việc trên công trường, làm hư hỏng, tổn thất đối với máy móc, 

thiết bị... Nguy cơ cháy nổ tập trung ở khu vực nhà điều hành, kho chứa nguyên 

vật liệu của dự án. Do đó chủ dự án cũng như nhà thầu thi công cần có biện pháp 

phòng ngừa, ứng phó sự cố phù hợp. 

* Sự cố tai nạn giao thông 

Tai nạn do giao thông trong khu vực công trường, do sự bất cẩn của lái xe, 

do người chưa có bằng lái xe, tuỳ tiện sử dụng xe (đã xảy ra ở một số công trường 

xây dựng), do bố trí đường vận tải trên công trường không hợp lý,... 

Sự cố tai nạn giao thông sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của công nhân làm việc 

tại dự án, bên cạnh đó còn làm thiệt hại đến tài sản, làm chậm tiến độ thi công. Vì 

vậy vấn đề đảm bảo an toàn cho công nhân tham gia xây dựng được Chủ dự án 

đặc biệt quan tâm. 

* Tai nạn lao động tại công trường 
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Tai nạn lao động xảy ra trong trường hợp công nhân không thực hiện tốt các 

quy định về an toàn lao động khi làm việc với các loại máy móc, thiết bị bốc dỡ, 

các loại vật liệu xây dựng chất đống cao có thể rơi vỡ,... 

Trong quá trình thi công, các yếu tố môi trường, cường độ lao động, mức độ 

ô nhiễm môi trường có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người công 

nhân như gây mệt mỏi, choáng váng từ đó dễ dẫn đến những tai nạn lao động 

trong quá trình làm việc.  

Tai nạn lao động từ việc tiếp cận nguồn điện như công tác thi công hệ thống 

điện, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang qua đường, bão gió gây đứt dây 

điện,... Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra trong thời gian thi công xây dựng hạng 

mục công trình của Dự án. Vì vậy, khả năng xảy ra sự cố trong giai đoạn xây dựng 

sẽ không còn khi các hạng mục được hoàn thành. Các biện pháp nhằm giảm thiểu 

sự cố sẽ được Chủ đầu tư thực hiện để ngăn ngừa, phòng tránh các tai nạn lao 

động xảy ra trong giai đoạn này. 

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

3.1.2.1. Các công trình, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động liên 

quan đến chất thải 

A. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải 

Như đã đánh giá trong Chương 3, các nguồn nước thải phát sinh trong giai 

đoạn này bao gồm nước thải sinh hoạt, nước thải thi công, nước mưa chảy tràn và  

nước thải thi công.  

❖ Công trình xử lý chất thải: 

Nước thải sinh hoạt: 

Bố trí 01 nhà vệ sinh di động 02 ngăn đặt tại công trường, nhà vệ sinh di 

động, module nguyên khối, vật liệu composite, có bể chứa chất thải và bồn nước 

dự trữ, bồn chứa cặn 1.200 lít và bồn nước 2.000 lít. Hợp đồng với đơn vị có đầy 

đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý định kỳ theo thực tế phát sinh theo 

đúng quy định. 
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Hình 3.1. Bể composite xử lý nước thải cố định phục vụ thi công 

Nước mưa chảy tràn: 

Lượng nước mưa chảy tràn chảy qua khu vực thi công và khu vực bãi chứa 

nguyên vật liệu ước tính khoảng 0,0003 m3/s. Bố trí các rãnh đào tạm thời dọc theo 

toàn bộ mặt bằng thi công để thu nước mưa. Nước mưa sẽ chảy về hố lắng tạm thời 

dung tích 2m3 (kích thước DxRxC = 2mx1mx1m) phía Đông dự án, để lắng cặn 

trước khi thoát ra kênh tiêu dọc tuyến đường ĐT 386. 

Nước thải thi công:  

- Đối với nước thải thi công của dự án này chủ yếu là nước rửa dụng cụ máy 

móc, thành phần chủ yếu là đất, cát. Lượng nước này chứa hàm lượng ô nhiễm 

TSS cao, đồng thời chứa một phần nhỏ lượng dầu mỡ từ thiết bị, máy móc. Chủ 

dự án sẽ thu gom triệt để nước thải thi công phát sinh về hố lắng tạm dung tích 3m3 

phía Đông dự án, tận dụng nước thải sau lắng phục vụ cho các hoạt động thi công 

xây dựng trên công trường, sau khi kết thúc xây dựng dự án sẽ tiến hành tháo dỡ, 

san lấp trả lại mặt bằng. 

Không tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần các tuyến rãnh thoát nước 

tạm thời để ngăn ngừa thất thoát rò rỉ vào rãnh thoát nước. 

Đánh giá biện pháp áp dụng: 

Tính khả thi: Sử dụng hố lắng để xử lý nước thải từ hoạt động rửa dụng cụ 

chứa nhiều đất đá là giải pháp phổ biến hiện nay.  

Ưu điểm: Nước thải từ hoạt động rửa máy móc, thiết bị được thu về hố lắng 

tạm, nước thải sau lắng sẽ được tận dụng nước thải sau lắng phục vụ cho các hoạt 

động thi công xây dựng trên công trường. Do đó giảm chi phí đầu tư trong quá 

trình thực hiện dự án. 

Hiệu quả: 
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Hầu hết các biện pháp đều có tính khả thi, đơn giản và dễ thực hiện phù hợp 

với năng lực của các nhà thầu xây dựng do các biện pháp giảm thiểu này là các 

biện pháp thông thường rất được nhiều đơn vị thi công đã và đang thực hiện tại 

Việt Nam và cho hiệu quả cao do xây dựng trên cơ sở phòng ngừa đã loại trừ được 

các nguy cơ làm tăng mức ô nhiễm nguồn nước bởi TSS, váng dầu, vật trôi nổi. 

Để tăng tính khả thi của biện pháp đề xuất, chi phí thực hiện sẽ được đưa vào tổng 

mức đầu tư của Dự án và nội dung thực hiện đối với nhà thầu cũng như nội dung 

giám sát đối với tư vấn sẽ được đưa vào điều khoản thầu; theo các điều khoản 

trong hợp đồng kinh tế, Dự án sẽ thực hiện các biện pháp kiểm tra để yêu cầu nhà 

thầu cũng như tư vấn giám sát thực hiện đúng hợp đồng. Các biện pháp này giúp 

giảm thiểu đáng kể các tác động của nước thải đến môi trường tiếp nhận. 

B. Biện pháp giảm thiểu tác động của khí thải và bụi 

Để giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện, thiết bị xây dựng 

của dự án gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí, các biện pháp 

giảm thiểu dưới đây sẽ được áp dụng: 

Bảng 3.22. Biện pháp giảm thiểu tác động của khí thải và bụi từ hoạt động  

xây dựng 

STT Biện pháp giảm thiểu 

I 
Khí thải phát sinh từ các phương tiện và thiết bị phục vụ công tác thi 

công xây dựng  

- 

Kiểm tra trang thiết bị, phương tiện tham gia thi công: tất cả các thiết bị phải 

trong tình trạng hoạt động tốt, đăng kiểm còn hiệu lực và định kỳ kiểm tra, bảo 

trì trước khi di chuyển tập kết tại công trường. 

- 

Các phương tiện vận chuyển và thiết bị xây dựng sử dụng dầu diezel có hàm 

lượng lưu huỳnh thấp để hạn chế phát thải khí SO2 vào môi trường: Đối với 

phương tiện giao thông đường bộ: ≤ 0,05%). 

- 

Bố trí cán bộ chuyên trách phụ trách công trường, bố trí cán bộ chịu trách 

nhiệm quản lý phương tiện để đảm bảo an toàn an ninh và phòng ngừa ô nhiễm 

môi trường, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong quá trình trước, 

trong và sau khi thi công. 

- 

Quá trình xây dựng dự án, khi thải phát sinh theo đánh giá chủ yếu ảnh hưởng 

đến người lao động trực tiếp tại công trường. Để giảm thiểu ảnh hưởng có hại 

của khí thải trong không khí tại khu vực làm việc đối với người lao động, các 

nhà thầu thi công cung cấp, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho người lao động 

chống các tác động từ khí thải của các phương tiện thiết bị phát thải ra. 

- Không vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng vào giờ cao điểm 

II 

Bụi phát sinh từ hoạt động giao thông vận chuyển nguyên vật liệu, giao 

thông tại công trường, bốc dỡ nguyên vật liệu, lưu giữ vật liệu rời xây 

dựng và hoạt động san lấp. 
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STT Biện pháp giảm thiểu 

- 
Sử dụng bạt che phủ đối với các xe tải chở vật liệu xây dựng nhằm hạn chế bụi 

và rơi vãi vật liệu trên tuyến đường vận chuyển và tại công trường.  

- Các xe chở vật liệu phải là xe chuyên dụng có nắp thùng 

- 

Khu vực bốc dỡ nguyên vật liệu và lưu giữ nguyên vật liệu xây dựng yêu cầu 

nhà thầu thu công phun nước làm ẩm để tránh phát tán bụi. Xe làm ẩm có thiết 

kế hệ thống vòi phun tiêu chuẩn để làm ẩm bề mặt nơi có thể phát sinh bụi nhưng 

không tạo lầy lội khu vực xung quanh. Tần suất lần phun nước được điều chỉnh 

theo yêu cầu của kỹ sư giám sát phù hợp với từng nguồn phát tán bụi, khả năng 

xảy ra tác động tích lũy và phụ thuộc vào mức độ nắng gió để bảo đảm rằng 

không có bụi phát sinh tại khu vực thi công vượt giới hạn cho phép. 

- 
Khu vực chứa, tập kết nguyên vật liệu sử dụng bạt che phủ để hạn chế bụi phát 

tán khu vực dự án do gió. 

- 
Quy định vận tốc hợp lý (dưới 5km/giờ) cho các loại xe di chuyển trong phạm 

vi công trường nhằm giảm tối đa bụi phát sinh.  

- 

Bố trí, điều tiết phương tiện vận chuyển vật tư ra vào dự án hợp lý, hạn chế 

gây ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường như: bố trí nhân viên điều phối 

xe ra vào dự án và phân luồng, tuyến giao thông và hướng dẫn các xe chuyên 

chở vật liệu ra công trường để tránh kẹt xe 

- 
Công tác san lấp và xử lý nền và khu vực di chuyển thiết bị, xe trong công 

trường yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện phun nước làm ẩm.  

III 
Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục công trình 

của dự án 

- 
Sử dụng các phương tiện máy móc tự động đảm bảo các tiêu chuẩn đủ điều 

điều kiện hoạt động; 

- 

Không tiến hành thi công vào thời điểm nắng nóng nhất (> 38oC), chú ý đến 

hướng gió khi thi công có ảnh hưởng đến khu vực dân cư lân cận, vận tốc gió 

lớn sẽ làm tăng khả năng phát tán khí độc hại ra môi trường. 

- 
Công nhân làm việc phải có đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động như khẩu 

trang, tránh tiếp xúc lâu dài với hơi nhựa đường. 

Hiệu quả: 

Các biện pháp đề xuất đều dựa trên nguyên tắc giảm thiểu bụi ngay từ nguồn 

không chỉ tạo ra hiệu quả giảm bụi cao mà còn có cơ sở để điều tiết hoạt động là 

giảm mức độ ô nhiễm bụi (nếu xảy ra) tại từng khu vực của dự án. 

Biện pháp trên có tính khả thi, đơn giản và dễ thực hiện phù hợp với năng 

lực của các nhà thầu xây dựng do các biện pháp giảm thiểu này là các biện pháp 

thông thường được rất nhiều đơn vị thi công đã và đang thực hiện tại Việt Nam 

và cho hiệu quả cao. Để tăng tính khả thi của biện pháp đề xuất, chi phí thực hiện 

sẽ được đưa vào tổng mức đầu tư của Dự án và nội dung thực hiện đối với nhà 

thầu cũng như nội dung giám sát đối với tư vấn sẽ được đưa vào điều khoản thầu; 
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theo các điều khoản trong hợp đồng kinh tế, Dự án sẽ thực hiện các biện pháp 

kiểm tra để yêu cầu nhà thầu cũng như tư vấn giám sát thực hiện đúng hợp đồng. 

C. Công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động của chất thải rắn, chất 

thải nguy hại 

Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này sẽ được nhà thầu xây dựng chịu 

trách nhiệm thu gom và xử lý dưới sự giám sát của Chủ đầu tư. Các biện pháp giảm 

thiểu tác động của chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng được trình bày như sau: 

Bảng 3.23. Biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải rắn từ hoạt động 

xây dựng 

Ký hiệu Biện pháp giảm thiểu 

I Chất thải rắn sinh hoạt 

- 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tối đa tại công trường khoảng 6 

kg/ngày. Do đó, tại dự án trong giai đoạn thi công xây dựng sẽ trang bị 02 

thùng chứa rác loại 60 lít có nắp đậy để chứa tạm thời chất thải rắn sinh hoạt. 

Các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt được bố trí tại khoảng đất gần cổng 

ra vào của dự án để thuận tiện cho việc vận chuyển, đưa đi xử lý. 

- 

Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thi công ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức 

năng đến thu gom, vận chuyển và đưa toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt 

đi xử lý theo đúng quy định. 

- 
Chủ dự án có trách nhiệm giám sát nhà thầu thi công đảm bảo công tác bảo 

vệ môi trường theo đúng quy định. 

II Chất thải rắn xây dựng 

- 

Chất thải rắn thi công: 

- Các chất thải có thể tái chế hoặc tái sử dụng như bao bì xi măng, chai lọ, 

các mẩu sắt thép dư thừa được thu gom, phân loại và lưu chứa vào thùng 

nhựa có lắp đậy kín tại vị trí tập kết của dự án, sau đó chuyển giao cho các 

đơn vị có chức năng tái chế. 

- Thu gom các loại phế thải vật liệu cát, đá bẩn, bê tông chết, gạch vỡ về bãi 

tập kết rác thải thi công tạm diện tích 100m2 của dự án sau đó hợp đồng với 

đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định. Tần suất phụ thuộc 

vào khối lượng phát sinh thực tế. 

Sau khi kết thúc giai đoạn thi công xây dựng, sẽ tiến hành tháo dỡ bãi tập 

kết vật liệu tạm thời, bãi tập kết chất thải xây dựng để giải phóng hoàn trả 

mặt bằng cho dự án, đối với sắt thép từ quá trình tháo dỡ bãi tập kết vật liệu 

sẽ được chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển và xử lý. 

-  

Chất thải rắn từ quá trình phát quang: 

Như đã đánh giá ở trên, khối lượng thực vật phát quang trên diện tích đất 

nông nghiệp chủ yếu là rạ và cỏ dại do người dân sẽ kết thúc vụ thu hoạch 

theo đúng thời hạn giao đất cho chủ đầu tư. 



Báo cáo ĐTM dự án Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Minh Tân, huyện Phù Cừ 

Chủ dự án: UBND xã Minh Tân  95  

Ký hiệu Biện pháp giảm thiểu 

Dự án sử dụng phát quang thủ công để thu dọn mặt bằng, tiến hành nhanh 

gọn để phục vụ thi công, đảm bảo tiến độ dự án. Lượng thực vực phát quang 

kể trên sẽ được thu gom và đem đi xử lý 

- 

Bùn từ quá trình bóc hữu cơ bề mặt: 

Với khối lượng phát sinh khoảng 342,22 m3, đơn vị thi công sẽ tận dụng để 

đắp bù các khu vực đất cây xanh, bồn cây trong khuôn viên dự án khoảng 

28,7 m3. Lượng đất bóc hữu cơ thừa là còn lại khoảng 313,52 m3. Chủ đầu 

tư sẽ phối hợp với đơn vị thi công xây dựng có phương án bố trí điểm tập 

kết, tiếp nhận và lập phương án quản lý, sử dụng lượng đất hữu cơ phát sinh 

theo đúng quy định. Vị trí tập kết tại thửa đất số 306, 314; tờ bản đồ số 09; 

thuộc thôn Duyệt Văn, xã Minh Tân cự ly tạm tính là 0,1km; diện tích 

khoảng 6.229 m2. (Phương án sử dụng đất tầng mặt của đất được chuyển 

đổi từ đất trồng lúa nước ngày 01/10/2024 đính kèm phụ lục văn bản pháp 

lý của báo cáo). 

III Chất thải nguy hại 

- 

Các phương tiện thi công, vận chuyển đến thời điểm bảo dưỡng được đưa 

đến các xưởng sửa chữa cơ khí, garage để sửa chữa và thay thế. Hạn chế sửa 

chữa, thay dầu mỡ trên khu vực công trường nhằm hạn chế tới mức thấp nhất 

sự rơi vãi của các loại dầu mỡ ra môi trường. 

- 
Chủ dự án trang bị 01 thùng chứa 3 ngăn chứa chất thải nguy hại 100l để 

chứa tạm thời chất thải nguy hại. 

- 

Hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng định kỳ đến thu gom, vận chuyển và 

đưa toàn bộ lượng chất thải nguy hại đi xử lý theo đúng quy định. Tần suất 

phụ thuộc vào khối lượng phát sinh thực tế. 

Hiệu quả: 

Các biện pháp quản lý và xử lý chất thải rắn này có tính khả thi cao do quy 

trình phân loại, thu gom và chuyển giao cho nhà thầu có chức năng xử lý là các 

quy trình thông thường rất nhiều đơn vị đã và đang thực hiện, đã cấu thành trong 

hướng dẫn của luật. Ngoài ra, các loại chất thải xây dựng phát sinh là các loại chất 

thải thông thường và các nhà thầu xử lý chất thải tại địa phương có đủ khả năng 

xử lý. Do đó, các biện pháp đề xuất này là phù hợp với năng lực của các nhà thầu 

và dễ thực hiện.  

3.1.2.2. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động không liên quan 

đến chất thải và các tác động khác 

Các biện pháp sau sẽ được áp dụng để giảm thiểu các tác động của các hoạt 

động không liên quan đến chất thải và các tác động khác phát sinh từ việc xây 

dựng của dự án: 
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Bảng 3.24. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải và 

các tác động khác 

STT Biện pháp giảm thiểu 

I Tiếng ồn từ phương tiện vận chuyển và thiết bị xây dựng  

- 
Máy móc thiết bị phải được kiểm tra, bảo dưỡng theo định kỳ để bảo đảm tình 

trạng làm việc tốt nhất. 

- 
Hạn chế sử dụng các thiết bị có độ ồn cao trong các giờ nghỉ ngơi của cộng 

đồng dân cư (sau 22h00) 

- 
Không sử dụng đồng thời các thiết bị, phương tiện có độ ồn cao, tránh bị cộng 

hưởng do tiếng ồn. 

- 
Trang bị bảo hộ lao động cần thiết cho các công nhân vận hành máy và làm 

việc trực tiếp tại công trường. 

- 
Các xe chuyên chở vật liệu chỉ được duy trì dưới vận tốc cho phép đặc biệt khi 

đi qua khu dân cư để hạn chế tiếng ồn.  

- 

Giám sát ô nhiễm tiếng ồn trong thi công: Việc giám sát sẽ được yêu cầu thực hiện 

không chỉ ở các khu vực có các thiết bị gây ồn ở mức cao như đã nêu trên mà còn 

tại các vị trí nhạy cảm với tiếng ồn trong suốt thời gian thi công. 

II Giảm thiểu tác động tiêu cực của rung động 

- 

- Chống rung tại nguồn: Là biện pháp nhằm giảm rung động ngay tại nơi phát 

sinh trước khi lan truyền sang các chi tiết khác trong máy và biện pháp này 

được áp dụng chủ yếu đối với trường hợp rung động là các kích động lực điều 

hoà hoặc tuần hoàn. Theo kinh nghiệm và trên cơ sở thực tế của từng loại thiết 

bị máy móc cụ thể, có thể giải quyết chống rung chủ động bằng những biện 

pháp như: 

+ Biện pháp kết cấu: Cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực. 

+ Biện pháp công nghệ: Sử dụng vật liệu phi kim loại, thay đổi chế độ tải làm việc. 

- 

- Chống rung trên đường lan truyền:  

+ Sử dụng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi 

kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su… được 

lắp giữa máy và bệ máy đồng thời định kỳ kiểm tra hoặc thay thế; hoặc lắp cố 

định trên máy. 

+ Sử dụng các dụng cụ cá nhân chống rung để làm suy giảm năng lượng rung 

trong quá trình lan truyền và sao cho rung động khi truyền tới cơ thể con người 

cũng như môi trường xung quanh là ở mức cho phép. 

III Giảm thiểu tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái 

- 
Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp quản lý đối với các nhà thầu thi công, tránh 

tập kết nguyên vật liệu, thiết bị,,.. gây mất mỹ quan khu vực. 

- 

Thực hiện giới hạn phạm vi dọn dẹp mặt bằng: chỉ tiến hành phát quang, dọn 

dẹp mặt bằng trên diện tích chiếm đất của dự án. Không phát quang thảm thực 

vật ngoài phạm vi dự án đã được phê duyệt. 
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STT Biện pháp giảm thiểu 

- 
Thực hiện nghiêm túc việc thu gom, vận chuyển xử lý sinh khối thực vật phát 

quang nhằm hạn chế các tác động đối với hệ sinh thái do chúng gây ra. 

IV Giảm thiểu tác động đến kênh, mương tưới tiêu nông nghiệp 

- 

Do dự án không thu hồi đất thủy lợi nên không ảnh hưởng tới kết cấu công 

trình thủy lợi và không phải thi công công trình thủy lợi hoàn trả. Tuy nhiên, 

để tạo lối vào trụ sở cơ quan, dự án sẽ chiếm dụng một phần kênh tiêu dọc 

tuyến đường Đ386 phía Đông dự án, hoạt động thi công xây dựng sẽ tác động 

tới hiện trạng công trình và chất lượng nước của các công trình xung quanh dự 

án. Vì vậy, để giảm thiểu tác động của hoạt động này tới công trình thủy lợi, 

chủ dự án, áp dụng các biện pháp sau: 

+  Thiết kế hệ thống rãnh thoát nước tạm trong giai đoạn thi công. 

+ 
Các xe vận chuyển đất loại, nguyên vật liệu được phủ bạt che kín, hạn chế rơi 

vãi xuống khu vực thi công hoàn trả. 

+  
Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển 

xử lý.  

+ 
Chất thải rắn xây dựng không tận dụng được tập kết đúng vị trí trong phạm vi 

dự án đảm bảo không rơi vãi xuống khu vực hoàn trả. 

+  
Dọn sạch mặt bằng thi công vào cuối ngày làm việc, không rửa trôi rác thải vào 

kênh mương thoát nước 

+ 
Thực hiện đúng quy trình thiết kế: Hoạt động cải dòng chảy sẽ được tiến hành 

và hoàn thành trước mùa mưa; 

- 

Tiến hành loại bỏ, nạo vét nhằm hạn chế tối đa khả năng xảy ra bồi lắng, cản trở 

dòng chảy đối với trường hợp xảy ra các sự cố về tràn đổ nguyên vật liệu san lấp 

trong thi công san nền vào mương thoát nước xung quanh khu vực dự án. 

V 
Giảm thiểu tác động đến dân cư sống xung quanh khu vực dự án và các 

trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế xã 

- 
Yêu cầu công nhân vận chuyển nguyên vật liệu vào khung giờ cho phép, tránh 

các khung giờ cao điểm (tan trường, hết giờ làm việc các cơ quan) 

- Che phủ bạt trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu,... 

-  

Bố trí cán bộ chuyên trách phụ trách công trường, bố trí cán bộ chịu trách nhiệm 

quản lý phương tiện để đảm bảo an toàn an ninh và phòng ngừa ô nhiễm môi 

trường, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong quá trình trước, trong 

và sau khi thi công. 

- 
Sử dụng các phương tiện máy móc tự động đảm bảo các tiêu chuẩn đủ điều 

điều kiện hoạt động; 

VI Giao thông khu vực 

- 

Lập kế hoạch, bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại của các xe tải cho 

phù hợp, tránh gây ùn tắc giao thông khu vực, và tránh hoạt động quá nhiều 

trong các giờ cao điểm từ 6 ÷ 8h và 16 ÷ 18h. 
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STT Biện pháp giảm thiểu 

- 
Tuyên truyền cho công nhân lao động tại công trường phải luôn chấp hành luật 

lệ giao thông. 

- 

Tuân thủ các quy định an toàn trong thi công bao gồm không bố trí bãi chứa 

vật liệu, dừng đỗ các phương tiện thi công trên lòng, lề đường khu vực thi công, 

không được lấn chiếm hành lang giao thông. 

- 

Trong phạm vi thi công sẽ đặt các biển báo, cọc tiêu, đèn báo để phân luồng 

giao thông và giới hạn phạm vi công trường thi công. Trong trường hợp cần 

thiết sẽ bố trí người điều khiển giao thông. 

- Đảm bảo giao thông đi lại của các khu dân cư ra trục đường chính; 

- 
Các phương tiện xe vận tải phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và phải đăng kiểm 

theo đúng thời gian qui định. 

- Thỏa thuận với địa phương về việc sử dụng tạm các đường để vận chuyển 

- 
Dự án cam kết đảm bảo vệ sinh, an toàn trong quá trình sử dụng, hoàn nguyên 

tuyến đường trước khi bàn giao cho địa phương. 

- 

Đối với hệ thống đường giao thông: Kiểm tra độ chịu tải của hệ thống giao 

thông khu vực để xác định loại xe vận chuyển có trọng tải phù hợp khi tham 

gia giao thông. Có các giải pháp khắc phục và sửa chữa các tuyến đường hư 

hỏng do quá trình thi công của dự án gây ra để đảm bảo không ảnh hưởng đến 

đi lại của người dân trong khu vực, thống nhất đơn vị quản lý giao thông đặt 

hệ thống các biển báo và cùng với địa phương làm công tác tuyên truyền giáo 

dục cộng đồng nâng cao nhận thức về an toàn giao thông. 

VII Huy động công nhân đến khu vực xây dựng 

- 

Phối hợp với nhà thầu để quản lý lực lượng lao động nhập cư; tuyên truyền các 

biện pháp phòng ngừa bệnh truyền nhiễm; phòng chống tệ nạn xã hội và đảm 

bảo an ninh trật tự.  

- Ưu tiên sử dụng các dịch vụ sẵn có tại địa phương  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các khu vực thi công. 

- 
Tuyên truyền giáo dục cho công nhân xây dựng về mối quan hệ với người dân 

địa phương, thực hiện tốt chế độ khai báo tạm trú theo quy định. 

VIII Giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh  

- Tổ chức các khóa huấn luyện về sức khỏe và an toàn lao động; 

- 
Tổ chức cho công nhân các lán trại thường xuyên diệt các tác nhân truyền bệnh 

như ruồi, muỗi, bọ gậy, chuột, dán…;  

- Phun thuốc diệt các mầm bệnh,… 

IX Đảm bảo an toàn lao động 

- 

Quy định về phương tiện, dụng cụ: 

- Cấm vận hành thiết bị trong điều kiện không an toàn. Phải báo cáo ngay cho 

người phụ trách những hư hỏng cần được sửa chữa. 
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STT Biện pháp giảm thiểu 

- Không làm vệ sinh, tra dầu mỡ hoặc sửa chữa khi thiết bị đang hoạt động. 

- Thiết bị không được vận hành nếu không có giấy kiểm tra an toàn nội bộ 

trước khi làm 

- Tất cả các thiết bị điện phải tiếp đất chắc chắn và được kiểm tra định kỳ. 

- Những dụng cụ có dùng nguồn điện như máy khoan, máy mài phải được trang 

bị công tắc an toàn. 

- Kiểm tra dây và dụng cụ thường xuyên. Không dùng dây diện để nâng đồ 

nghề và vật liệu. 

- Cấm dùng đồ nghề đã hư hỏng. Cần báo cáo người phụ trách biết về các dụng 

cụ, đồ nghề đã bị hư hỏng. 

- Không để đồ nghề ở các chỗ máy vận chuyển, đường đi, hành lang. 

- Không quăng, ném các đồ nghề, vật tư v..v.. từ trên cao xuống. Sử dụng dây 

thừng và túi đồ nghề để đưa chúng lên hoặc xuống. 

- 

Quy định về trang bị bảo hộ lao động: 

- Công nhân phải mặc quần áo bảo hộ thích hợp.  

- Không được mặc quần áo rách hay có dây lòng thòng,… xung quanh  máy 

móc chuyển động hay các vật gây ra vướng mắc. Phải giữ tóc dài an toàn trong 

lưới kín, chắc chắc hay vật tương đương. 

- Chỉ được sử dụng giày và các đồ bảo hộ lao động khác còn trong trạng thái 

tốt ở nơi làm việc. 

- Tất cả các công nhân và những người tham quan phải đội nói bảo hộ cứng 

trên công trường, ngoài khu vực văn phòng. 

- Phải sử các dụng cụ bảo vệ mắt trong suốt thời gian làm việc. Những dụng cụ 

cần thiết như kính bảo hộ, mặt nạ hàn phải được sử dụng khi hàn, đốt cắt, tẩy 

ba via, chỗ có kiềm hoặc khi sử dụng vôi nóng, chì nóng. Bảo vệ mắt phải được 

thực hiện trong suốt thời gian làm việc. 

X Giảm thiểu và phòng ngừa sự cố trong thi công 

- 

Cung cấp các trang thiết bị bảo hộ lao động đảm bảo yêu cầu về chất lượng và 

số lượng cho công nhân xây dựng để giảm tác hại của bụi, ồn, rung từ các hoạt 

động xây dựng đến sức khỏe. 

- Công nhân sẽ được huấn luyện về an toàn phòng chống cháy nổ 

- Bố trí các bình chữa cháy tại khu vực công trường 

- 
Tại khu vực xây dựng cũng sẽ bố trí tủ thuốc y tế để chăm sóc sức khoẻ, sơ cứu 

khi xảy ra tai nạn cho công nhân xây dựng. 

XI Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, chập điện. 

- 
Quy định khu vực được phép hút thuốc lá tại những nơi riêng biệt và lắp đặt 

các dụng cụ điện an toàn tại khu vực này; 

- 

Không cho bất kì cá nhân nào mang các vật dụng có khả năng phát sinh lửa 

vào khu vực đã được quy định. Ngoài ra, phải có biển cấm lửa tại các nơi dễ 

cháy như thùng chứa nhiên liệu, kho vật tư; 
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STT Biện pháp giảm thiểu 

- 

Các loại nguyên liệu, nhiên liệu dễ cháy trong quá trình xây dựng được lưu giữ 

và bảo quản ở nơi thoáng, với khoảng cách ly hợp lý để ngăn chặn chảy và 

cháy tràn lan khi có sự cố; 

- 
Công nhân sẽ được huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách khi có sự cố 

và luôn luôn có mặt tại vị trí của mình; 

- Phổ biến cho công nhân vận hành khi phát hiện ra cháy báo ngay; 

- 
Đường ra vào và trong nội bộ công trường được bố trí thuận tiện cho xe chữa 

cháy thực hiện nhiệm vụ khi có sự cố; 

- 
Kho bãi chứa vật liệu phải được sắp xếp hợp lý, thuận tiện, an toàn đúng theo 

quy định về PCCC; 

- 
Việc tập trung các loại vật liệu dễ gây cháy trong cùng một khu vực và khi thi 

công được vận chuyển theo trình tự không để ứ đọng, vương vãi khắp nơi; 

XII 
Biện pháp phòng ngừa, ứng phó rò rỉ dầu mỡ thải từ việc bảo dưỡng 

phương tiện và thiết bị thi công. 

- Không sử dụng các thiết bị, máy móc quá cũ, hết khấu hao. 

- 

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển. 

Nếu phát hiện có sự cố hỏng hóc, rò rỉ dầu mỡ thì dừng hoạt động ngay và đưa 

đi sửa chữa ở các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn vận hành 

Do tính chất dự án là xây dựng công trình dân dụng – trụ sở nên có quy mô 

xây dựng đơn giản. Vì vậy mức độ tác động gây ô nhiễm đến môi trường khu 

vực là không lớn, các nguồn phát sinh chất thải cũng như loại chất thải sinh ra và 

đối tượng chịu tác động khi dự án đi vào hoạt động ổn định được liệt kê trong 

bảng sau: 

Bảng 3.25. Nguồn phát sinh chất thải giai đoạn hoạt động của dự án 

Chất ô nhiễm Nguồn gây ô nhiễm Đối tượng chịu tác động 

Nước thải 

Nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án; 

Nước thải sinh hoạt của cán bộ chiến sỹ và 

khách ra vào trụ sở công an xã; 

Môi trường nước, đất 

trong khu vực dự án 

Bụi, khí thải 

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của 

phương tiện giao thông. 

Bụi, khí thải từ khu vực nhà bếp của trụ sở 

công an; 

Khí thải từ khu lưu giữ chất thải và hệ 

thống thu gom nước thải; 

Môi trường không khí 

khu vực dự án 

Giao thông khu vực 

Chất thải rắn 
Chất thải rắn sinh hoạt: rác thải sinh hoạt, 

bùn thải từ bể tự hoại; 

Môi trường không khí. 

nước, mỹ quan khu vực. 
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Chất ô nhiễm Nguồn gây ô nhiễm Đối tượng chịu tác động 

Chất thải rắn thông thường: thuốc hết hạn, 

vỏ thuốc, giấy vụn; 

Chất thải 

nguy hại 

- Bóng đèn huỳnh quang hỏng; Pin thải 

Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc 

các thiết bị điện; 

- Bông băng y tế đã sử dụng 

Môi trường không khí, 

nước, đất 

3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động 

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn phát sinh liên quan đến 

chất thải 

a. Tác động đến môi trường không khí 

* Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của phương tiện giao 

thông 

Khi dự án đi vào hoạt động, hàng ngày sẽ có một lượng nhất định các phương 

tiện giao thông của các cán bộ chiến sỹ và người dân ra vào dự án. Quá trình hoạt 

động của các phương tiện này do sử dụng nhiên liệu chủ yếu là xăng, dầu nên khi 

đốt sẽ sinh ra các chất ô nhiễm không khí như bụi, SO2, NO2, CO, VOCs... Tuy 

nhiên, các xe chủ yếu di chuyển trên đường nên mức độ ảnh hưởng đến dự án là 

không lớn, các chất ô nhiễm không khí sinh ra phát tán ngay vào môi trường không 

khí và không tập trung tại một khu vực cố định nên tác động của bụi, khí thải phát 

sinh từ quá trình hoạt động của phương tiện giao thông đến môi trường tại khu 

vực thực hiện dự án là không đáng kể. 

* Bụi, khí thải từ khu vực nhà bếp của trụ sở công an: 

Trong trụ sở công an sẽ bố trí nhà bếp để phục vụ cơm trưa/tối cho các các 

chiến sỹ được phân công ở lại trực trụ sở hoặc xa nhà. Hoạt động của nhà bếp 

phục vụ ăn uống của tối đa 12 cán bộ, chiến sỹ. Với nhiên liệu liệu sử dụng chính 

là gas/điện, thời gian sử dụng ngắn, nên phát sinh lượng bụi, khí thải từ hoạt động 

nhà bếp là rất nhỏ, không đáng kể. 

Tổng mức tiêu thụ gas của dự án khi đi vào hoạt động được tính như sau: 

Nhu cầu sử dụng: 12 x 0,05 kg/người/ngày = 0,6 kg/ngày (tương đương 

0,0006 tấn/ngày). 

Nhìn chung, tải lượng ô nhiễm sinh ra do các hoạt động đun nấu là rất nhỏ, 

nguồn ô nhiễm được phân tán trên một diện tích rộng. Đồng thời, dự án phân 

chia khu nhà làm việc và lượng cây xanh hợp lý nên lượng khí thải đun nấu sẽ 

được phát tán vào môi trường không khí nên hoạt động này cũng ít gây ảnh 

hưởng đến môi trường. 
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* Mùi phát sinh từ điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn 

 Trong quá trình hoạt động của dự án, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ 

quá trình sinh hoạt của  các cán bộ chiến sỹ. Chất thải rắn sinh hoạt sau khi phát 

sinh được thu gom và tập trung về khu lưu giữ chất thải, do chất thải rắn sinh hoạt 

có thành phần chính là các hợp chất hữu cơ nên thông thường sau một ngày lưu 

trữ các thành phần hữu cơ trong chất thải rắn sinh hoạt sẽ phân hủy kị khí tạo 

thành các chất khí như CO2, NH3, H2S,CO...Trong đó, gây mùi khó chịu chủ yếu 

là NH3, H2S. Do đó toàn bộ chất thải rắn phát sinh sẽ được thu gom hàng ngày và 

xử lý theo quy định.   

b.2. Tác động liên quan đến môi trường nước 

*Nguồn phát sinh từ nước thải 

 Nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án chủ yếu từ các 

nguồn sau: 

- Nước thải sinh hoạt; 

- Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ diện tích dự án. 

Bảng 3.26. Các nguồn phát sinh nước thải từ hoạt động 

TT Nguồn phát sinh Nước thải Tần suất Tác động tiềm ẩn 

1 

Sinh hoạt của cán 

bộ công an, khách, 

người dân ra vào 

dự án 

Nước thải 

sinh hoạt  

Hằng ngày trong 

giai đoạn hoạt động  

Tác động đến môi 

trường nước  

Tác động đến môi 

trường đất  

2 
Nước mưa chảy 

tràn khu vực dự án 

Nước nhiễm 

chất rắn lơ 

lửng  

Quá trình mưa 

trong giai đoạn hoạt 

động  

Tác động đến môi 

trường nước  

* Định tính, định lượng nguồn thải 

❖ Nước thải sinh hoạt: 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh, được tính bằng 100% lượng nước cấp 

(theo nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về thoát nước và xử lý nước 

thải) thì tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại trụ sở Công an hàng ngày 

theo tính toán tại chương 1 là khoảng 1,3 m3/ngày đêm.  

Nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này chứa các chất cặn bã, các chất lơ 

lửng (SS), chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (N,P) và các vi sinh 

vật gây bệnh. 

Theo định mức của tổ chức y tế thế giới WHO có thể ước tính tải lượng và 

nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh trong nước thải sinh hoạt nếu không qua xử 

lý như sau: 
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Bảng 3.27. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

giai đoạn vận hành 

Chất ô nhiễm 
Khối lượng 

(g/người/ngày) 

Tải lượng 

 (kg/ngày 

đêm) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCĐP 01:2019/HY 

và Quyết định số 

175/QĐ-UBND 

BOD5 45 ÷ 54 36  43,2 450 540 30 

COD 72 ÷ 103 57,6 82 720 1030 - 

TSS 70 ÷ 145 56 116 700 1450 50 

NO3- (Nitrat) 6 ÷12 4,8 9,6 60 120 30 

PO4
3- (Photphat) 0,6 ÷ 4,5 0,48 3,6 6 45 6 

Amoniac 3,6 ÷ 7,2 2,88 5,76 36 72 5 

Nguồn: WHO 

Ghi chú 

- QCĐP 01:2019/HY: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt 

(không áp dụng hệ số Khy). 

- Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Hưng Yên về việc Phê duyệt Đề án “Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân 

cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Theo bảng trên cho thấy nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn hoạt 

động nếu không được xử lý sẽ có nồng độ BOD5 vượt quá tiêu chuẩn cho phép từ 

15  18 lần; TSS vượt quá tiêu chuẩn cho phép 14  29 lần; Nitrat vượt tiêu chuẩn 

cho phép 2 4 lần; Phosphat vượt tiêu chuẩn cho phép tối đa khoảng 7,5 lần, 

Amoniac vượt tiêu chuẩn cho phép 7,2  14,4 lần. Như vậy, nước thải nếu không 

xử lý triệt để sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường tiếp nhận. Các hợp chất hữu 

cơ dễ bị vi sinh vật phân hủy làm giảm lượng ôxy trong nguồn nước, ảnh hưởng 

đến quá trình hô hấp của các loài thủy sinh. Chất dinh dưỡng nitơ, phốt pho tạo 

điều kiện cho rong, tảo phát triển, gây ra hiện tượng phú dưỡng, làm mất cân bằng 

sinh thái gây ô nhiễm đến thủy vực tiếp nhận.  

❖ Tác động do nước mưa chảy tràn: 

Giai đoạn này hầu hết các khu vực hứng nước của toàn bộ dự án ở đã được 

bê tông hóa và có mái che. Để đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn trên khu 

vực thực hiện Dự án đối với môi trường xung quanh. Theo PGS.TS, Trần Đức Hạ 

trong cuốn Giáo trình quản lý môi trường nước, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 

năm 2002, lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực dự án được xác định 

theo công thức thực nghiệm sau: 

Q = 0,278 x Ψ x F x h (m3/s) 

Trong đó: 
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0,278: là hệ số quy đổi đơn vị. 

Ψ: là hệ số dòng chảy (phụ thuộc độ dốc, mặt phủ,…) 

Bảng 3.28. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ 

TT Loại mặt phủ Hệ số () 

1 Mái nhà, đường bê tông 0,80 - 0,90 

2 Đường nhựa 0,60 - 0,70 

3 Đường lát đá hộc 0,45 - 0,50 

4 Đường rải sỏi 0,30 - 0,35 

5 Mặt đất san 0,20 - 0,30 

6 Bãi cỏ 0,10 - 0,15 

Nguồn: TCXDVN 51:2006 

Khu vực dự án đã được bê tông hóa và các công trình đã có mái che. Chọn 

hệ số trung bình Ψ = 0,9 để đánh giá. 

h là cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán (h= 300mm/ngày = 

12,5mm/h = 3,47x10-6 m/s). 

F là diện tích khu vực dự án (với F = 1.794,1 m2 - là tổng diện tích khu vực 

dự án). 

Thay các giá trị tên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa chảy 

tràn qua khu vực dự án vào khoảng 0,0016 m3/s. 

Thành phần trong nước mưa trong giai đoạn vận hành của dự án là tương đối 

sạch và chỉ chứa một thành phần nhỏ chủ yếu là các tạp chất vô cơ khó tan, có 

kích thước lớn như: bụi đường, bụi trên mái các công trình, các loại rác vô cơ như 

cành, lá rễ cây,…. Theo số liệu thống kê của WHO thì hàm lượng các chất ô nhiễm 

trong nước mưa chảy tràn thông thường như sau: 0,5mg N/l; 0,004  0,03mg P/l; 

10  20mg COD/l và 10  20mg TSS/l. So sánh với QCVN 08:2023/BTNTM thì 

các chỉ tiêu trên đều nhỏ hơn Quy chuẩn cho phép, nước mưa chảy tràn tương đối 

sạch, do đó có thể thải trực tiếp ra môi trường sau khi được tách rác và lắng sơ bộ. 

Tuy nhiên, trong những trận mưa với cường độ lớn có thể xảy ra hiện tượng bục 

vỡ đường ống,...gây hiện tượng ngập úng.  

Đánh giá tác động  

Ảnh hưởng từ nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt nếu không được xử lý tốt, sẽ gây ô nhiễm môi trường 

nước, môi trường không khí xung quanh và ảnh hưởng tới sức khoẻ con người. 

Vì vậy, trong quá trình vận hành dự án, chủ dự án cần có phương án xử lý nước 

thải đảm bảo đạt  theo QCĐP 01:2019/HY (không áp dụng hệ số Khy) - Quy chuẩn 
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kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt và Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 

19/01/2023 trước khi trước khi xả ra môi trường. 

Ảnh hưởng từ nước mưa chảy tràn: 

Trong quá trình hoạt động của Dự án, toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn trên 

bề mặt và mái nhà được thu gom bằng hệ thống thoát nước mưa sau đó qua cống 

thoát nước. Như vậy có thể thấy tác động của nước mưa chảy tràn tại khu vực dự 

án đến môi trường nước trong quá trình thiết kế đã được tính toán và có biện pháp 

nhằm tránh các tác động từ nước mưa chảy tràn đến môi trường nước.  

B.3. Tác động liên quan chất thải rắn, chất thải nguy hại 

* Chất thải rắn sinh hoạt: 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ Dự án trong giai đoạn vận hành chủ yếu 

từ hoạt động sinh hoạt của các cán bộ chiến sỹ tại Dự án: 

Căn cứ QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch 

xây dựng, theo đó định mức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt của Dự án trung bình 

khoảng 0,8 kg/người/ngày. Dự kiến số lượng cán bộ chiến sỹ của Dự án là khoảng 

12 người. Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh dự kiến của dự án là:  

12 (người) x 0,8 (kg/người/ngày) = 9,6 (kg/ngày)= 3 (tấn/năm). 

Thành phần chủ yếu là thức ăn thừa, rau củ, bao bì, vỏ chai lọ, hộp đựng thức 

ăn, giấy báo... Chất thải sinh hoạt có hàm lượng các chất hữu cơ cao (25%). Nếu 

không được thu gom xử lý đúng quy cách không những gây mất mỹ quan mà 

trong quá trình phân huỷ tự nhiên, nước rỉ rác sẽ ngấm vào đất gây ô nhiễm cục 

bộ môi trường đất khu vực đổ thải. Ngoài ra, quá trình phân hủy rác thải sẽ làm 

phát sinh các khí thải gây mùi hôi thối khó chịu như CH4, H2S, ... Rác thải sinh 

hoạt còn có thể bị cuốn theo nước mưa chảy tràn làm tắc nghẽn dòng chảy, mất 

mỹ quan và gây ô nhiễm nước nguồn nước mặt. 

Thành phần các loại rác thải sinh hoạt này chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân 

hủy nếu không được thu gom, xử lý thích hợp thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các 

cán bộ chiến sỹ tại dự án, cụ thể: 

+ Chất thải sinh hoạt nếu không được thu gom, xử lý triệt để khi phân hủy 

sẽ là nguyên nhân phát sinh mùi khó chịu, ô nhiễm môi trường nước, đất, làm mất 

mỹ quan, cảnh quan môi trường khu vực. 

+ Làm tăng độ đục nước khi có mưa lớn, nước mưa kéo theo bùn cát từ bề 

mặt có thể gây ra hiện tượng tắc đường ống dẫn nước khu vực Dự án. 

+ Là ổ chứa dịch bệnh do các chất thải có chứa thành phần hữu cơ dễ phân 

huỷ, các vi sinh vật dễ lây nhiễm như các bệnh: tả, lị, thương hàn. sốt vi rút,.. 

* Rác thải rắn thông thường: 
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- Hoạt động làm việc và sinh hoạt tại trụ sở công an xã phát sinh các loại rác 

thải rắn thông thường như: vụn giấy, bìa carton, nhựa thải, và các loại thuốc cảm 

cúm, đi ngoài hết hạn...với lượng phát sinh ước khoảng 3,5kg/ngày, tương đương 

1,277 tấn/năm. Lượng chất thải rắn này cũng cần được thu gom, xử lý triệt để 

tránh ảnh hưởng đến mỹ quan trụ sở và khu vực xung quanh. 

- Bùn thải từ Bastaf: Dự kiến khi đi vào hoạt động, cả dự án có khoảng 12 

cán bộ chiến sỹ và khoảng 20 người khác ra vào trụ sở công an. Nếu bùn thải 

không được nạo hút định kỳ sẽ làm giảm khả năng xử lý nước thải sinh hoạt, gây 

mùi hôi thối khó chịu. Vì vậy, chủ dự án cần thuê đơn vị có chức năng định kỳ 

nạo hút bùn từ các bể tự hoại định để tăng hiệu quả xử lý nước thải. Khối lượng 

bùn thải dự kiến được tính theo công thức sau: 

B = a x N (*) 

Trong đó: B: Lượng bùn từ bể tự hoại trung bình. 

a: Lượng cặn trung bình phân hủy (m3/người/ngày): a= 0,0001 

N: Tổng số người: N= 32 người. 

(*): Theo sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước – Nhà xuất bản xây dựng 

Hà Nội - 2008 

Lượng bùn từ bể tự hoạt trung bình: B = 0,0001 x 32= 0,0032 m3/ngày, tương 

đương 1,168m3/năm. 

* Chất thải nguy hại: 

CTNH phát sinh từ hoạt động của dự án chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang 

hỏng; Pin thải; các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện; bông băng 

y tế đã sử dụng... Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh dự kiến của dự án khi 

đi vào hoạt động khoảng 10 kg/năm.   

Khối lượng các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động 

của dự án được chủ dự án dự báo trong bảng số liệu dưới đây: 

Bảng 3.29. Dự báo khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình 

hoạt động của dự án 

STT Loại chất thải Đơn vị 
Khối 

lượng 

Mã chất thải 

nguy hại 

1 Bóng đèn huỳnh quang hỏng 

kg/năm 

3 16 01 06 

2 Pin thải 1 19 06 03 

3 
Các thiết bị, linh kiện điện tử thải 

hoặc các thiết bị điện 
4 16 01 13 

4 Bông băng y tế đã sử dụng 2 18 01 02 

 Tổng  10  
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Chất thải nguy hại được liệt kê trong danh mục đã nêu có khả năng gây ung 

thư, đột biến, gây cháy nổ, có thể cháy do ma sát, hoặc tự thay đổi – chuyển hóa 

về hóa học. 

Do tính dễ cháy nổ, hoạt tính hóa học cao, nếu không có biện pháp quản lý 

và kiểm soát tốt thì các chất nguy hại này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe 

và tính mạng của con người. 

- Mức độ tác động: Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, 

dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy hại khác. 

3.2.1.2. Đánh giá tác động của tiếng ồn, độ rung và tác động không liên quan 

đến chất thải 

* Tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh tiếng ồn trong giai đoạn này chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt 

làm việc của các cán bộ chiến sỹ. Tiếng ồn phát sinh chủ yếu do các phương tiện 

như ô tô, xe máy,... sinh ra do sự di chuyển của các phương tiện giao thông ra vào 

trụ sở công an 

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng tiếng ồn của các phương tiện giao thông của 

dự án là rất ít và chỉ mang tính chất cục bộ do: 

- Lượng xe ra vào khu vực Dự án phân tán, không tập trung vào cùng lúc. 

-  Xung quanh dự án trồng cây xanh cách ly, có vai trò quan trọng trong việc 

giảm thiểu tác động của tiếng ồn. 

* Tác động của dự án đến môi trường kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng 

- Việc đầu tư xây dựng trụ sở công an xã Minh Tân là phù hợp với quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh và khu vực, phù 

hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND xã Minh Tân và UBND huyện 

Phù Cừ. 

- Xây dựng trụ sở công an xã Minh Tân, tạo được bộ mặt kiến trúc đồng nhất 

và hệ thống, tôn nghiêm, là nơi làm việc của cán bộ, chiến sỹ Công an. 

- Đảm bảo một cơ sở hạ tầng đầy đủ phù hợp với quy hoạch chung của khu 

vực trụ sở, phù hợp với nguồn vốn và kế hoạch triển khai các giai đoạn đầu tư. 

- Có đầy đủ điều kiện và phương tiện triển khai những chiến dịch, hoạt động 

của ngành, đảm bảo bí mật bất ngờ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

* Tác động đến công trình thủy lợi 

Trong quá trình hoạt động của dự án, toàn bộ nước thải sinh hoạt sau xử lý 

đạt quy chuẩn hiện hành được thu gom xả ra cống D1500 hoàn trả kênh tiêu hiện 

trạng dọc đường ĐT 386. Tổng lưu lượng nước thải của trụ sở công an xã là 1,3 
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m3/ngày, tương đương 1,5 x 10-5 m3/s. Với lưu lượng xả thải của dự án, khi thoát 

vào rãnh thoát nước thì rãnh thoát nước hiện trạng hoàn toàn có khả năng tiếp 

nhận và đáp ứng khả năng tiêu thoát nước khi tiếp nhận thêm nguồn nước thải 

sinh hoạt của dự án. 

3.2.1.3. Tác động gây ra bởi các rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn vận 

hành 

* Rủi ro do thiên tai, lụt lội 

Khu vực dự án nếu có sự cố với hệ thống thoát nước hoạt động không tốt sẽ 

gây lụt lội, dẫn tới những hậu quả sau: 

+ Nước mưa chảy tràn có thể gây ngập úng cục bộ; 

+ Nước thải, chất thải tích tụ lâu ngày trong hệ thống thoát nước sẽ tràn lên 

bề mặt, gây ô nhiễm môi trường không khí, môi trường đất của khu vực. 

+ Do ngập úng, các loại động thực vật cạn sẽ bị chết, quá trình phân hủy xác 

các loại động vật này làm phát sinh mùi hôi thối khó chịu gây ảnh hưởng không 

nhỏ tới khu vực dự án. 

Nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra và các tác động do sự cố thiên tai ngập lụt, 

Chủ dự án đã thực hiện một số các biện pháp phòng ngừa, ứng phó ở mục đề xuất 

các biện pháp giảm thiểu.  

* Sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng đối với sức khỏe, tính mạng 

của cán bộ chiến sỹ, làm hư hỏng, tổn thất tài sản..  

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra ở tất cả những nơi tiềm ẩn các nguy cơ này như 

khu vực chứa gas, các ổ điện, trạm biến thế v.v... do chập điện, sét, sử dụng lửa.  

Sự cố cháy nổ nếu xảy ra, đặc biệt trong quá trình hoạt động, tại thời điểm 

tập trung đông người sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.  

- Ảnh hưởng của cháy nổ bao gồm: 

+ Thiệt hại tới sinh mạng con người: sự cố cháy nổ không được khống chế 

kịp thời thì sẽ tác động đến các công trình xung quanh là không thể tránh khỏi, 

gây thiệt hại lớn tới sinh mạng con người. 

+ Thiệt hại về tài sản: Bất cứ sự cố nào cũng gây thiệt hại về tài sản. Khi xảy 

ra sự cố cháy nổ, nhẹ nhất là phải sửa chữa lại, nặng thì phải xây dựng lại từ đầu. 

Do đó, tốn kém nhìn thấy được trước hết là phí tổn cho công tác sửa chữa, xây 

dựng. Thứ hai, đó là tổn thất về tài sản ở trong công trình, gồm các thiết bị, máy 

móc, đồ gia dụng, nội thất trong trong các căn hộ, mạng đường điện thoại, điện 

lưới, các hệ đường cấp nước, thoát nước.  
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+ Ảnh hưởng tới môi trường: Ảnh hưởng trực tiếp của các đám cháy là khói 

bụi bốc lên làm ô nhiễm môi trường không khí khu vực Dự án và khu vực xung 

quanh, ảnh hưởng gián tiếp là các chất thải do công tác chữa cháy.  

* Sự cố tai nạn giao thông 

Quá trình vận hành của Dự án làm gia tăng mật độ giao thông vận tải, gây 

cản trở cho các phương tiện tham gia giao thông trong khu vực, tiềm ẩn nguy cơ 

mất an toàn giao thông. Chủ dự án sẽ có phương án giảm thiểu sự cố này. 

3.2.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

3.2.2.1. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải 

a. Biên pháp giảm thiểu tác động đến khí thải và bụi 

Do đặc thù của dự án là đầu tư xây dựng hạ trụ sở công an, do đó chủ dự án 

không thiết kế các công trình xử lý khí thải. Ở dự án này chủ dự án chỉ áp dụng 

các biện pháp giảm thiểu môi trường không khí. Các biện pháp sau sẽ được áp 

dụng để giảm thiểu các tác động của khí thải phát sinh trong quá trình vận hành 

của dự án: 

Bảng 3.30. Biện pháp giảm thiểu tác động khí thải và bụi trong giai đoạn 

hoạt động 

Ký 

hiệu 
Biện pháp giảm thiểu 

I Khí thải phát sinh từ các phương tiện đi lại ra vào dự án 

- Không sử dụng các loại xe đã hết hạn sử dụng. 

- Quy định tốc độ đối với các phương tiện di chuyển trong khuôn viên dự án. 

- 
Thực hiện việc thu gom rác thải để hạn chế các tác động gây mất mỹ quan 

trong khuôn viên của trụ sở công an không gây ô nhiễm mùi. 

- Tận dụng những khu đất trống trồng cây xanh, tiểu cảnh, tạo bóng mát, ngăn bụi. 

- 

Các biện pháp trên sẽ được tiến hành trong suốt quá trình hoạt động của dự 

án. Áp dụng các biện pháp trên, tác động của tiếng ồn và khí thải có thể được 

giảm thiểu khoảng 70 – 90%. 

II Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động đun nấu 

- 

Biện pháp để giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động đun nấu là: Bố 

trí các cửa sổ thông gió tự nhiên trong bếp ăn. Tại khu vực bếp nấu, bố trí các 

chụp hút, khí bụi phát sinh đun nấu được hút vào các chụp hút qua các quạt 

hút và dẫn ra ngoài ống thoát khí. 

III Khí thải từ hệ thống thu gom xử lý nước thải, khu lưu giữ CTR sinh hoạt 

- 
Thường xuyên nạo vét hệ thống cống rãnh thoát nước, định kỳ nạo vét hệ 

thống rãnh thoát nước 3-6 lần/tháng 

- 
Đối với bể Bastaf trong khu vực dự án sẽ được hút bùn cặn định kỳ 1-2 

năm/lần. 

- Vận chuyển rác thải sinh hoạt hàng ngày để tránh phát tán mùi hôi thối 
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Hiệu quả: 

Sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu, mức độ tác động của khí thải đến 

môi trường giảm xuống và không làm ảnh hưởng đến môi trường và luôn đảm 

bảo tuân thủ các quy định về pháp luật. 

b. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải 

Như đã đánh giá ở mục 3.2.1, các nguồn nước thải phát sinh trong giai đoạn 

này bao gồm nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn. 

- Nước thải sinh hoạt: 

Theo tính toán ở mục 3.2.1, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 1,3 

m3/ngày đêm. Trong đó, nước thải phát sinh từ khu vực nhà bếp được chảy qua thiết 

bị tách dầu mỡ đặt tại khu vực nhà bếp cùng với nước thải từ khu vực nhà tắm, nhà 

vệ sinh được thu gom về bể cải tiến Bastaf để xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh. 

* Bể tự hoại: 

Nguyên lý hoạt động của bể bastaf 5 ngăn theo kết cấu như sau: 

Sơ đồ thoát nước thải: Nước thải từ các công trình → Bể bastaf 5 ngăn → 

Cống D1500 hoàn trả kênh tiêu hiện trạng dọc tuyến đường ĐT 386.  

Cấu tạo bể Bastaf cải tiến với 05 ngăn tách biệt được điều chỉnh tính toán 

dung lượng và nồng độ dòng chảy chính xác qua các vách ngăn mỏng dòng hướng 

lên và bổ sung thêm ngăn lọc kỵ khí. Nguyên lý hoạt động của bể Bastaf như sau:  
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Hình 3.2. Sơ đồ công nghệ của bể xử lý nước thải 5 ngăn (bastaf) xử lý nước 

thải sinh hoạt của dự án 

Thuyết minh công nghệ: 

Bước 1: Các dòng chất thải ra bồn cầu đều được đưa vào ngăn lớn (ngăn 1). 

Đây là ngăn có thể tích lớn nhất và là nơi chứa chất thải để lắng. Tại ngăn chứa, 

chất thải dễ phân hủy sẽ tạo thành bùn và khó phân hủy sẽ đóng lại và tiếp tục 

được xử lý ở những ngăn tiếp theo. 

Bước 2: Nước thải chưa được lắng hoàn toàn sẽ được đưa vào ngăn thứ hai 

qua 2 đường ống hay các vách ngăn hướng dòng giúp cho việc tạo dòng chảy, điều 

hòa dung lượng và nồng độ chất thải, ngăn làm lắng đọng chất thải, lên men kỵ khí. 

Bước 3: Ở ngăn thứ 3 nước thải được chuyển động theo chiều từ dưới lên 

trên sẽ tiếp xúc với các sinh vật kỵ khí ở lớp bùn dưới đáy bể ở điều kiện động. 

Các chất hữu cơ được các sinh vật kỵ khí hập thụ và chuyển hóa giúp chúng phát 

triển bên trong của từng khoang bể chứa. Điều này sẽ giúp ta bóc tách riêng 2 pha 

là lên men axit và lên men kiềm nhờ phản ứng kỵ khí này.  

Thông quá chuỗi phản ứng này, bể sẽ được xử lý triệt để các chất cặn bã hữu 

cơ, bùn góp phần tăng thời gian lưu bùn. 

Bước 4: Để nâng cao hiệu quả xử lý, bố trí ngăn lọc kỵ khí vào cuối bể (ngăn 

4). Các ngăn lọc kỵ khí có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh 

vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt của lớp vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi ra 

theo nước. 

Nước thải sinh hoạt  

Ngăn 1 (ngăn chứa) 

Ngăn 2 (ngăn kỵ khí) 

Ngăn 3 (ngăn kỵ khí) 

Ngăn 4 (ngăn lọc cuối) 

Ngăn 5 (ngăn khử trùng) 

Nước sau xử lý đạt QCĐP 01:2019/HY và QĐ 175/QĐ-UBND 

Clo 

viên 
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Sử dụng các lớp vật liệu lọc: sỏi, cát đen, cát vàng (Nguyên liệu có giá thành 

rẻ và vẫn đảm bảo độ rỗng, diện tích bề mặt cũng như độ cứng theo yêu cầu). 

Bước 5: Nước thải sau ngăn lọc kỵ khí được dẫn sang ngăn khử trùng, tại đây 

sẽ bổ sung chế phẩm sinh học và hóa chất khử trùng bằng clo dạng viên được bổ 

sung để loại bỏ các vi khuẩn gây bệnh. Nước sau xử lý đảm bảo nước thải sau xử lý 

đảm bảo đạt QCĐP 01:2019/HY và Quyết định 175/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Hưng Yên ngày 19/01/2023 trước khi thải ra ngoài môi trường. Đơn vị sử dụng, 

vận hành dự án sẽ tăng cường hiệu quả xử lý của bể bastaf bằng cách thường 

xuyên bổ sung chế phẩm sinh học vào bể để tăng hiệu quả xử lý (tần xuất 06 

tháng/lần) và hợp đồng với đơn vị có chức năng hút bùn cặn bể Bastaf mang đi 

xử lý theo quy định (tần xuất 1-2 năm/lần); 

Tính toán thể tích bể tự hoại Bastaf tại dự án là: 

+ Thể tích phần nước: WN = d x Q  

Trong đó: 

WN: Thể tích phần nước; 

d: thời gian lưu với điều kiện khí hậu gió mùa, có thể chọn d =3 ngày 

Q: Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh 1,3 m3. 

=> WN = 3 x1,3= 3,9 m3 

Thể tích phần bùn: Wb = bxN/1000 m3  

Trong đó: Wb: Thể tích phần chứa bùn; 

b: Tiêu chuẩn tính ngăn chứa bùn, 30 lít/ngày; 

=> Wb= 30x32/1.000= 0,96 m3 

Như vậy thể tích bể tự hoại cần xây dựng có thể tích là: V= WN + Wb= 3,9 + 

0,96 =4,86 m3. 

Chủ dự án sẽ xây dựng bể tự hoại cải tiến có công suất xử lý 5 m3/ngày. 

Bảng 3.31. Thông số thiết kế của bể xử lý nước thải 5 ngăn (bastaf) xử lý 

nước thải sinh hoạt  

TT Hạng mục Thông số thiết kế 

Chiều cao 

mực nước 

h, (m) 

Thời gian 

lưu t = V/Q 

(ngày) 

1 Ngăn 1 
- Thể tích: 11,88 m3 

(LxBxH= 3 x 2,2 x 1,8 m) 
1,4 10 

2 Ngăn 2 
- Thể tích: 2,38 m3  

(LxBxH= 0,6 x 2,2 x 1,8 m) 1,4 2 
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TT Hạng mục Thông số thiết kế 

Chiều cao 

mực nước 

h, (m) 

Thời gian 

lưu t = V/Q 

(ngày) 

3 Ngăn 3 
- Thể tích: 2,38 m3 

(LxBxH= 0,6 x 2,2 x 1,8 m) 1,4 
2 

4 
Ngăn 4 (ngăn 

lọc kỵ khí) 

- Thể tích: 2,38 m3 

(LxBxH= 0,6 x 2,2 x 1,8 m) 1,4 
2 

5 
Ngăn 5 (ngăn 

khử trùng) 

- Thể tích: 2,38 m3 

(LxBxH= 0,6 x 2,2 x 1,8 m) 1,4 
2 

* Hóa chất sử dụng  

Chế phẩm vi sinh bổ sung vào bể bastaf: 1 năm định kỳ/2lần. Khối lượng 

khoảng 3 kg/1 lần (khoảng 6 kg/năm). Viên Clo khử trùng bổ sung trong ngăn 

khử trùng: 01 viên/tuần. 

- Nước thải sau xử lý được dẫn ra bằng đường ống D110 chạy dọc theo hệ 

thống thoát nước mưa sau đó chảy ra cống ngầm D1500 hoàn trả kênh tiêu hiện 

trạng dọc đường ĐT 386. Tọa độ vị trí xả thải: X = 2297318, Y= 569452  (Hệ tọa 

độ VN 2000, Kinh tuyến trục 105o30’, Múi chiếu 3). Giai đoạn sau, khi khu vực 

xã Minh Tân hoàn thiện hạ tầng thu gom, xử lý nước thải theo quy hoạch vùng 

huyện, xã, nước thải của dự án sẽ được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập 

trung theo quy hoạch. 

- Nước mưa chảy tràn: Lượng nước mưa chảy tràn giai đoạn vận hành của 

dự án là tương đối sạch, có thể xả trực tiếp ra ngoài môi trường sau khi được lắng, 

lọc. Chủ dự án đã xây dựng hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, bao gồm các 

cống thoát nước, hố ga lắng cặn,.. Lượng nước mưa sau khi được lắng cặn được 

chảy ra cống ngầm D1500 hoàn trả kênh tiêu hiện trạng dọc đường ĐT 386 bằng 

01 điểm xả với tọa độ: X = 2297318, Y= 569452 (Hệ tọa độ VN 2000, Kinh tuyến 

trục 105o30’, Múi chiếu 3). 

c. Công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động của chất thải rắn, chất 

thải nguy hại 

Quy trình thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn phát sinh sẽ 

được thực hiện nghiêm túc. Sau khi toàn bộ hạ tầng kỹ thuật được hoàn thiện, 

UBND xã Minh Tân sẽ bàn giao lại cho Công an xã Minh Tân quản lý và thực 

hiện công tác bảo vệ môi trường ở giai đoạn hoạt động như: Bố trí thùng chứa 

chất thải, vận hành hệ bể xử lý nước thải... Trong quá trình vận hành, Công an xã 

Minh Tân thực hiện phân loại chất thải theo hướng dẫn của Bộ TNMT tại Công 

văn số 9368/BTNMT. Theo đó chất thải rắn phát sinh tại nguồn được phân thành 

05 loại: 
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- Chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ; 

- Chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng; 

- Chất thải rắn cồng kềnh; 

- Chất thải rắn nguy hại; 

- Chất thải rắn loại khác còn lại. 

Riêng phế liệu trong phân loại CTRSH là nguồn khuyến khích bán cho các 

cá nhân, tổ chức thu gom có chức năng. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt từ quá trình hoạt động, làm việc của các cán bộ 

chiến sỹ: Bố trí các thùng rác loại 20 lít, 50 lít đặt tại khu vực sân chung, khu vực 

trụ sở chính để thu gom rác thải phát sinh. Cuối ngày, các chiến sỹ công an sẽ 

phân công nhau thu gom, vận chuyển rác thải từ các thùng này về lưu giữ tại xe 

chứa rác thải sinh hoạt thể tích 1m3 đặt tại khu lưu giữ rác thải chung của công an 

xã Minh Tân. Theo lịch thu gom rác của địa phương, có xe thu gom và vận chuyển 

của tổ vệ sinh xã đến thu gom, vận chuyển chất thải của dự án  đưa đi xử lý theo 

quy định. 

Chất thải nguy hại: Các chất thải nguy hại được xác định, phân loại theo danh 

mục chất thải nguy hại ban hành kèm theo quy định tại thông tư 02/2022/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý CTNH 

Các loại chất thải nguy hại bao gồm bóng đèn huỳnh quang, pin thải,... được 

thu gom, bố trí trong 02 thùng chứa thể tích 50 lít, có nắp đậy tại khu vực nhà để 

xe. Sau đó, định kỳ đơn vị vận hành dự án là công an xã Minh Tân sẽ chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định (tần suất tùy 

thuộc vào khối lượng phát sinh thực tế). 

3.2.2.2. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động không liên quan đến 

chất thải, giảm thiểu rủi ro, sự cố của dự án 

Các biện pháp sau sẽ được áp dụng để giảm thiểu các tác động của các hoạt 

động không liên quan đến chất thải, giảm thiểu rủi do, sự cố của dự án phát sinh 

trong giai đoạn hoạt động: 

Bảng 3.32. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

STT Biện pháp giảm thiểu 

I Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- 
Sử dụng các phương tiện đã được đăng kiểm đạt tiêu chuẩn về tiếng ồn, độ 

rung phát sinh, hoạt động đúng công suất của động cơ. 

- Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm, không bóp còi. 

II Các yếu tố kinh tế xã hội 

- Quá trình hoạt động của dự án, chủ dự án kết hợp chặt chẽ với Công an xã 
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STT Biện pháp giảm thiểu 

Minh Tân nhằm xử lý về các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự xã hội 

trong khu vực dự án. 

III Giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông 

- 
Có quy định cụ thể về tốc độ tối đa cho phép đối với các phương tiện giao 

thông ra vào trụ sở công an 

- 
Tuyên truyền nâng cao nhận thức của lái xe về tuân thủ các quy định của Luật 

giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình lái xe; 

- Nhanh chóng khắc phục nếu có xảy ra sự cố; 

IV Giảm thiểu tác động đến công trình thuỷ lợi khu vực thực hiện dự án. 

- 

Nước thải của dự án sau xử lý được thoát ra cống D1500 hoàn trả kênh tiêu 

hiện trạng dọc đường ĐT 386. Như đã trình bày ở phần trên, trong quá trình 

hoạt động, tổng lượng nước thải phát sinh của dự án ước tính khoảng 1,3 

m3/ngày, tương đương (1,5 x10- 5 m3/s),với lưu lượng nước thải rất nhỏ nên 

tác động không đáng kể đến chế độ thoát nước của cống D1500 hoàn trả kênh 

tiêu hiện trạng dọc đường ĐT 386. Do vậy, cống thoát nước hoàn toàn có khả 

năng tiếp nhận nước thải của dự án. 

Trong giai đoạn sau, khi khu vực địa bàn xã hoàn thiện hạ tầng thu gom, xử 

lý nước thải theo quy hoạch vùng huyện, xã, nước thải của dự án sẽ được 

đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy hoạch. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và kế hoạch xây 

lắp của dự án. 

Các công trình tạm và thiết bị bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công và 

vận hành được thể hiện trong bảng dưới đây:  

Bảng 3.33. Các thiết bị và công trình xử lý môi trường và kế hoạch xây lắp 

TT Danh mục các công trình 
Thành tiền 

(VNĐ) 

Tiến độ 

thực hiện 

I Giai đoạn thi công xây dựng 

1 Thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt và CTNH 3.000.000 

Trước quý I 

năm 2025 

2 Thuê đơn vị chức năng, thu gom, xử lý 10.000.000 

3 
Nhà vệ sinh di động, hố ga lắng nước thải thi 

công 
20.000.000 

4 Đào hố lắng tạm và rãnh thoát nước tạm thời 10.000.000 

5 Quan trắc môi trường định kỳ 15.000.000 
Giai đoạn 

xây dựng 

II Giai đoạn hoạt động dự án 

1 Hệ thống cây xanh Chi phí  
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TT Danh mục các công trình 
Thành tiền 

(VNĐ) 

Tiến độ 

thực hiện 

2 Hệ thống thoát nước mưa, nước thải xây dựng Trước quý 

IV năm 

2025 3 Bể bastaf 5 ngăn 

3.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý và vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

3.3.2.1. Vai trò trách nhiệm của nhà thầu thi công 

Nhà thầu thi công sẽ đề xuất với Chủ đầu tư xem xét phê chuẩn bản kế hoạch 

về bảo vệ môi trường, các biện pháp giảm thiểu các tác động đến môi trường trong 

suốt quá trình thi công. Các biện pháp này sẽ được thực hiện khi nhà thầu thi công 

trúng thầu. 

Trong trường hợp có những ảnh hưởng bất ngờ tới môi trường, nhà thầu phải 

kịp thời thông báo với Chủ đầu tư để tiếp nhận các chỉ dẫn và có những hành động 

giảm thiểu thích hợp. 

Kế hoạch quản lý môi trường được đệ trình sẽ được xem xét lại nếu có những 

sự thay đổi về mặt pháp lý hoặc điều chỉnh cho phù hợp với từng trường hợp cụ 

thể tại hiện trường. 

3.3.2.2. Vai trò trách nhiệm của Chủ đầu tư 

Sau khi xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chủ đầu tư UBND xã Minh Tân 

sẽ bàn giao cho Công an xã Minh Tân quản lý và vận hành.  

Khi dự án đi vào vận hành, hoạt động của dự án bao gồm các hoạt động của 

trụ sở công an xã (hoạt động của cán bộ chiến sỹ và khách ra vào trụ sở). Tại giai 

đoạn này, thực hiện các công tác bảo vệ môi trường bao gồm: 

+ Đảm bảo công tác quét dọn, vệ sinh trong phạm vi khu vực công cộng của 

dự án; 

+ Giám sát công tác thu gom rác thải; 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến BVMT; 

3.4. Nhận xết về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá dự báo 

Mức độ chi tiết của ĐTM 

Tác động tiềm ẩn được xác định và đánh giá đầy đủ đối với từng hoạt động 

có khả năng phát sinh chất thải theo từng giai đoạn của Dự án. Các đánh giá với 

mức độ chi tiết cần thiết theo yêu cầu của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/1/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi 

trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

như sau:  
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Xác định và định lượng tất cả các nguồn thải phát sinh từ các hoạt động của 

Dự án có khả năng gây tác động đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội;  

Xác định tất cả các đối tượng có khả năng bị tác động trực tiếp và gián tiếp 

từ các nguồn thải;  

Đánh giá mức độ tác động của các nguồn thải đến môi trường tự nhiên và 

kinh tế-xã hội;  

 Nhận dạng và đánh giá rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực thi Dự án. 

 Độ tin cậy của các kết quả đánh giá và dự báo 

- Các kết quả đánh giá và dự báo tác động đến môi trường tự nhiên và kinh 

tế xã hội của Dự án này đáng tin cậy và sát với thực tế trong quá trình thi công vì:  

- Chủ dự án kết hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ 

và Môi trường Xanh AP và Công ty Cổ phần Tư vấn và Xử lý Môi trường Việt 

Nam tiến hành lấy mẫu môi trường hiện trạng tại khu vực dự án trong tháng 

11/2024;  

- Dữ liệu về khí tượng, khí hậu được cập nhật và lấy dữ liệu năm 2022 với 

mức độ hoàn thiện dữ liệu cao. 

- Số liệu hiện trạng tài nguyên sinh học, hiện trạng môi trường và kinh tế - 

xã hội được thu thập từ các Sở ban ngành của tỉnh cung cấp và các Cơ quan nghiên 

cứu có liên quan;  

- Số liệu và tài liệu kỹ thuật phục vụ việc đánh giá các tác động được Chủ dự 

án cung cấp.  

Trong quá trình thực hiện báo cáo ĐTM sẽ không tránh khỏi những thiếu sót 

do kỹ thuật biên soạn, lỗi chính tả, thiếu một số số liệu có liên quan đến dự án. 

Tuy nhiên, báo cáo ĐTM này đáng tin cậy với những kết luận đưa ra. Thông tin 

được sử dụng trong quá trình lập ĐTM là thông tin chính xác, mới cập nhật và chi 

tiết. Các tác động đều đánh giá ở mức giả định tối đa lượng và chất, mang tính 

hợp lý.  

Ngoài ra, báo cáo ĐTM còn trợ giúp cho công tác thẩm định đánh giá ĐTM, 

đánh giá đúng đắn bản chất tác động tới môi trường để có các giải pháp giảm 

thiểu, khắc phục, đồng thời tạo cơ sở cho việc xác định đúng đắn quyền lợi và 

trách nhiệm của chủ dự án. 

Bảng 3.34. Các phương pháp sử dụng trong báo cáo 

STT 
Phương pháp 

đánh giá 
Nơi áp dụng 

Mức độ chi 

tiết 

Độ tin 

cậy 

1 

Phương pháp 

danh mục (liệt 

kê) 

Chỉ ra các tác động và thống 

kê đầy đủ các tác động đến 

môi trường cũng như các yếu 

tố kinh tế - xã hội cần chú ý, 

đưa ra các biện pháp giảm 

thiểu, chương trình quản lý 

Chấp nhận 

được 

Chấp 

nhận được 
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STT 
Phương pháp 

đánh giá 
Nơi áp dụng 

Mức độ chi 

tiết 

Độ tin 

cậy 

và giám sát môi trường 

(được thể hiện trong phần 

Mở đầu, và các chương 1, 2, 

3, 4,5) 

2 
Phương pháp 

đánh giá nhanh 

Tính toán các tải lượng ô 

nhiễm dựa trên các thông số 

được WHO quy định. 

Chấp nhận 

được 

Chấp 

nhận được 

3 

Phương pháp thu 

thập thông tin, 

tổng hợp số liệu 

Thu thập số liệu khí tượng 

thủy văn. 

Thu thập số liệu kinh tế - xã 

hội 

Chấp nhận 

được 
Cao 

4 
Phương pháp kế 

thừa 

Tham khảo và kế thừa các 

kết quả nghiên cứu, các báo 

cáo ĐTM của các dự án 

cùng loại đã được bổ sung 

và chỉnh sửa theo ý kiến của 

Hội đồng Thẩm định 

Chấp nhận 

được 

Chấp 

nhận được 

5 
Phương pháp so 

sánh, tổng hợp 

Đánh giá hiện trạng môi 

trường. 

Đánh giá mức độ tác động so 

với các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

của Việt Nam và thế giới. 

Chấp nhận 

được 
Cao 

6 
Phương pháp 

khảo sát 

Đo đạc, lấy mẫu các thành 

phần môi trường của khu 

vực Dự án 

Được thực hiện 

bởi đơn vị có uy 

tín, mức độ chi 

tiết cao. 

Cao 

7 

Phương pháp 

phân tích trong 

phòng thí 

nghiệm. 

Nhằm xác định các thông số 

về hiện trạng chất lượng môi 

trường không khí, môi 

trường nước, độ ồn tại khu 

vực thực hiện Dự án 

Được thực hiện 

bởi đơn vị có uy 

tín, mức độ chi 

tiết cao. 

Cao 

8 
Phương pháp lấy 

ý kiến cộng đồng 

Dựa vào ý kiến chính thức 

bằng văn bản của 

UBMTTQVN cấp xã và ý 

kiến của người dân chịu tác 

động trực tiếp từ dự án 

Chấp nhận 

được 
Cao 
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CHƯƠNG 4: PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, 

PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

(Chỉ yêu cầu đối với các dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất 

thải, dự án có phương án bồi hoàn đa dạng sinh học) 
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CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. Chương trình quản lý môi trường của dự án 

Mục tiêu của chương trình quản lý và quan trắc chất lượng môi trường là thu 

thập một cách liên tục các thông tin về sự biến đổi chất lượng môi trường, để kịp 

thời phát hiện những tác động xấu đến môi trường của dự án và đề xuất các biện 

pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm. Ngoài ra, mục tiêu của chương trình quản 

lý và quan trắc chất lượng môi trường còn đảm bảo phù hợp với các biện pháp 

giảm thiểu đã đề ra trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, đảm bảo chương 

trình quản lý đúng đắn và các chức năng quản lý chất thải. Chương trình quản lý 

môi trường của dự án bao gồm những nội dung chính sau đây: 

- Thường xuyên kiểm tra vấn đề thực hiện an toàn lao động, phòng chống sự 

cố tại công trường trong giai đoạn thi công xây dựng công trình; 

- Giám sát và buộc các chủ phương tiện thi công phải thực hiện theo đúng 

các phương án giảm thiểu bụi, tiếng ồn, an toàn lao động,… đã đề ra; 

- Thực hiện giám sát và buộc các cá nhân, tập thể sinh sống và làm việc trên 

công trường xây dựng phải thực hiện đúng các nội quy chung về vệ sinh môi 

trường, an toàn cháy nổ,… 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu và khống chế ô nhiễm môi trường, 

phòng ngừa sự cố nhằm cải thiện môi trường tại khu vực theo xu hướng ngày càng 

tốt hơn. 

Dựa vào nội dung của dự án tại chương 1 cũng như việc đánh giá tác động 

môi trường, biện pháp giảm thiểu tại chương 3. Chương trình quản lý môi trường 

được xây dựng và thể hiện tại bảng sau: 
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Bảng 5.1. Bảng tổng hợp chương trình quản lý môi trường 

Các giai đoạn 

của dự án 

Các hoạt động 

của dự án 
Các tác động môi trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Giai đoạn thi 

công Xây 

dựng 

Giải phóng mặt 

bằng, đào đắp, 

san nền - Bụi, 

- Khí thải, 

- Độ ồn và độ rung 

- Ùn tắc giao thông 

- Tiến hành tưới nước liên tục, phủ bạt xe tải. Kiểm 

định thường xuyên. 

- Trang bị bảo hộ cho lực lượng thi công và giao dục 

ý thức an toàn lao động. 

 - Đặt tấm chắn đổi hướng nguồn phát âm lớn 

- Thường xuyên bảo dưỡng và định kỳ kiểm tra các 

phương tiện giao thông. 

- Bố trí các xe vận chuyển nguyên vật liệu vào ban 

đêm để tránh gia tăng tình trạng kẹt xe. 

Trong thời 

gian giải 

phóng mặt 

bằng 

Vận chuyển, 

bốc dỡ nguyên 

vật liệu xây 

dựng 

Trong suốt 

thời gian thi 

công 

Sinh hoạt của 

công nhân 

- Nước thải 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Lắp đặt nhà vệ sinh di động. 

- Bố trí các thùng rác 

Hoạt động xây 

dựng 

- Chất thải rắn xây dựng 

- CTNH. 

- Nước vệ sinh máy móc, thiết bị. 

- Ùn tắt giao thông 

- Ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu 

gom và vận chuyển xử lý 

- Bố trí các thùng rác riêng cho chất thải SH, 

CTNH xung quanh khu vực xây dựng. 

Công nhân hoạt 

động tại công 

trường 

- Mâu thuẫn giữa công nhân và 

người dân địa phương 

- Lây lan bệnh truyền nhiễm. 

- Có biện pháp quản lý tốt công nhân xây dựng, 

đăng ký tạm trú cho công nhân 

- Nâng cao nhận thức cho công nhân về các biện 

pháp phòng ngừa các loại bệnh truyền nhiễm. 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường và các điều kiện sinh 

hoạt. 

- Cung cấp đầy đủ nước sạch và thực phẩm an toàn 

cho công nhân. 
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Các giai đoạn 

của dự án 

Các hoạt động 

của dự án 
Các tác động môi trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành 

Vận hành 

Hoạt động sinh 

hoạt của cán bộ 

chiến sỹ công 

an 

Nước thải sinh hoạt 

Nước mưa chảy tràn 

Chất thải rắn sinh hoạt; 

Chất thải nguy hại 

 

- Hệ thống thu gom và thoát nước thải; 

- Bể tự hoại cải tiến; 

- Thùng chứa rác; 

- Thu gom về khu lưu giữ rác tạm thời của trụ sở 

Công an xã và trưởng công an xã sẽ hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

- Có thùng đựng chất thải rắn, CTNH, hợp đồng với 

đơn vị thu gom. 

Khi dự án đi 

vào hoạt động 

và trong suốt 

thời gian vận 

hành của Dự 

án 
Hoạt động của 

các phương tiện 

giao thông, vận 

tải 

Bụi, khí thải 

- Trồng các dải cây xanh trong khuôn viên dự án 

- Quét dọn vệ sinh khu vực dự án thường xuyên; 

- Vận chuyển rác thải sinh hoạt hàng ngày để tránh 

phát tán mùi hôi thối; 
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5.2. Chương trình giám sát môi trường của dự án 

5.2.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 

* Chương trình giám sát môi trường không khí: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại Khu vực trung tâm dự án. 

- Thông số giám sát: Tiếng ồn, độ rung, bụi, CO, SO2, NO2. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng không khí. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

* Chương trình giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và 

các quy định khác có liên quan. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và 

chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển 

và xử lý theo đúng quy định. 

5.2.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành: 

- Giám sát trong giai đoạn vận hành thử nghiệm: 

Dự án thuộc thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường, có công 

trình xử lý nước thải sinh hoạt không thuộc đối tượng thực hiện vận hành thử 

nghiệm, quy định tại điều 31, nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy 

định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Giám sát trong giai đoạn vận hành thương mại: 

Chương trình giám sát chất lượng nước thải: Căn cứ điều 97 của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc định kỳ. 

- Chương trình giám sát chất thải rắn: 

+ Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy 

định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan. 

+ Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị có đầy đủ năng lực, 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 
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CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ THAM VẤN 

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

6.1.2. Tóm tắt về quá trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác 

động trực tiếp bởi dự án 

6.1.3. Tham vấn bằng văn bản 

6.2. Kết quả tham vấn  
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

- Việc đầu tư dự án ngoài những yếu tố mang lại những lợi ích an ninh - xã 

hội còn có ý nghĩa tích cực về bảo vệ môi trường. Báo cáo này đã nhận dạng và 

đánh giá một cách chi tiết các tác động, phạm vi tác động tới môi trường, trên cơ 

sở đó đề xuất các biện pháp xử lý mang tính chất khả thi cao, phù hợp với điều 

kiện kinh tế đồng thời đảm bảo hạn chế tối đa các ảnh hưởng xấu tới môi trường.  

- Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề về 

môi trường nhưng với sự quan tâm đúng mức của chủ đầu tư cùng với sự hướng dẫn 

và tư vấn của các cơ quan quản lý chắc chắn các vấn đề này sẽ giải quyết triệt để.  

2. Kiến nghị 

Kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và trình UBND tỉnh 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để Chủ dự án triển khai các bước 

tiếp theo của Dự án. 

3. Cam kết 

Dựa vào những đánh giá trên về tác động của dự án tới môi trường cũng như 

những điều khoản trong Luật bảo vệ môi trường và các Nghị định về bảo vệ môi 

trường, các quy định về bảo vệ môi trường của tỉnh Hưng Yên, chủ dự án cam kết 

thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường cụ thể như sau: 

- Cam kết thực hiện chương trình quản lý môi trường và giám sát môi trường 

như đã trình bày tại Chương 5. 

- Cam kết áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy 

định, chất thải phải đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường, cụ thể: 

Đối với bụi, khí thải: Quản lý, giám sát, thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

tác động của bụi, khí thải phát sinh bởi các hoạt động của dự án, bảo đảm môi 

trường không khí xung quanh khu vực dự án trong các giai đoạn của dự án luôn 

nằm trong giới hạn cho phép theo quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 

26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn và QCVN 

27:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Đối với nước thải: 

+ Cam kết xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải theo đúng thiết 

kế đã được phê duyệt. 

+ Cam kết toàn bộ nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý qua bể bastaf 5 ngăn 

đảm bảo đạt QCĐP 01:2019/HY và Quyết định số 175/QĐ-UBND trước khi chảy 

vào nguồn tiếp nhận. 
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Đối với chất thải: 

+ Cam kết quản lý chất thải rắn xây dựng theo hướng dẫn quy định về quản 

lý chất thải xây dựng; 

+ Chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại được thu gom và lưu giữ 

đúng theo quy định về quản lý CTNH tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; 

+ Cam kết áp dụng các biện pháp che chắn công trình thi công, che chắn xe 

chở nguyên vật liệu, thu gom chất thải xây dựng, vật liệu rơi vãi trong quá trình 

vận chuyển đảm bảo không để phát tán bụi ra môi trường xung quanh trong quá 

trình thi công xây dựng và trong quá trình vận chuyển; 

+ Cam kết thực hiện phương án sử dụng, bảo vệ tầng đất mặt của đất trồng lúa 

trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Luật trồng trọt số 

31/2018/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/6/2017 

và có hiệu lực từ này 01/01/2020 và Nghị Định số 112/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của 

Thủ Tướng Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa. 

+ Cam kết đảm bảo về an toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng 

công trình. 

Đối với sự cố: 

+ Cam kết chịu trách nhiệm đến cùng đối với các sự cố do chủ đầu tư gây ra 

trong quá trình thi công dự án: đền bù thiệt hại cho người dân và thực hiện các 

giải pháp khắc phục ngay nếu xảy ra sự cố. 

+ Thực hiện các biện pháp, các quy định vận chuyển đảm bảo vệ sinh môi 

trường, bảo vệ các công trình giao thông. 

- Cam kết trong quá trình thi công dự án nếu có khiếu kiện của nhân dân liên 

quan đến quá trình thi công thì sẽ dừng thi công và giải quyết dứt điểm khiếu kiện 

trước khi thi công trở lại. 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự 

cố và rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án. 

- Cam kết chuyển đổi đất nông nghiệp/đất lúa theo quy định. 

Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam nếu xảy sự cố gây ô nhiễm môi trường và vi phạm các tiêu 

chuẩn Việt Nam. 

  



Báo cáo ĐTM dự án Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Minh Tân, huyện Phù Cừ 

Chủ dự án: UBND xã Minh Tân  127  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. GS. TS. Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, Tập 1, 2, 

3, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội – 2004. 

2. GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng. Môi trường không khí. Nxb Khoa học và 

kỹ thuật, Hà Nội – 2003. 

3. Trần Đức Hạ. Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ. Nxb Khoa 

học và kỹ thuật, Hà Nội – 2003. 

4. Trần Đức Hạ. Giáo trình Quản lý môi trường nước. Nxb Khoa học và kĩ 

thuật, Hà Nội, 2002. 

5. Hoàng Văn Huệ và Trần Đức Hạ. Thoát nước tập II – Xử lý nước thải. 

Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội – 2002. 

6. Lê Trình. Đánh giá tác động môi trường – Phương pháp và ứng dụng. 

Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội – 2000.  

7. Sổ tay an toàn, vệ sinh và chăm sóc sức khoẻ trên công trường xây dựng. 

Nxb Xây dựng, của Tổ chức Lao động Quốc tế. 

8. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ thẩm định và đánh giá tác động môi 

trường. Báo cáo dự án Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp luận về ĐTM 

tổng hợp của các hoạt động phát triển trên một vùng lãnh thổ, Hà Nội - 2003. 
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UY BAN NUAN PAN
rinu Hu'Nc vBN

ceNG HoA xA ugt cHU Ncnia vlpr NAM

so'u/ff lrnunNn
DOc lOp - TU do - Hanh phfc

aL-
Hn g YAn, ngdy &T thdng 7 nd;m 2023

THONG BAO
VG viQc ch6p thu$n vi tri xffy dgng Trg sO lirm viQc Cdng an xi Nguy6n Hda,
Minh Ti6n, T6ng Phan, Nhat Quang, Tiing lr6n, Dinh Cao, Doirn Dho, Tam

Da, Minh Tin huyQn Phir Cir

Ngdy 171712023, tpi cuQc hgp Giao ban Chu tich c6c Pho Chir tfch Uy ban nh6n

ddn tinh vdi c6c so, ngdnh dia phucrng, dU hop c6 l6nh d4o c6c s6, ngdnh: Xdy dpg,
Tdi nguy€n va Moi truong, K6 hopch vd DAu tu, Tdi chinh, Vdn phong UBND tinh,
Chri tich UBND huyQn Phir Ct. Sau khi nghe So XAy dUng trinh biy c6c to trinh: sd

44/TTr-SXD ngdy 0310412023 vd sd 8I/TTr-SXD ngdy 121612023 V0 viQc chd'p thupn
vitri xdy dpg Try sd ldm vi6c Cdng an xd Nguy6n Hda, Minh Ti6n, T6ng Phan, Nhflt

Quang, T6ng Trdn, Dinh Cao, Dodn Ddo, Tam da, Minh TOn huyQn Phu Cir, y ki6n
tham gia cua c6c dpi bi6u dg hgp, y ki6n tham gia cira c6c Ph6 Chu tich UBND tinh
vd yf ki6n ctra Chu tich UBND tinh, UBND tinh k6t ludn nhu sau:

1. Chdp thuQn vi tri xdy dgng Tru so ldm vi6c COng an xd Nguy6n Hda, Minh
Ti6n, TOng Phan, NhQt Quang, TOng Trdn, Dinh Cao, Dodn Edo, Tam Da, Minh TAn
huyQn PhU Ct vdi c6c nQi dung cU th6 nhu sau:

1.1. T4i x5 Nguy6n Hda

TOn cdng ffinh: Tru so ldm viQc Cdng an xd Nguy6n Hoa.

Chri dAu tu: UBND xd Nguy€n Hoa.

Vi tri khu d6t: Khu d6t co diQn tfch kho6n g2.519,8 m2 dang ld d6t canh t6c vd
thuQc ctia bdn quin ly cua xd Nguy6n Hoa.

- Phia Bdc gi5p duong nQi d6ng;

- Phia D6ng gi6p d6t canh t6c;

- Phia Tdy gi6p ducrng truc giao th6ng xd;

- Phia Nam gi6p duong nQi ctdng;

1.2. T4i xi Minh Ti6n

TOn c6ng finh: Tru scr ldm viQc COng an xd Minh TiOn.

Chir dAu tu: LIBND xd Minh Titin.

V! tri khu d6t: Khu ctAt c6 diQn tich khoin g2.538,7m2 dang ld d6t canh t6c vd
thu6c dia bdn quan ly cua xd Minh Ti6n.

- Phia Tdy Bdc gi6p duong nQi d6ng;
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- Phia D6ng Nam gi6p ddt canh t6c;

- Phia DOng B6c gi6p d6t canhtitc;

- Phia TAy Nam gi6p duong nQi ctdng;

1.3. T4i xd Tting Phan

TOn c6ng rinh: Tru so lam viQc COng an xd TOng Phan.

Cht ddu tu: UBND xd T6ng Phan.

Vi tri khu d6t: Khu d6t co diQn tich kho6ng2.28l,4 m2 dang ld ddt canh t6c vh

thuQc dia bdn qu6n ly cira xd Tdng Phan.

- Phia Tdy B6c giSp detcanh t6c;

- Phia DOng Nam gi6p ducrng DH.87;

- Phia Ddng Bdc gi6p Truong TiiSu hqc T6ng Phan;

- Phia Tdy Nam gi6p Trudng THCS TOng Phan;

1.4. T4i xi Nh$t Quang

TOn cOng tinh: Try so ldm viQc COng an xd Nhflt Quang.

Chir dAu tu: UBND xd Nhpt Quang.

Vi tri khu ct6t: Khu dAt co diQn tich khoing2.270,5 m2 dang ld d6t canh t6c vd
thuQc dfa bdn qudrn ly cua xd Nhpt Quang.

- Phia TAy B6c gi6p ducrng nQi d6ng;

- Phia Ddng Nam giSp ducrng tryc giao th6ng xe;

- Phia D6ng Bdc gi6p duong giao thdng vdr tr4m y t6 xd;

- Phia Tdy Nam gi6p d6t canh t6c;

1.5. T4i xfl T6ng Tr6n

Tdn c6ng trinh: Try scr lam viQc C6ng an xd TOng Trdn.

Chi ddu tu: LJBND xd T6ng TrAn.

Vi tri khu d6t: Khu d6t co diQn tich khoin g 1.778,4m2 dang ld d6t canh t6c vd
thuQc ctia bdn qu6n l;f cua xd Tdng Trdn.

- Phia Tdy Bac gi6p duong tryc giao th6ng xA;

- Phia DOng Nam gi6p khu ddn cu hiqn c6;

- Phia DOng Bdc gi6p hdnh lang bAo vd d6;

- Phia Tdy Nam gi6p detnudi tr6ng thiry s6n;
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1.6. T4i xi Dinh Cao

TOn c6ng trinh: Try so ldm viQc Cdng an xd Dinh Cao.

Chir dAu tu: IJBND xd Dinh Cao.

Vi tri khu d6t: Khu d6t c6 diQn tich khoing 2.581,4m2 dang ld dAt canh t6c vd

thuQc dia bdn qu6n l;f cua xd Dinh Cao.

- Phia Tdy Bdc gi6p duong giao th6ng;

- Phia D6ng Nam gi6p duong giao th6ng;

- Phia D6ng Bdc gi6p duong giao th6ng vd d6t canhtdc;

- Phia TAy Nam gi6p sdn vpn clQng

1.7. Tqi xfl Dohn Diro

TOn c6ng tinh: Try scr ldm viqc COng an xd Doan Ddo

Chir dAu tu: UBND xd Doan Ddo.

Vi trf khu d6t: Khu d6t co diQn tfch khoing 1.663,4m2 dang thuQc clia bdn quin
ly cua xd Dodn Ddo. Khu d6t nim trong khu6n viOn Trp so Dirng uy - HDND - UBND
xd Dodn Ddo.

- Phia Tdy B6c gi6p UBND x5;

- Phia D6ng Nam gi6p UBND xd;

- Phia Ddng Bic gi6p UBND xd;

- Phia Tdy Nam gi6p duong li6n th6n.

1.8. Tgi xi Tam Da

TOn c6ng trinh: Tru so ldm vi6c C6ng an x6 Tam Da

Chtr dAu tu: UBND xd Tam Da.

Vi tri Khu d6t: Khu d6t co diQn tich khoAn 92.234,2 m2 (trong do diQn tich thpc
hiQn dU 6n ld khoing L875,6 m2 cdn lai ld 358,6 m2 d thdnh lang giao th6ng) thuQc
dia bdn qu6n ly cua xd Tam Da huygn Phn Cir.

- Phia Tdy Bdc gi6p dAt canhtirc;

- Phia DOng Nam gi6p duong huyQn DH.64;

- Phia D6ng Bic gi6p trudng THCS xd Tam Da;

- Phia Tdy Nam giap dAt canh t6c.

1.9. T4i xi Minh Tin
TOn c6ng trinh: Tru so ldm viQc C6ng an xd Minh Tdn
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Chir d6u tu: UBND xd Minh TAn.

Vi tri Khu d6t: Khu d6t co dign tich khoirng 1.876 m2 thuQc dia bdn qu6n ly ctra

xd Minh Tdn, huyQn Phu Cu

- Phia Tdy Bic gi6p UBND xd Minh TAn;

- Phia DOng Nam gi6p Ddt canh tirc;

- Phia DOng Bic gi6p ducrng DT.386;

- Phia TAy Nam gi6p det canh t6c.

2. Giao chu ddu tu vir c6c dcrn vi s6, ngdnh li6n quan.

Giao UBND huyQn Phil Ct sau khi dugc ch6p thupn vf tri ph6i kAAn truong dAy
r r ..A aA A r A . ,7 | t'

nhanh ti€n dQ cap nhpt vi tri khu ddt vdo bin d6 quy hopch xAy dprg vd cdc lopi quy

hopch co li6n quan kh6c ldrm co so d0 tri6n khai c6c bu6c ti6p theo theo dirng quy dinh

cira ph6p lupt.

3. Giao c6c 56, ngdnh: Xdy dpg, K5 ho4ch vd DAu tu, Tdi nguy6n vd MOi trucrng,

Tdi chinh hu6rng ddn vd phOi trqp cirng v6i UBND huyQn Phn Ct thyc hiQn cdc bu6c
ti6p theo, theo dirng quy dinh cira ph6p lupt hiQn hanh cira nhd nu6c vd ctra tinh, chiu
trdchnhiQm n6u dO xhy rasai phpm trong qu6 trinh tri6n khai.

ttt I r A rA ,1 1 ,r ^ " 
o

Uy ban nhan den tinh th6ng b6o d6 c6c s6, ngd,nh, chir ddu tu td chric thr;c hiQn./.

Noi nh.in' TL. CHU TICH
- Nhu cli€u 3 ^., '
- chri tich, c6c PCT UBND tinh; PHO CHANH VAN PHONG
- UBND c6c x6:Nguy€n Hda;Minh Ti6n; T6ng PHU TRACH, DIEU HANH
Phan;Nhdt Quang; T6ng TrAn; Dinh Cao; Dodn
Ddo; Tam Da; Minh TAn;
- Ldnh ilgo Vdn phong UBND_tinh;
- Luu: VT: KTID: KTlr. Uf

Dinh H6ng Quy6n

D-l^,q/
Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng
Yên
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 27/07/2023 15:17:14
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Lắp tôn Lỗ thông hơi
giữa các ngăn

Ống thông hơi Lắp tôn

Lắp tôn

®an btct ®ôc lç d25mm

vËt liÖu läc kþ khÝ
(gi¸ thÓ vi sinh vËt)

d110

GHI CHó:
- CèT +0,00 T­¬NG øNG VíI CèT mÆt ®Êt hoµn thiÖn t¹i vÞ trÝ ®Æt bÓ

- èNG DÉN N¦íC Sö DôNG èNG UPVC, NèI èNG B»NG KEO D¸N

- èNG TH¤NG H¥I DïNG èNG upvc

- BÓ kÕt cÊu btct

- TR¸T TRONG Vµ NGOµI V÷A XM M100

- LãT §¸Y B£ T¤NG §¸ 4X6 M100 DÇY 100

GHI CHó:

- chèng thÊm mÆt trong, ngoµi b»ng sika 2 líp

khö
trïng

thèng kª phÇn c«ng nghÖ

stt chñng lo¹i thiÕt bÞ ®¬n vÞ khèi l­îng

1 èng nhùa upvc dn110 m 15

2

3

c¸i 10tª 90 ®é d110x1o0

gi¸ thÓ vi sinh vËt m3 0,65

BÓ Xö Lý C¤NG SUÊT 5 M3/NGµY

Nước thải
đầu vào

Tỷ lệ Hoàn thành
9/2024

ĐTM-BTH-01

BẢN VẼ BỂ TỰ HOẠI CẢI TIẾN BASTAF 5 NGĂN

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG TRỤ SỞ CÔNG AN XÃ TỐNG PHAN,

HUYỆN PHÙ CỪ

CHỦ DỰ ÁN: UBND XÃ TỐNG PHAN
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